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Năm sọc 2006 - 2007 là năm đâu tiên sách giáo khoa hóa học 10 ban nâng cao 
được áp dụng trên phạm vì toàn quốc. Để có thêm một tư liệu tham khảo cho các em học 
sinh lớp 1( yêu thích môn Hóa học, chúng tôi biên soạn cuốn sách "Hướng dẫn giải bài 
tập Hóa lúc 10 ban nâng cao”, 

Sách dược biên soạn theo chương trình và sách giáo khoa hóa học lớp 10 ban nâng 
cao. Sách ;ôm bảy chương, tương ứng với bảy chương của sách giáo khoa. Cấu trúc của 
môi chươn‡ gồm: 

~_ Tón tắt lí thuyết 

-_ Các đề bài được sắp xếp thứ tự theo bài. 

-_ Hướng dẫn giải 

-_ Tự lêu bổ sung 

Chương trình hóa học lớp 10 có nhiều nội dụng trừu tượng, phúc tạp như cấu tạo 
nguyên tử, lên kết hóa học và tốc độ phần ứng, cân bằng hóa học. Phần hóa học nguyên tố 
các nhóm VHA và VIA được trình bày không theo cách mô tả như ở lớp 8 và lớp 9 mà được 
xây dựng tiên lí thuyết cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, bằng tuần hoàn và định luật 
tuần hoàn. Các em học sinh lớp 10 có thể tìm thấy trong cuốn sách này những gợi ý để suy 
nghĩ, nhữn; hướng dẫn chỉ tiết về một bài tập hóa học khó nào đó trong sách giáo khoa. 

Hy vọng rằng sách sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các em học sinh. Chúng 
tôi chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự góp ý của các bạn đọc để sách được 
hoàn chnh:hơn trong lấn tải bản sau, nếu có. 


Các tác giả 


CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ 


A. TÓM TÁT LÍ THUYẾT 
I. Thành phân nguyên tử 


Hạt nhân 


Giồm các electron 
mang điện âm 


1. Lớp và: Bao gồm các electron mang điện tích dương. 
- Điện tích: q, = -1,602.10'°C = 1- 
- Khối lượng: m, = 9,1095. 0" kg 
Hạt n†ân: Bao gồm các proton và các nơtron 
Proton 
- Điện tích: q,= +1,602.10'%C = I+ 
- Khối lượng: m, = 1,6726.10” kg = I đvC 
b. Nơtror 
- Điện tích: q,=0.. 
- Khối lượng: m, = 1,6726.10°” kg = I đvC 
Kết luật: 
- Hạt nhân mang điện dương, còn lớp vỏ mang điện âm: 
- Tổng xố proton = tổng số eleclron trong nguyên tử 
- Khối lượng của electron rất nhỏ so với proton và nơiron 
H. Điện :ích và số khối hạt nhân 
1. Điện tch hạt nhân 
$ố đơn vị điện tích hạt nhân(Z+) = số proton = số eÌlectron 
Thí dụ: Rguyên tử có 17 electron thì điện tích hạt nhân là 17+ 
2. Số khái hạt nhân 
A=Z+#N 
Thí dụ: Nguyên tử clo có natri có II electron và 12 nơtron thì số khối là: A = I1 + I2=23 
(Số khối thông có đơn vị) 
3. Nguyên tố hóa học 
- Là tập lợp các nguyên tử có cùng số điện tích hạt nhân. 
- Số hiệu nguyên tử (Z2): Z= P=e 
~ Kí hiệunguyên tử: 
;X _ Trong đó A là số khối nguyên từ, Z là số hiệu nguyên tử. 
HI. Đồn; vị, nguyên tử khối trung bình 


Proton Nơtron 
mang điện dương không mang điện 


2: 
a. 


HH. Đồng vị, nguyên tử khối trung bình 
1. Đồng vị 
— Là tập hợp các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau số nơtron (khác nhau 
số khối A). 
~ Thí dụ: Nguyên tố cacbon có 3 đồng vị: !'C, !'C, 1C 
2. Nguyên tử khối trung bình 

Gọi A là nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố. A;, A; ... là nguyên tử 
khối của các đồng vị có % số nguyên tử lần lượt là a%, b%... 

Ta có: 

J.= a.Ai+b.A,+... 
100 

IV. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử. 
~ Trong nguyên tử, các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân và không 
theo một quỹ đạo nào. 
- Khu vực xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt của electron là lớn nhất 
được gọi là obitan nguyên tử. 
—Obitan s có dạng hình cầu, obitan p có dạng hình số 8 nổi, obitan d, f có hình phức tạp. 


Obitan s Obitan p„ Obitan py„ ©bitan p„ 


V. Lớp và phân lớp 
1. Lớp 
~ Các electron trong nguyên tử được sắp xếp thành lớp và phân lớp. 
~ Các elecưon trong cùng một lớp có mức nãng lượng gần bằng nhau. 
~ Thứ tự và kí hiệu các lớp: 


"“šịc 


SN =]l 1 2 3 4 5 —] 
| Tiến | R6 | QLỎ| nh | Ổ } 


2. Phân lớp 
¬ Được kí hiệu là: s, p, d, f 
— Số phân lớp trong một lớp chính bằng số thứ tự của lớp. 
~ Số obitan có trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là I, 3, 5 và 7 
~ Mỗi obitan chứa tối đa 2 electron 
VI. Cấu hình electron trong nguyên tử 
1. Mức năng lượng. 
~ Trật tự ruức năng lượng: Ís 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s... 
— Sự phân bố electron trong nguyên tử tuân theo các nguyên lí và quy tắc: 
Pau-li, nguyên lí vững bền, quy tắc Hund. 


2. Cấu hình electron 

Sự phân bố các electron vào obitan trong nguyên tử tuân theo các quy tắc và 
nguyên lí: 

- Nguyên lí Pamli: Trên một obitap có thể có nhiều nhất hai electron và hai 
electron này chuyển động tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi obitan. 

~ Nguyên lí vững bền: ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử các electron chiếm 
lần lượt những obitan có mức năng lượng từ thấp đến cao. 

- Quy tắc Hưnd: Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ phân bố trên obitan sao 
cho số electron độc thân là tối đa và các electron này phải có chiều tự quay giống nhau. 
Cách viếi cấu hình electron trong nguyên tử: 

+ Xác định số electron 

+ Sắp xếp các electron vào phân lớp theo thứ tự tăng dần mức năng lượng 

+ Viết electron theo thứ tự các lớp và phân lớp. 

Thí dụ: Viết cấu hình electron của Fe (Z = 26) 


1s” 2s”2p° 3s” 3p” 4s” 3p° Eg 1s? 2s?2p" 3s? 3p 3p" 4s? 
Sắp xếp theo mức năng lượng Cấu hình electron 
B. BÀI TẬP 
Bài 1. Thành phần nguyên tử 
Để bài 
1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là : 
A. Electron và proton B. Proton và nơtron 
€. Nơtron và electron D. Electron, proton và nơtron 
Hãy chọn đáp án đúng. 
2. Các hạt cấu tạo nên nguyên tử là : 
A. Proton và electron B. Nơtron và electron 
€. Nơtron và proton ; D. Nơtron, proton và electron. 
Hãy chọn đáp án đúng. 


3. Nguyên tử khối của neon là 20,179. Hãy tính khối lượng của một 
nguyên tử neon theo kg. 

4. Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử khí CO; có 27,3% C và 72,7% 
O theo khối lượng: Biết nguyên tử khối của C là 12,011. Hãy xác định 
nguyên tử khối của oxi. 

5. Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lần và khối 
lượng của nguyên tử cacbon nặng gấp I 1,906 lần khối lượng của nguyên 
tử hiđro. Hỏi nếu chọn mà khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị thì 


H, O có nguyên tử khối là bao nhiêu ? 


Bài giải. 

1. Đấpán B. 
2. Đápán D. 
3. Ta có mụ, = 1.66005.10'””. 20,179 = 33,498. 10 °” kg. 
4. Gọi nguyên từ khối của oxi là X, ta có : 

(2X + 12/011).27.3% = 12,011 

=X=l59 
Š. Theo đầu bài : 

Mẹ = 15.842.M,, 


M, = 11.9059.Mụ 
Đợt, 120555 DẦN, 
c1m- 
Vậy Motính theo SN. là: „_ „15:842.Mu.12 _1« o¿22 
2 9ˆ 11/9059.Mụ Jv20-~J8 
=M.._M, „15.9672 


15,842 


=1,0079 - 


Bài 2. Hạt nhân nguyên tử - nguyên tố hóa học 


Đề bài. 
1. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng: 
A. số khối ; B. số nơtron ; 
C. số proton ; D. số nơtron và proton. 


Chọn câu đúng. 

2. Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của một 
nguyên tố hóa học vì nó cho biết : 
A. Số khối A ; B, Số hiệu nguyên tử Z, ; 
€. Nguyên tử khối của nguyên tử : 
D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z. 
Chọn câu đúng. 

3. Hãy cho biết mối liên hệ giữa số proton, số đơn vị điện tích hạt nhân và 
số electron trong nguyên tử. Giải thích và cho thí dụ. 

4. Hãy cho biết số đơn Vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron và số 
electron của các nguyên tử có kí hiệu sau đây : 
a) ;Li, Na, 19Ca, ?5Th b) ?H, 3He, '?C, !!O, 7P, Fe, 


5. Cách tính số khối của hạt nhân như thế nào ? Nói số khối bằng nguyên 
tử khối thì có đúng không ? tại sao ? 
6. Ytri (Y) dùng làm vật liệu siêu dẫn có sở khối là 88. Hãy xác định số 
proton, số nơtron và số clevlron của ïiguyên tử nguyên tố Y. 
Bài giải 
1. ĐápánC. 
2. Đápán D. 
3. Mối liên hệ giữa số proton (P), số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) và số 
electron (e) trong l nguyên tử là : 
Sốp =sốz = sốc 


ø - Vì nguyên tử trung hòa về điện, nếu nguyên tử có Z proton thì số đơn vị 
điện tích hạt nhân là Z và điện tích hạt nhân là Z„, vỏ nguyên tử có Z 
clectron. 

+ Thí dụ I : Nguyên tử ,,Na cé 1IP = có lle 
Z,=11@) 
+ Thí dụ 2 : Nguyên tử ;O có 8P = có 8e 
Z.=8@œ) 
4. Số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron và số electron của các 
nguyên tử: 
a). TL¡ có số khối A = 7 
Sốp=sốe=Z=3;N=4 
TNa có số khối A = 23 
Sốp=sốe=Z=II;N=l2 
?®K: có số khối A = 39 
Sốp=sốc=Z=19;N=20 
#0Ca có số khối A = 40 
Sốp = sốe=Z=20;N =20 
TH có số khối A = 234 
Sốp=sốe=Z=90;N = 144 
b). ?H có số khối A = I 
Sốp=sốc=Z=l;N=0 
‡He có số khối A = 4 
Sốp=sốe=Z=2;N=2 
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'`C có số khối A = 12 
Sốp=sốe=Z=6;N=6 
'*O có số khối A = l6 
Sốp=sốe=Z=8;N=8 
#Fe có số khối A = 54 
Số p= sốc =Z= 26 ; N=28 
?p có số khối A = 32 
Sốp= sốc =Z= 15;N = l7 
5. Cách tính số khối của hạt nhân : 
Số khối hạt nhân (kí hiệu A) bằng tổng số proton (p) và số nơtron (n). 
A=Z+N 
Nói số khối bằng nguyên tử khối là sai, vì số khối là tổng số hạt proton 
và notron trong hạt nhân, trong khi nguyên tử khối là khối lượng tương 
đối của nguyên tử so với đơn vị khối lượng nguyên tử (u). 
Trong các phép tính không cần độ chính xác cao, có thể coi số khối 
bằng nguyên tử khối. 
6. Cách I. Tra bảng tuần hoàn ta có: 2y = 39 
Theo đầu bài Ay = 88, do đó N = 88 - 39 = 49 
Số p là 39, e là 39 và N là 49 
Cách 2: Không sử dụng bảng tuần hoàn 
Ta có 
Ytri(Y) #Y có A=88.MàA=Z+N=N=A-Z=88-Z 


Mặt khác : 1< È <1,55 = 35,2 <p <44 =p= 39 => n = 88 - 39 = 40 


Vậy *®Y cóp=z=e=39. N=49 


Bài 3. Đông vị - nguyên tử khối trung bình 
Đề bài. 
1. Nguyên tố cacbon có hai đồng vị bền ?C chiếm 98,89% và ''C chiếm 
1,11%. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là: 


A.12,500 C. 12,022 
B. 12,011 D. 12,055 
Chọn đáp án đúng. 
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2. Cho biết số protron, số nơtron và số electron của các đồng vị sau đây : 
4) TS, J2SÌ, caŠi b) Ÿ⁄Fe, 3 Fe, Fe, Fe. 

3. Nguyên tử khối trung bình của bạc bằng 107.02 lần nguyên tử khối của 
hiđro. Nguyên tử khối của hiđro bằng 1,0079. Tính nguyên tử khối của bạc 

4. Cho 2 đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử : !H (99,984%), ?H 
(0,016%) và hai đồng vị của clo : 5C (75,53%), ;;CI (24,47%). § 

a) Tính nguyên tử khối trung bình của mỗi nguyên tố. 

b) Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCI khác nhau được tạo nên từ 2 
loại đồng vị của 2 nguyên tố đó. 

c) Tính phân tử khối gần đúng của nỗi loại phân tử nói trên. 

5. Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,546. Đồng tồn tại trong tự 
nhiên dưới 2 đạng đồng vị SCu, 73Cu.. Tính tỉ lệ % số nguyên tử đồng 
Cu tồn tại trong tự nhiên. 

6, Cho 2 đồng vị }H (kí hiệu là H), ?H (kí hiệu là D). 

a) Viết các công thức phân tử hidro có thể có. 

b) Tính phân tử khối của mỗi loại phân tử. 

€) Một lít khí hiđro giàu đơteri (2H ) ở điều kiện tiêu chuẩn nặng 0,10g. 
Tính thành phần % khối lượng từng đồng vị của hiđro. 


Bài giải. 

1. ĐápánB 
2.4). xSi cóp=14=e n=28 - l4= 14 
Nồi cóp=14=e n=29 -14= 15 
SSỉ cóp= 14=e n=30 - l4= l6 
b) #Ƒe cóp=26=e , n=54-26=28 
'#Fe cóp=26=e n=56 -26=30 
TƑc - cóp=26=e n=57-26=3I 
#Ƒe  cóp=26=e n= 58 - 26 = 32 


3. Tacó A„„=10702.A, mà A„ = Mụ, = 10079 
= 107,02. I,0079 = 107,865 


" 


4. a) Nguyên tử khối trung bình của hiđro và clo là: 
A _ 1.99,984+2.0,016 
g2 ng 


=1,00016 
100 
^A a= 35.75,33+37.24.47 _ 35,5 
100 


b). Có bốn loại phân tử HCI khác nhau tạo nên từ hai loại đồng vị của 2 
nguyên tử Hiđro và Clo. h 
Công thức phân tử là : H?77CI, H?;CI, Dj?CI, Dj;CI 
c) Phân tử khối : lần lượt 36 38 37 39 
5. Gọi tỉ lệ % số nguyên tử khối của đồng vị Cu là x = đồng vị %Cu là 
100-x 


Ta có 63x +65(100- x) = 63,546 
100 


= 63x + 65000 - 65x = 6354,6 
2x=72/ 
Vậy % số nguyên tử khối của đồng vị S2Cu là 72,7% 
6. a) Công thức phântử: H;; HD, D; 


b) Phân tử khối : 2À 3 4 
©). Theo bài ra ta có : % H = 88 ; %D = 12% 


Bài 4. Sự chuyển động của electron 
trong nguyên tử - obitan nguyên tử 
Đề bài 
1. Obitan nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản có dạng hình cầu và có bán 
kính trung bình là: 


A. 0,045 nm C. 0,098 nm 
B. 0,053 nm D. 0,058 nm 
Chọn đáp án đúng, 


2. Obitan p, có dạng hình số 8 nổi: 
A. Được định hướng theo trục z 
B. Được định hướng theo trục y 
C. Được định hướng theo trục x 
D. Khỏng định hướng theo trục nào 
Chọn đáp án đúng 
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si 


Đáp án nào đúng trong các đáp án sau đây? 


Trong nguyên tử hiđro electron thường được tìm thấy: 


A. trong hạt nhân nguyên tử 
B. bên ngoài hạt nhân, song ở gần hạt nhân vì electron bị hút bởi 
hạt proton 
€. bên ngoài hạt nhân và thường xa hạt nhân vì thể tích nguyên tử 
là mây electron của nguyên tử đó 
D. cả bên trong và bên ngoài hạt nhân, vì electron luôn được tìm 
thấy ở bất kì chỗ nào trong nguyên tử. 
Có thể mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử bằng các quỹ 
đạo chuyển động được không ? tại sao ? 
Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trong 
nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh gì ? 
Trình bày hình dạng của các obitan nguyên tử s và p và nêu rõ sự định 
hướng khác nhau của chúng trong không gian. 


Đáp án B 

Đáp án B 

Đáp án B 

Không thể mô tả được sự chuyển động của electron trong nguyên tử 
bằng các quỹ đạo chuyển động vì: Trong nguyên tử các electror: cuyển 
động rất nhanh xung quanh hạt nhân không theo mọt g¿Ÿ dạo xác định 
nào. Người ta chỉ nói đến khả năng quan sát ele.- ›u tại một điểm nào 
đó trong không gian của nguyên tử. 

Theo lý thuyết hiện đai trạng thái chuyển động của electron trong 
nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh được gọi là obitan nguyên tử. 


Hình dạng của các obitan nguyễn tử s và p : 
+ Obitan s : Có dạng hình cầu, tâm là hạt nhân nguyên tử 
+ Obitan p : Gồm ba obitan : p,„ p, và p, có dạng hình số 8 nổi. Mỗi 


obitan có sự định hướng khác nhau trong không gian. Chẳng hạn : Obitan p, 
định hướng theo trục x, p„ định hướng theo trục y,... 


z 


Obitan s Obilan p, Obifan p. 
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Bài 5. Luyện tập về : thành phần cấu tạo nguyên tử 
Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử 


Đề bài 


1. Một nguyên tử của nguyên tố X có 75 electron và 110 nơtron. Hỏi kí 
hiệu nguyên tử nào sau đây là của nguyên tố X ? 


§ 5 
A. "5X, B !X,C Bo D. 7X. 


H0 185 185 

2. Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và]9 electron ? 
 UÊlbý Mề „6S G6 Am 1y bà: 

3, Theo số liệu ở bảng ].] bài I (SGK) ˆ 
a) Hãy tính khối lượng của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtropn, 7 
electron). 

b) Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử nitơ so với khối 
lượng của toàn nguyên tử. 

4. Biết rằng nguyên tố agon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36, 
38 và A. Phần trăm các đồng vị tương ứng lần lượt bằng : 0,34% ; 
0,06% và 99,6%. 

Tính số khối của đồng vị A của nguyên tố agon, biết rằng nguyên tử 
khối trung bình của agon bằng 39,98u. 

5. Nguyên tử Mg có ba đồng vị ứng với thành phần phần trăm như sau : 


Đồng vị +“ Mg Ề ®Mg *Mg 
% 78,6 10,1 113 
a) Tính nguyên tử khối trung bình của Mg. “ 
b) Giả sử trong hỗn hợp nói trên có 50 nguyên tử Mg, thì số nguyên 
tử tương ứng của hai đồng vị còn lại là bao nhiêu ? 


Bài giải 
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1. ĐápánC. 
2. Đápán B. 
3. a) Khối lượng của nitơ bằng tổng khối lượng các hạt trong nguyên tử 
mtƠ : 
7x1,6726.10'kg + 7xI,6748.10”kg + 7x9,1095.10”'kg = 2,3438.10 kg 
__ =2/3438.10”g 
Khối lượng của electron trong nguyên tử nitơ là : 
7x9,1095.10”' = 6,3767.10”°kg 


b) Vậy tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử nitơ so với khối 
-30 
lượng của toàn nguyên tử nitơ là : S21Sb MÓ 5£” =0,000272. 
2y 3438.107 
4. Gọi số khối của đồng vị A của nguyên tố agon là X 
0,34 0,06 99,6 


Ta có AA=36- 7 +38) '+X„ .” =39,08 
100 100 100 
=> X.=40 
5, Tacó 
4) Nguyên tử khối trung bình của Mg là 


AMg -24 07+ 235—— HUU, +26 LỆ c2, 33 
100 100 100 
b) Giả sử trong hỗn hợp nói trên có 50 nguyên tử ®Mg, thì số nguyên tử 
tương ứng của 2 đồng vị còn lại là: 
mụyg ~ 7899.500 _ 2, 
100 
Mg = 500 - 50 - 395 = 55 


Bài 6 Lớp và phân lớp electron 
Đề bài. š 
+ Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên ba lớp, lớp 
thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên 


tố X là con số nào sau đây? 
A.6 B.8 
C.14 D. I6 


2. Các obitan trong ! phân lớp : 
A. có cùng sự định hướng trong không gian, 
B. có cùng mức năng lượng, 
C. khác nhau về mức năng lượng, 
D. có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp. 
Hãy chọn đáp án đúng. 
3. Thế nào là lớp và phân lớp. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp ? 
4. Hãy cho biết tên của các lớp electron ứng với các giá trị của n = Ì, 2, 3, 
4 và cho biết các lớp đó lần lượt có bao nhiêu phân lớp electron ? 
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5. Hãy cho biết số phân lớp. số obitan có trong lớp N và M. 
6. Vẽ hình dạng các obitan 1s, 2s và các obitan 2p, 2p,, 2p, 


Bài giải 
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1. Đáp án D. 
2. Đáp án B. 
3. Lớp electron : Trong nguyên tử các electron được sắp xếp thành tưng lớp, 
lần lượt từ gần hạt nhân ra ngoài: 
ne= 1 2À 3 4 Ợ 6 7 
Tnlớp Kˆ L M N O0 P Q9 
Phân lớp electron: Mỗi lớp electron được chia thành các phân lớp, được kí 
hiệu bằng các chứ cái thường : s, p, d, f 
-_ Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp: 
+ Lớp: Các clectron trong cùng một lớp có năng lượng gản bằng 


nhau. 
+ Phân lớp: Các electron trong cùng một phân lớp có nãng lượng 
bằng nhau. 
4. Ta có 
tu l 2 3 4 


Tên lớp: K L M N 
Lớp K có một phân lớp 1s 
Lớp L có hai phân lớp 2s 2p 
Lớp M có ba phân lớp 3s 3p 3d 
Lớp N có bốn phân lớp 4s 4p 4d 4f 
§. +) Lớp N có : - 4 phân lớp 4s 4p 4d 4f 
1l obitan 4s 
3 obitan 4p 
5 obitan 4d 
7obitan 4f 
+) Lớp M có : ~ 3 phân lớp 3s 3p 3d 
1 obitan 3s 


~ l6 obitan ; 


- 9obitan: 43 obitan 3p 


5 obitan 3d 
6. Hình dạng các obitan 1s, 2s và các obitan 2p,. 2p,, 2p, 


z 


©bitin s Qhilan p„ Obitan Ty ©hitan p„ 


Bài 7. Năng lượng của các electron trong nguyên tử. 
câu hình electron nguyên tử 


Đề bài. 
1. Hãy ghép cấu hình electon ở trạng thái cơ bản với nguyên tử thích hợp 
Cấu hình electron Nguyên tử 
A. 1s°25”2p” a, C] 
B. 1s°2s12p' b.§ 
C. 1s!2s°2p"3s”3p” c.Ó 
D. 1s” 2s” 2p" 3s” 3p` đ.F 


2. Sự phân bố electron trong phân tử tuân theo những nguyên lí và quy tác 
nào ? Hãy phát biểu các nguyên lí và quy tắc đó. Lấy thí dụ minh hoạ. 
3. Tại sao trong sơ đồ phân bố electron của nguyên tử cacbon (C : 
1s°2s”2p?) phân lớp 2p lại biểu điển như sau : 
l8 | 
4. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tố có Z = 20, Z = 21, 2 = 22, 
Z= 24. Z = 29 và cho nhận xét cấu hình electron của các nguyên tố đó 
khác nhau như thế nào ? 
5. Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử H, Li. Na, K, 
Ca, Mẹ, C, Sĩ, O. 
6. Cấu hình elctron trên các obitan nguyên tử của các nguyên tố K (Z_= 
19) và Ca (Z2 = 20) có đặc điểm gì ? 
7. Viết cấu hình electron của F (Z = 9) và CL (Z.= 17) và cho biết khi 
nguyên tử của chúng nhận thêm ] electron ngoài cùng có đặc điểm gì ? 
Bài giải. 
1. Đápán: 
A. ghép với d B. ghép với c 
€. ghép với b D. ghép với a. 


2. Sự phân bổ eleciron trong nguyên tử tuân theo aguyên lý Pau-li, nguyễn 
lý vững bền và quy tắc Hun. 

- Nguyên lý Pau-li : Trên một obitan chỉ có thể có nhiều nhất là 2 
electron và 2 electron này chuyển động quay khác chiều nhau xung 
quanh trục riêng của mỗi electron. 

Thí dụ : Nguyên tố He có Z=e=2 [T( 
1s” 

- Nguyên lý vững bền : ở trạng thái cơ bản trong nguyên tử các 
electron chiếm lần lượt những obitan có mức năng lượng từ thấp đến 
cao. 

Thí dụ : Nguyên tử B (2 = 5) [TT] 
1° 282 /2p 

-_ Quy tắc Hun : Trong cùng 1 phân lớp các electron sẽ phân bố trên 
các obitan sao cho có số electron độc thân là tối đa và các clectron 
này phải có chiều tự quay giống nhau. 

Thí dụ : Nguyên tử C (Z,= 6) 11][⁄/]L?TL? 
Ji 22p 
3. Theo nguyên tắc Hun cho nên trong sơ đồ phân bố electron của nguyên 
tử cacbon ( C : 1s? 2s” 2p”) phân lớp 2p được biểu diễn : 
†Tï 
4. Cấu hình electron của các nguyên tố có : 
- Z=20: 1s”2s” 2p” 3s” 3p” 4s” 
- Z=21:1s?2s” 2p" 3s? 3p" 3d'!4s? 
- Z=22: 13228” 2p" 3s” 3p" 3d? 4s” 
- Z2=24: 1s22s? 2p" 3s” 3p" 3d) 4s! 
- Z=29: 1s?2s? 2p" 3s? 3p" 3d'° 4s! 
Nhận xét : ñ 
+ Cấu hình Z, =20 khác với các cấu hình còn lại ở chỗ không có phân lớp 


+ Cấu hình Z =24 và Z = 29 có I electron ở phân lớp 4s 
Š. Số e ở lớp ngoài cùng của các nguyên tố 


H:có le Ca : có 2c 
LÌ : có le Mg: có 2e 
Na: có le C:có 4e 
K: có le Sĩ : có 4e 


O: có 6e 


6. K19): 1s°2s”2p^3s°3p^4s' 
Ca (Z = 20) : 1s”2s”2pˆ3s`3p*4s° 
Vậy sự phân bố electron trên các obitan nguyên tử của các nguyên tố K 
và Ca có đặc điểm là không có phân lớp 3d nhưng có phân lớp 4s. 
7. Cấu hình e của F và CI là ; 
F =9) Is*29?2p' 
Cl (Z = 17) : 1s”232p"3s°3p" 
Đặc điểm : lớp electron ngoài cùng có 7e 


=> Khi thêm l e vào lớp ngoài cùng sẽ có 8e 
=> Khi đó flo và clo có cấu hình bền vững của khí hiếm. 


Bài 8. Luyện tập chương I 


-_ Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hoà ? 
A.sL p` đ f2; 
B.x 2p dể, ÊP ; 
C sẽ, p`. đ!9 ƒ1; 
D.s`, PS d0, £9, 
2. Cấu hình elctron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử kim loại nào sau đây 
có eletron độc thân ở obitan s ? 
A. Crom B. Coban 
€. Sắt D. Mangan E. Niken 
3. Năng lượng của các obitan 2p,„ 2p, 2p, có khác nhau không ? Vì sao ? 
4. Hãy cho biết số electron tối đa : 
a) Trong các lớp K,N, M; 
b) Trong các phân lớp s, p, đ, £. 
Š. Sự phân bố các electron vào mỗi obitan nguyên tử ở trạng thái cơ bản 
sau được viết đúng quy ước không ? Hãy giải thích ? 


1 lv 
a b € 


Các obitan ns 


Lv]TL _] [iliT | LTLIT ] 
bì e " 


Các obitan np 
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6. Khi số hiệu nguyên tử Z tăng, trật tự năng lượng AO tảng dân theo 
chiều từ trái qua phải và đúng trật tự từ thấp lên cao theo như dãy sau 
không ? 
1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 6s 5d óp 7s 5f 6d' ! 

Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng. 

7. Viết cấu hình clectron nguyên tử các nguyên tố có Z = l5, Z = l7, Z= 
20,Z=21,Z=3I1. 

8. Nguyên tử Fe có Z = 26. Hãy viết cấu hình elctron của Fe. 

Nếu nguyên tử Fe bị mất hai electron, mất ba electron thì các cấu hình 
electron tương ứng sẽ như thế nào ? 


Bài giải. 
1. ĐápánD. 
2. Đápán A. 
3. Năng lượng của các obitan 2p,, 2p„„ 2p, không khác nhau. 
Vì phân lớp p có 3 obitan trên cùng ¡ phân lớp có mức năng lượng như 
nhau chỉ khác nhau về sự định hướng trong không gian. 
4. Tacó 
a). Số e tối đa trong 1 lớp được tính theo công thức 2n” 
+ Lớp K có n= l — số e tối đa là 2.1? =2 
+ Lớp N có n=4 — số e tối đa là 2.4? = 32 
+ Lớp M có n= 3 —> số e tối đa là 2.3? = 18 
b). Trong phân lớp s có 1 obitan —> số electron tối đa là 2 
Trong phân lớp p có 3 obitan —> số electron tối đa là 6 
Trong phân lớp d có 5 obitan —> số electron tối đa là 10 
“Trong phân lớp f có 7 obitan -> số electron tối đa là 14 
Š. Tacó 
a). Viết đúng quy ước 
b). Không viết đúng quy ước 
c). Không viết đúng quy ước 
đ). Không viết đúng quy ước 
e). Viết đúng quy ước 
ø). Không viết đúng quy ước 
—> Giải thích : Sự sắp xếp các electron vào các obitan dựa theo quy tắc 
Hun, nguyên lí Pau-li, nguyên lí vững bền. 
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6. Khi số hiệu nguyên tử Z tăng. trật tự năng lượng AO tăng dần theo 
chiều từ trái qua phải và trật tự từ thấp lên cao theo dãy : 
1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s ‡p 4d 4f 5s 5p 6s 5d 7s 5f 6d... là sai 
Sửa lại là : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 5d Ốp 7s Sf 6d... 
7. Viết cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố có : 
Z= l5: 1s°2s 2p" 3s° 3p` 


Z=e l7: p`35ˆ 3p” 
Z=20: p`3s 3p" 4s) 
Zz21: p° 35 3p" 3d! 4s” 


Z=3I:1s`2s° 2p° 3s” 3p '3d'94s” 4p! 
8. Fe Z2=26: 1s?2s”2p”3s 3p”3d°4s” 
Fe” 2Z=26: Is' 2s?2p” 3s” 3p"3d? 
Fe`* Z= 26: 1s°2s” 2p” 3s” 3p3d' 


C. MỘT SỐ THÔNG TIN BỔ SUNG 

1. Sơ lược lịch sử phát triển của thuyết nguyên tử - phân tử 

Từ 2500 năm trước đây, nhà bác học HH lạp Đemocrit đã đưa ra khái niệm đâu 
tiên về nguyên tử là hạt nhỏ nhất của chất. Ông cho rằng, nếu cứ chia đôi liên tiếp 
một đồng vư bằng bạc, đến túc không thể chia nhả hơn được nữa thì đó là nguyên tử 
bạc. Nguyên tử của các chất khác nhau có kích thước, hình dạng khác nhau. Tuy 
nhiên, các thuyết về nguyên tử trong suốt nhiều thế kỷ không có các thiết bị khoa học 
để 


ẻm chứng, 

Đến thế kỉ XVIH, ở Cháu Âu, giả thuyết về nguyên tử, phân tử được phục hồi. Đan- 
tôn (1766 - 1844), nhà bác học người Anh đã đề ra lí thuyết nguyên tử. Ông là người 
đâu tiên xây: dựng bảng khối lượng nguyên tử của các nguyên tố hóa học. Cuối thế kỷ 
XIX, bằng thí nghiệm phóng điện trong khí kém (p = 0,001mmH) ở thế hiệu khoảng 
15000 voi mhà bác học Anh Tom-Xơn đã chứng tỏ nguyên tử có cấu tạo phức tạp. Một 
trong các thành phân của nguyên tử là các hạt electon. Thí nghiệm trên đã làm thay 
đổi quan điểm cho rằng nguyên từ là không :hể phản chia được. Ông Tom-vơn cho 
rằng nguyêm tử là một khối câu đặc, các electron và các hạt mang điện dương phân 
tán đêu trên toàn bộ khối cầu, về nguyên tử trung hòa về điện. 

Sự phát mình ra hiện tượng phóng xạ là bước phát triển rất quan trọng của lí 
thuyết về nguyên tử, Nhà bác học người Pháp Bec-cơ-ren phát hiện các hợp chất của 


uran là nhữmg nguồn phóng xạ tự nhiên. Các tỉa phóng xụ không nhìn thấy được nhưng 
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có tác dụng lên kính ảnh, lon hóa không khí và giết chết tế bào, có khả năng xuyên qua 
những vật không trong suốt. Hai vợ chồng nhà bác học Marie và Pie Quyri tiếp tục 
những nghiên cứa về phóng xạ, họ đã tìm ra hai nguyên tố mới có tính phóng xạ mạnh 
hơn uan là rađi và poloni. Năm 1911, khi sử dụng tỉa phóng xạ của rađi bắn phá một 
lá vàng mỏng và sử dụng màn chắn huỳnh quang để quan sát đường đi của hạt œ, 
Ruzơpho đã khám phá hạt nhân nguyên tử. Khám phá của Rơ - dơ -pho đã làm thay 
đổi hoàn toàn quan niệm của Tom-xơn về nguyên tử. Nguyên tử có cấu tạo rồng. Hạt 
nhân chỉ chiếm một phần rất nhỏ thể tích của cả nguyên tử, nhưng lại tập trung hầu 
như toàn bộ khối lượng nguyên tử. 

2. Một mol nguyên tử có bao nhiêu nguyên tử? 

Người đâu tiên trả lời được câu hỏi này là một trong những người sáng lập lí 
thuyết nguyên tử - phân tử, nhà Hóa học và Vật lí người lralia, Avogadro (1776- 
1856). Đó là số Avogadro N = 6,023.10”. Ngoài ra, Avogadro còn là người đâu tiên 
xác định chính xác công thức hóa học của nước, cacbonic, amoniac, nitØ oxi, 
hiẩrosunfua, etilen, metan và nhiêu chất khác. Ông là người phát mình định luật về 
chất khí mang tên ông. 

3. Nang lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình đang là mối quan tâm rất lớn 
của nhân loại. Lí do rất dễ hiểu là các nguồn năng lượng hóa thạch như than đá và dầu 
mỏ ngày càng khan hiếm và đắt. Tuy nhiên, có hai trở ngại chính khi phát triển năng 
lượng hạt nhân. Thứ nhất là giá thành thiết bị của nhà máy điện hạt nhân cao, thời gian 
thu hồi vốn lâu, do đó giá thành điện cao hơn thủy điện và nhiệt điện. Thứ hai là nguy 
cơ xảy ra sự cố kĩ thuật, mà điển hình là vụ nổ lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy điện 
nguyên tử Trecnobyl ở Ucraina cách đây 20 năm. Sức tàn phá của vụ nổ này tương 
đương 400 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hirosima của Nhật năm 1945, Mặc 
dù về lí thuyết, xác suất xảy ra sự cố như vậy rất nhở, vào khoảng một phần triệu, 
nhưng người ta không trả lời được chính xác khi nào xảy ra sự cố. Theo dự kiến của 
tổng công ty điện lực Việt Nam, khoảng năm 2017 nước ta sẽ xây dựng nhà máy điện 
hạt nhân đầu tiên. 
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CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
1. Nguyên tắc sắp xếp 
- Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dân của điện tích hạt nhân. 
- Các nguyên tố có cùng số lớp electron được xếp vào một hàng. 
~ Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị được xếp vào một cột 
2. Bảng tuần hoàn 
a. Ô nguyên tố 
Mỗi nguyên tố hóa học được sắp xếp vào một ô của bảng. Số thứ tự của ô 
chính là số hiệu nguyên tử. 
b. Chu kì § 
Bao gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được 
sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. 
Bảng tuần hoàn bao gồm 7 chu kì, trong đó có 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn. 
c. Nhóm nguyên tố 
~ Bao gồm các nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử tương tự nhau và 
có tính chất hóa học gần giống nhau. 
- Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A (kí hiệu từ IA đến VHIA) và 8 nhóm B (IB đến 
VIIIB). Mỗi nhóm có một cột, riêng nhóm VIIIB có 3 cột. 
+ Các nguyên tố mà nguyên tử có eÌectron cuối cùng điển vào phân lớp s hoặc 
p thuộc nhóm A. 
+ Các nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng điển vào phân lớp d hoặc 
f thuộc nhóm B. 
II. Sự biến đổi tuần hoàn một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học 
1. Bán kính nguyên tử 
“ Trong một chu kì: Theo chiểu tăng dần của điện tích hạt nhân, bán kính 
nguyên tử của các nguyên tử giảm dân. 
- Trong một nhóm A: Theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử các 
nguyên tố tăng dần. 
2. Năng lượng ion hóa 
Năng lượng ion hóa thứ nhất Ï, của nguyên tử là năng lượng tốt thiểu cần để 
tách ion thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản. 
~ Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân năng lượng ion hóa 
thứ nhất tăng dần. 
~ Trong một nhóm A, theo chiều từtrên xuống dưới, năng lượng ion hóa giảm dân. 
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3. Độ âm điện 
Độ ảm điện của một ngưyên tổ đặc trưng cho khả nặng hút electron của 
nguyên tử nguyền tổ đỏ trong phân tứ. 
~ Trong một chủ kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân độ âm diện tăng dẫn. 
~ Trong một nhóm A, theo chiều từ trên xuống đưới. độ âm điện giảm dẫn. 
HI. Sự biến đổi tính kim loai-phi kìm của các nguyên tố hóa học. 
1. Tính kim loai~phi kim 
„Tính kim loại đặc trưng cho khả năng nhường clectron tạo thành ion đương, 
tính phí kùn đặc trưng cho khả năng nhận clecron tạo thành lon ám, 
~— Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính kim loạt giảm 
dần đồng thời tính pẪi kim tâng dân. 
— Trong một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới, ;tính Kim loại tăng dần, 
đồng thời tính phi kim giảm dần. 
2. Hóa trị 
Trong một chu kì, hóa trị cao nhất của một nguyên tố với oxi tăng dần từ l đến 
7. Còn hóa trị với hiđro giảm dân từ 4 đến 1. 
3. Tính axit-bazƠ. 
~ Trong một chu kì. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính axit của các 
oxit và hiđroxit tăng dân đồng thời tính bazơ giảm dân. 
~ Trong một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới. tính axit của các oxit và 
hiđroxit giảm dần đồng thời tính bazơ tăng dân. 
4. Định luật tuần hoàn 
“Tính chất của các nguyên tổ cũng như thành phần và tính chất của các đơn 
chất và hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuấn hoàn theo chiều tăng của 
diện tích hạt nhân nguyễn từ ” 
JV. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
~ Biết vị trí của một nguyên tố trong hệ bảng tuần hoàn, có thể suy ra cấu tao nguyên 
tử của nguyên tố đó và ngược lại. 
~ Biết vị trí của một nguyên tố trong hệ bảng tuần hoàn, có thể suy ra những tính chất 
cơ bản của nó 
— Có thể so sánh tính chất hóa học của nguyên tử các nguyên tố nằm trong bảng tuần hoàn. 


B. BÀI TẬP 
Bài 9. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
Đề bài. 
1. Nguyên tử các nguyên tố xếp ở chư kì 6 có số lớp electron trong nguyên 
tử là : 
A.3 B.5 C6 D.7 
Chọn đáp án đúng. 
2. 3ố nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì Š là : 
A.8và I§ B.I8và8 C.8và§ D. 18 và I8 
Chọn đáp án đúng. 
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HỆ 


Trong bảng tuần hoàn các nguyễn tổ, số chủ kì nhỏ và chú kì lớn là : 


A.3 và 3 B. 3 và 4 

C.4và4 D.4và 3 

Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn cho 
ta biết những thông tín gì ” 

Vì sao chủ Kì 2 và chủ kì 3. môi chủ Kì có 8 nguyên tố ? 

a) Nhóm nguyên tố là gì ” 
b) Các nguyên tố s. p. d, ƒ thuộc những nhóm nguyên tố nào trong bảng 
tuân hoàn. 

Viết cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tổ đầu trong bảng tuần 
hoàn (từ Z2. = ] đến ⁄.= 20). 

Viết cấu hình electron nguyẻn tử của các nguyên tố selen (2 = 34), 
kripton (2Z = 36) và xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. 


Bài giải. 


` 


Đáp án €. Trong bảng tuần hoàn sở thứ tự của chu kì bảng số lớp 
electron, vì vậy các nguyên tố ở chu kì 6 có 6 lớp clectron trong 
nguyên tử. 
Đáp án A. 
Đáp án B. 
Số hiệu nguyên tử của các nguyên tổ trong bảng tuần hoàn cho ta biết : 
~ Số thứ tự của nguyén tổ trong bảng tuần hoàn 
~ Số proton trong nguyền tứ 
~ Số eleetron trong nguyên tử 
Chè kì 2 và 3 mỗi ch kì có 8 nguyên tổ vì nhóm 2 và3 có 2 phân lớp là 
s vàp mà phân lớp s có tối đa 2e, phản lớp p có tối đa 6e —> tức là có 
8e tối đa. 
4) Nhóm là tập hợp các nguyên tố được sắp xếp thành cột, gồm các 
nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có 
tính chất hóa học gần piống nhau. 
b) Các nguyên tố s, p thuộc các nhóm A 

Các nguyên tố d, £ thuộc các nhóm B. 


Viết cấu hình eleetron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng 
tuần hoàn 

Z=1:H là Zz11: Na 1s” 2s” 2p” 3s! 
Z=2:He 1s” Z=l12:Mg 1s) 2s 2p" 3s? 


Z=3: Lí 15225! Z=13:AI 1s” 2s” 2p' 3s” 3p! 
Z=4:Be l2 ` Z=14:§L — ls22s”2p'33°3p) 
#=5:E 1s” 2s°2p' #8=15IƑ 1s? 2s? 2p 3s” 3p` 
Z«ố:Œ 1s” 2s” 2p” #=1§:S 1s? 2s? 2p 3s” 3p” 
=7: N 1s? 2s? 2pˆ Z=17:@ 1s? 2s? 2p' 3s” 3p` 
Z=8:Ø 1s” 2s? 2p" Z=18:Ar 1s? 2$” 2p' 3s” 3p” 
1s° 2s? 2p 3s? 3p" 
Z=9:F 1922p” Z=19:K NÀ lao ái - 
4s 
3x8 ls? 2s” 2p" 3s? 3p“ 
Z=10:Ne  18223°2p" Z.=20 : Ca mĩ shIẾ p 


§. — Se (Z= 34): 1s°2s?2p'3s?3p°3d'°4s?4pt 

Z= 34 — số thứ tự bằng 34, nằm ở ô thứ 34 trong bảng tuần hoàn, Có 
4 lớp electron => thuộc chu kì 4 
Số clectron ngoài cùng là 6 kết thúc ở phân lớp p -> nhóm VIAÁ 
~ Kr (Z= 36) : 1s?2s?2p"3s?3p"3d'"4s°4p' 

Z.= 36 —> số thứ tự bằng 36, nằm ở ô thứ 36 trong bảng tuần hoàn 

Có 4 lớp electron —> thuộc chu kì 4 

Số electron ngoài cùng là 8 kết thúc ở phân lớp p —> thuộc nhóm VHIA. 


Bài 10. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron 
'nguyên tử của các nguyên tố hóa học 
Đề bài. 
1. Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau lại được lặp 

lại giống như chu kì trước là do : ' 

A. Sự lập lại tính kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì 
trước. 

B. Sự lặp lại tính phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì 
trước. 

C. Sự lặp lạỲ cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên 
tố ở chu kì sau so với chư kì trước. 

D. Sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tổ ở chu kì sau se với chu 
kì trước. , 

Hãy cho đáp án đúng. 
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2. Dựa vào bảng 2.1 (SGK) hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của 
nguyén tử các nguyên tố sau : H,He, Li, Na, K, Ca, O, S, CI, Bi. ˆ 

3. Cho nguyên tử các nguyên tổ lần lượt có : Z= 8,Z2= 9,42= 17, Z = 19. 
Hãy xác định số elecưon thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các 
nguyên tố đó, số thứ tự nhóm và chu kì chứa các nguyên tố đó. 

4. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = I8 và Z = 19. 
Tủ sao nguyên tố có ⁄ = 18 ở chủ kì 3, còn nguyên tố có Z = 19 lại ở 
chu Kì 4. l 

5. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 20; 21; 24; 
29; 30. Cấu hình electron của chúng có đặc điểm gì ? tại sao Cu ở nhóm 
1B, Zn ớ nhóm IIB ? 

6. Sự phân bố electron vào các AO củ 
Fe và Br sau đây đúng hay sai ? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng. 


các nguyên tử các nguyên tố C, Ca, 


€: [ULERHIL TL] 
§ 2p” 
Ca: [HHRHTHIT][LI[RIfITILTTTLL T 
2p” 3s? 3p” 3d? 


F: [TDHHIRIHIRJIHDHUNI[HITITITTĐ Hũ 
? 3p° 


ls° 2§? 2p° 3s 4s? 


B 


_ 


:đHTIDHHHTMI1RHELTHTIH [RTTTTTTTTI H1 HH1 
l ng 2 4Ý 3p° 3p° 4s” 4p 


Bài gì 

1. Đáp ánC. Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố là do sự lặp lại cấu 
hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng ở chu kì sau so với chu kì 
trước. 

2. Dựa vào số thứ tự nhóm để xác định số electron lớp ngoài cùng của 
nguyên tử các nguyên tố : 
- —H : Thưộc nhém I nên có 1 electron lớp ngoài cùng. 
-_ He: Thuộc nhóm VIII và có số thứ tự là 2 nên có 2 electron lớp 

ngoài cùng. 

-__ Li : Thuộc nhóm IA nên có 1 electron lớp ngoài cùng. 
- Na : Thuộc nhóm IA nên có 1 electron lớp ngoài cùng. 
-_K_ : Thuộc nhóm IA nên có 1 electron lớp ngoài cùng. 
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Ca : Thuộc nhóm IIA nên có 2 electron lớp ngoài cùng. 
- O  ; Thuộc nhóm VIA nền có 6 electron lớp ngoài cùng. 
§_ : Thuộc nhóm VỊA nén có 6 electron lớp ngoài cùng. 
-Cl : Thuộc nhóm VIIA nên có 7 electron lớp ngoài cùng. 
-__Br : Thuộc nhóm VIIA nên có 7 electron lớp ngoài cùng. 
.. Cấu hình electron của các nguyên tử; 
T=“Ẽ Ở152920 
~ Có 6e lớp ngoài cùng 
— Nguyên tố thuộc nhóm VI 
~ Chu kì 2 
Z=0 :182312p' 
— Có 7e lớp ngoài cùng 
— Nguyên tố thuộc nhóm VII 
~ Chu kì 2 
Z= 17 : 1s2s2p'3s?3p` 
— Có 7e lớp ngoài cùng 
~ Nguyên tố thuộc nhóm VI 
~ Chu kì 3 
Z= 19 : 1$°29°2p3s°3p54s! 
= Có le lớp ngoài cùng 
~ Nguyên tố thuộc nhóm I 
— Chu kì 4 
. Cấu hình electron : 
Z = I8 : 1s°2s”2p3s”3p' 
Nguyên tố thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron 
Z= 19 : Is”2s2p3s?3p°4s! 
Nguyên tố thuộc chu kì 4 vì có 4 lớp electron 
. Cấu hình nguyên tử các nguyên tố : 
Z=20 : 1s°2s?2p"3s°3p°4s? 
Nguyên tử có 2 electron hóa trị, thuộc phân nhóm 2s. 
Z.=21 : 1s”2s”2p"3s3p°3d'4s? 
Nguyên tử có 1 electron được sắp xếp vào phân nhóm 3d. 
Z=24 :1s°2°2p'3s?3p3dlág? -y — 1s22s”2p°3›?3p“3d'4s! 
Nguyên tử có 6 electron hóa trị ở phân lớp 4s và 3d, do phân lớp 
3d có 5 obitan nên để bền vững hơn. nguyên tử điển vào phân lớp 5d 
mỗi obitan le. 


2pˆ3s'3p`3d*4s? ->» — Ix2s”2p'3s”3p'3d4s! 

Để bên vữas hơn, nguyên tứ điện vào 5 obitan ở phân lớp 5d đú 
10 electron, chỉ còn lai 1 clectron được sắp xếp vào phân lớp 4s. Do đó 
Cu (2= 29) là nguyên tô d. năm ở nhóm [B. 
Z=30 : Is”2s”2p"3s'3p'3d'44s° 
Các clcctron sắp xếp các clectron vào obitan nguyên tử theo thứ tự phân 
lớp ‡s rồi đến 3d, nguyên tử Zn đã điền đẩy đú vào cả phân nhóm 3d và 


+4s, Zn.là nguyên tố d, vì vậy năm ở nhóm ÍÏ l. 
6..C: Sai, đáp án đúng là: 
[+ 
l: 


S 


Ca: — Sai, sắp xếp đúng là: 


[ftIiTTT)HLIE+TT:T1] E+ 
3p Ñ ì 


Fe: Sắp xếp đúng 
Br: Sai, Br có Z = 35, cấu hình electron và sắp xếp vào các obitan đúng là: 


Tr]ÌăIRHTHTfRT[NSTNHTĐUILHTTTTTTTT) HI] HHNTIT 
1s g9 HỘ 3s” 4p” ty ki 


Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí 
của các nguyên tố hóa học 
Đề bài. 

1. Trong một chu kì bán kính nguyên tử các nguyên tố : 
A. Tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 
B. Giảm theo chiều tăng cúa điện tích hạt nhân. 
€. Giảm theo chiều tăng của tính phi kim 
D. Cả B và C, 
Chọn câu đúng. 

2. Trong một nhóm A, bắn kính nguyên tử các nguyên tố : 
A. Táng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 
B. Giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhãn. 
€C. Tăng theo chiều giảm của độ âm điện 
D. Cả A và C. 
Chọn câu đúng. 
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3. Độ âm điện đặc trưng cho khả năng: 
A. Hút electron của nguyên tử trong phân tử. 
B. Nhường electron của nguyên tử này cho nguyên tử khác 
C. Tham gia phản ứng mạnh hay yếu 
D. Nhường proton của nguyên tử này cho nguyên tử khác. 
Chọn đáp án đúng 

4. Hãy cho biết sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các 
nguyên tố trong cùng một chu kì ? Trong cùng một nhóm A ? 

5. Nếu không xét khí hiếm thì năng lượng ion hóa của nguyên tử nguyên 
tố nào lớn nhất, của nguyên tử nguyên tố nào nhỏ nhất ? 

6. Độ âm điện của một nguyên tử là gì ? Quy luật biến đổi giá trị độ âm 
điện của một nguyên tử các nguyên tố trong các nhóm A như thế nào ? 

7. Nguyên tử của nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất ? Tại sao ? 

Bài giải. 

1. ĐápánB. 

Trong một chu kì, điện tích hạt nhân tăng dần, làm cho khả năng hút electron 
của hạt nhân tăng (tính phi kim tăng) vì vậy bán kính của nguyên tử giảm. 

2. ĐápánA. 

Trong một nhóm A, số lớp electron tăng làm cho khoảng cách giữa hạt 

nhân và electron lớp ngoài cùng tăng, do đó bán kính nguyên tử các nguyên 

tố tăng dần. 

3. ĐápánA 

4. - Trong cùng một chu kì, điện tích hạt nhân tăng dân làm cho khả năng 
hút electron của các nguyên tử tăng, do đó khả năng nhường clectron 
giảm, năng lượng ion hóa tăng. 

- Trong một nhóm A, năng lượng ion hóa giảm do khả năng nhường 
electron tăng. 

5. Nguyên tử có mức năng lượng ion hóa nhỏ nhất là cesi (Cs) và nguyên 
tử có mức năng lượng ion hóa lớn nhất là flo (F). 

6. - Độ âm điện của một nguyên tử là một đại lượng đặc trưng cho khả 
năng hút electron của nguyên tử trong phân tử. Độ âm điện càng lớn khả 
năng hút electron của nguyên tử càng mạnh. 
~ Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, độ âm điện 

của các nguyên tử giảm dần. 

¿8 
- __ Độ âm điện của flo (F) là lớn nhất. 
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-_ Đo trong một chu kì, độ âm điện của các nguyên tử tăng dần, trong 
một nhóm A độ ảm điện giảm dần theo chiều táng của điện tích hạt 
nhân. 


Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại - phi kim của các nguyên tố 
hóa học, Định luật tuần hoàn 


Đề bài. 

1. Cho biết quy luật biến đổi tính kim loại - phi kim của các nguyên tố 
trong một chu kì và trong một nhóm A ? Giải thích ? 

2. Hãy cho biết sự biến đổi tính axit ~ bazơ của các oxit và hiđroxit của 
các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm. 

3. Hãy phát biểu định luật tuần hoàn các nguyên tở hóa học và lấy các Thí 
dụ về cấu hình electron. tính chất của các nguyên tố, tính chất của các 
hợp chất để minh họa. 

4. Những đại lượng và tính chất nào của các nguyên tố hóa học (ghi dưới đây) 
biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử ? 

a) Khối lượng nguyên tử 

b) Số thứ tự 

e) Bán kính nguyên tử 

đ) Tính kim loại 

e) Tính phi kim 

£) Năng lượng ion hóa 

¡) Tính chất đặc trưng của các hiđroxit 

k) Cấu hình của lớp electron ngoài cùng trong nguyên tử 

5. Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 6, 9, 17. 
a. Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. 

b. Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính phi kim tăng dần. 

6. Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử lần lượt là II, 12, 
13,14. L 
a.- Viết cấu hình electron nguyên tử của chúng. 

b.. Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. 
c.. Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính kim loại tăng dần. 
7. Dựa vào sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố. Hãy đoán 


nhận sự biến đổi về năng lượng ion hóa thứ nhất, độ âm điện, tính kim 
loại đốt với các kim loại nhóm IA. 
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Bài giải. 


1. - Trong một chu kì, tính kim loại của các nguyên tế giảm dần, tính phi 
kim tăng dần. Nguyên nhân là do trong một chu kì, độ âm điện của 
các nguyên tử tăng, khả năng nhận clectron tăng còn khả năng cho 
electron giảm. 
~ Trong một nhóm A, tính kim loại của các nguyên tố tăng dần. tính phi 
kim giảm dần. Nguyên nhân là do trong một nhóm A, độ âm điện của 
các nguyên tử giảm, khả năng nhận electron giảm còn khả năng cho 
electron tăng. 

2. - Trong một chu kì: Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính axit 
của các oxit và hiđroxit của các nguyên tố tăng dần, đồng thời tính bazơ 
giảm dần. 

- Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính axit 


của các oxit và hiđroxit của các nguyên tố giảm dần, đồng thời tính bazơ 


tăng dần. 

3. Nội dung của định luật: Tính chất của các nguyên tố cũng như thành 
phần và tính chất của các đơn chất và hợp chất tạo nên từ các nguyên tố 
đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử. 

Thí dụ: Các nguyên tố chu kì 3: Na, Mp, AI, Sĩ, P, S, CI. l 

- Cấu hình electron : 


+Na(Z= II): 1s”2s2p"3s' 

+ Mg (2= l2): 1s?2s?2p°3s” 

+Al(Z= 13): 1s°25”2p3s?3p' 
+5i (ŒZ=14): 1s22s?2p°3s?3p? 
+P(Z=l5) : 1s?2s”2p°3s”3p` 
+§ (ŒZ=l16): 1s22s?2p°3s?3p! 
+Cl(= 17): 1s?2s”2p”3sˆ3p" 


- Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố : Từ Na đến Cl 
+ Tính kim loại giảm dần. 
+ Tính phi kim tăng dần 
- Sự biến đổi tính axit - bazơ của các oxit và hiđroxit: 
+ Tính axit của các oxit tăng đần, đồng thời tính bazơ giảm dần: 


NaO|_ MgO AlLO; SiO, P.O, SO; CI,O, 

Oxit | Oxit bazơ Oxit “| Oxitaxit | Oxitaxit | ÔOxitaxit | Oxit 

baZơ lưỡng axit 
tính 
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6. 


Ơ 


+ Tính axit của các án, đồng thời tính baZơ giảm dân: 
AÒITL Ï Mg(OH), ¡ AIOH), ` HSO, ¡ HPO, | HSO, [ HCIO, | 
z4 _Bdươ yếu ¡ Hidroxit “Axi yếu T ANH l Axi | Axi 

| lưỡng ¡ trung | mạnh rất 
tnh - ] bình | mạnh - 


Các đại lượng và tính chất e 
hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân là: 
b) Số thứ tự 
€) Bán kính nguyên tử 
đ) Tính kim loại 
€) Tính phi kim 
f0) Năng lượng ion hóa 
Ù) Tính chất đặc trưng của các hiđroxit 
k) Cấu hình của lớp electron ngoài cùng trong nguyên tử. 
añ.—=X(Z=6):]s p 
Vị trí của X trong hệ thống tuần hoàn: 
+ Số thứ tự: 6 
+ Thuộc chu kì 2 
+ Phân nhóm IVA 
_Y(=9): 1$2ÿ2p' 
Vị trí của Y trong hệ thống tuần hoàn: 
+ Số thứ tự: 9 
+ Thuộc chu kì 2 
+ Phân nhóm VHA 
~Z (= l7): Is2s2p"313p` 
Vị trí của Z trong hệ thống tuần hoàn: 
+ Số thứ tự: 17 
+ Thuộc chu kì 3 
+ Phân nhóm VIIA 


các nguyên tở hóa học biến đổi tuần 


b. Theo cấu hình electron ta thấy: X và Y cùng một chu kì, Y và X 
thuộc càng một phân nhóm. Do đó tính phi kim của các nguyên tố tăng 


dẫn: X, Z. Y. 
A(Z =1): 
- = Số thứ tự: II. 

— Chu kì 3 
— Phân nhóm [A 


B(Z=l2):  Is?2s”2p”3s? 

- Số thứ tự : 12 

- Chu kì 3 

- Phân nhóm HA 
C{Z=l3): Is?2s?2p"3s3p! 

- Số thứ tự :13 

- Chu kì 3 

~ Phân nhóm HHIA 
D(ŒZ=l4):  13?2s22p"3s”3p? 

- Số thứ tự : 14 

- Chu kì 3 

- Phân nhóm IVA 
Các nguyên tố A, B, C, D cùng một chu kì 3, do đó thứ tự tăng dần tính 
kim loại là: D, C, B, A 
Các nguyên tố Li, Na, K, Rb, Cs cùng trong nhóm I A, do đó thứ tự 
biến đổi một số tính chất theo thứ tự từ L¡ đến Cs là: 
~ Năng lượng ion hóa thứ nhất: giảm dần. 
- Độ âm điện giảm. 
~ Tính kim loại tăng dần. 
Do từ L¡ đến Cs, bán kính nguyên tử tăng dân, do vậy năng lượng cần 
thiết để tách 1 electron ra khỏi nguyên tử tạo ion thấp, lực hút của hạt 
nhân đối với các electron lớp ngoài cùng giảm, khả năng nhường 
electron tăng lên. 
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Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 


Đề bài. 
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1. Theo định luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần 
hoàn thì: 
.. phi kim mạnh nhất là iot. 
kim loại mạnh ' nhất là liti 
phi kim mạnh nhất là flo 
. kim loại yếu nhất là xesi 
Chọn đáp án đúng 
2. Cho nguyên tố X (Z = 12), hãy cho biết: 
- Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X. 
~ Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X. 


Đom> 


3. Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại. phi kim của các nguyên tố 
trong bảng tuần hoàn, hãy nêu lên: 
a) Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất ? phi kim mạnh nhất ? 
b) Các nguyên tố kim loại được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần 
hoàn ? 
c€) Các nguyên tố phi kim được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần 
hoàn ? 
đ) Nhóm nào gồm những nguyên tố kim loại điển hình ? Nhóm nào 
gồm những nguyên tố phi kim điển hình ? 
đ) Các nguyên tố khí hiểm nằm ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ? 
4. Nguyên tử của hai nguyên tố có Z = 25 và 35. 
a) Xác định số thứ tự của chu kì, nhóm của các nguyên tố trên trong 
bảng tuần hoàn ? 
b) Nêu tính chất hóa học cơ bản của hai nguyên tố ? 
5. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 16. 
~ Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X 
- Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X. 
6. Bảng dưới đây cho biết bán kính nguyên tử và năng lượng ion hóa của 
nguyên tử một số nguyên tố : 


Nguyên tố Na | Mẹ | AI Sỉ P § | C 


Bán kính nguyên | 0,157 | 0,136 | 0,125 | 0,117 | 0,110 | 0,104 | 0,099 
tử (am) 


Năng lượng ion| 497 738 578 786 | 1012 | 1000 | 1251 
hóa thứ nhất 


Dựa vào các dữ kiện trên, hãy rút ra những nhận xét sau: 

a) Biến đổi bán kính nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì. 

b) Biến đổi năng lượng ion hóa của nguyên từ các nguyên tố trong một 
chu kì. 

7. Phát biểu định luật tuần hoàn và cho biết nguyên nhân của sự biến đổi 
tuần hoàn tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố theo chiều tăng 
của điện tích hạt nhân nguyên tử. 

8. Cho biết nguyên tố clo thuộc chu kì 3 và thuộc nhóm VIIA, em hãy cho 
biết đặc điểm về cấu hình electron và tính chất hóa học cơ bản của clo. 

9. Cho biết nguyên tố natri thuộc chu kì 3 và thuộc nhóm IA, em hãy cho 
biết đặc điểm về cấu hình electron và đặc điểm về tính chất hóa học cơ 
bản của natri. : 
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10. Hãy so sánh tính kim loại của Mg (Z = 12) với Na (Z =l1) và AI 


(Z= 13). 
Bài giải. 
1. ĐápánC 


36 


2. XŒZ=l2): 1s2312p”3s? 


X có 2 electron ở lớp ngoài cùng nén có khả năng nhường 2c Vì vậy X 


có tính kim loại. Như vậy tính chất hóa học đặc trưng của X là tính kim 
loại, tác dụng với O;, axit, muối. 
4. a) Kim loại mạnh nhất là Cs, phi kim mạnh nhất là F. 


b) Các nguyên tố kim loại được phân bố ở nhóm IA, IIA, IHA, phần 

cuối nhóm IVA (Sn, Pb) và các nhóm B trong bảng tuần hoàn. 

c) Các nguyên tố phi kim được phân bố ở nhóm VA, VIA, VIIA, phần 

đầu nhóm IVA (€, Si) trong bảng tuần hoàn. 

đ) Nhóm kim loại điển hình là nhóm IA. 
Nhóm phi kim điển hình là nhóm VIA 

đ) Các nguyên tố khí hiếm nằm ở nhóm VIIIA trong bảng tuần hoàn, 


. -a) z=25: 1S2s”2p"3s?3s13p*3d'4s? 


+ Số thứ tự chu kì: 4 
+ Nhóm VIIB 


—> Nguyên tố Mn 
Z=35: 1s”2s°2p"3s°3p'3d'"4s?4p" 
+ Số thứ tự chu kì: 4 
+ Nhóm VIIA 
—> Nguyên tố Br 
b) Tính chất hóa học 


~Mn: Có tính kim loại do có khả năng nhường 2 electron phân lớp 4s” 
+ Tác dụng với phi kim : 
Mn+Cl, -> MnCl; 
+ Tác dụng với oxi : 
Mn+O, -y› MnO, 
+ Tác dụng với axit: 
Mn + 2HCI -› MnCI, + H,† 
=Br: Có tính phí kim do có khả năng nhận thêm I electron điển vào 
phân lớp 4p để đạt cấu hình electron bền. 


5; 


+ Tác dụng kim loẹi : : 
Br,+ 2Na -y 2NaBr 
+ Tác dụng với hidro: 
Br,+H, -y 2HBr 
Cấu hình electron của nguyên tử (Z2= 16): 1s?24°2p'3s*2p` 


~ Ðo có 6 electon lớp ngoài nên có khá năng nhận 2 electron thể hiện tính 
phi kim. 


6. 


8. 


a) Trong một chủ kì, bán kính nguyên tử của các nguyên tố giảm dần. 
b) Năng lượng ion hóa vẻ cơ bản là tăng dần trong một chủ Kì. 

—~ Định luật tuần hoàn: Tính chất của các đơn chất cũng như thành phần 
và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần 
boàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tứ. 

Nguyên nhán: Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, có sự biến đổi 
tuần hoàn số electron lớp ngoài cùng, do đó, tính chất của các đơn chất 
cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các 
nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn 

~ Cấu hình electron của Clo (Z.= 17): 1s?2s°2p3s°3p` 


Đặc điểm về câu hình của Cl: 


9. 


~ Có 3 lớp electron 

~ Có 7 electron lớp ngoài cùng, chưa bão hòa. 

~ Tính chất hóa học của Cl: do có 7 electron lớp ngoài nên clo có khả 
năng nhận thêm 1 electron thể hiện tính phi kim: 


2Cl +70, —> CO; 

C,  +H; — 2HCI 

Cl 7 +2NAOH ~y NaCl + NaClIO + HO 
Cl +2Na = 2NaCI 

ý +2NaBRr -y 2NaCI + Bị, 

C,  +H,O — HCl  +HCIO 


Nguyên tố la thuộc chủ kì 3, nhóm IA nên có đặc điểm vẻ cấu hình 
electron là: 

~ Có 3 lớp electron. 

~ Có ] electron lớp ngoài cùng. 

= Tính chất hóa học cơ bản của Na: do có 1 electron lớp ngoài cùng nên. 
có xu hướng nhường đi 1 electron thể hiện tính kim loại mạnh. 
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2Na+(Cl, -—> 2NaCI 
4Na +O, — 2NaO 
10. Cấu hình electron : 
+Mp: Is?2s?2p"3s? 
+Na: 192282p3ã! 
+Al: 18?2s?2p'33?3p' 
~— Các nguyên tố Mg, Na và AI đều thuộc chu kì 3 và được sắp xếp lần 
lượt theo thứ tự là: Na, Mg, AI. Nên tính kim loại của chúng giảm dần 
từ Na, Mg đến AI. 


Bài 14. Luyện tập chương 2 


Đề bài. 


1. Những điều khẳng định sau đây, điều nào si ? 
a) Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng 


dần. 


b) Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng 


dần. 


c€) Nguyên tử của các nguyên tố cùng chu kì có số electron bằng nhau. 
đ) Chu kì bao giờ cũng bắt đầu là một kim loại kiểm, cuối cùng là một khí 


hiếm. 
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2. a) Căn cứ vào đâu mà người ta xếp các nguyên tố thành chu kì, nhóm ? 
b) Thế nào là chu kì ? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao 
nhiêu chu kì lớn ? Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố ? 
3. Trong bảng tuần hoàn, các nhóm nào gồm tất cả các nguyên tố kim 
loại? Các nhóm nào gồm tất cả các nguyên tố là phi kim ? Nhóm nào là khí 
hiếm ? Đặc điểm số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử trong từng 
nhóm. 
4. Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử một nguyên tố thuộc 
nhóm VIIA Jà 28. 
a) Tính nguyên tử khối. 
b) Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó. 
$, Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO;, trong hợp chất của nó với 
hiđro có 5,88% H về khối lượng. Xác định nguyên tố đó. 
6. Hợp chất khí với hiđro của một nguyền tố là RH,. Oxit cao nhất của nó 
chứa 53.3% oxi vẻ khối lượng. Tìm nguyên tố đó. 


7. Khi cho 0,6 g một kim loại nhóm HA tác dụng với nước tạo ra 0,336 lít 
khí hidro (ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định kim loại đó. 

8. Hai nguyên tố A, B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng 
tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 25, 


a) Viết cấu hình electron để xác định hai nguyên tố A và B thuộc chu kì 
nào, nhóm nào. 

b) So sánh tính chất hóa học của chúng. 
9. Cho 8,8 gam một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp nhau 
và thuộc nhóm IHA, tác dụng với HCI dư thì thu được 6,72 lít khí hiđro ở 
đktc. Dựa vào bảng tuần hoàn cho biết tên hai kim loại đó. 
10. Nguyên tố Y có cấu hình electron như sau: 

Y: 1s?2s?2p°3s”3p°3d'4s! 

Hãy xác định: 

a) Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn. 

b) Nêu tính chất hóa học cơ bản của Y. F 
11. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm IA: Li, 
Na, K, Rb, Cs. Hãy sắp xếp bán kính nguyên tử của các nguyên tố đó theo 
chiều tăng dân, giải thích. 

Bài giải 
1. Đáp án: Các câu sai là c 

2. a) Các căn cứ để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn : 
- Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân 
nguyên tử. 
- Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được sắp xếp thành 
một hàng. 
- Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được sắp xếp 
thành một cột. 

b) - Chu kì là một dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng 
số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích tăng dân. 
- Bảng tuần hoàn bao gồm 7 chu kì, trong đó có 3 chu kì nhỏ và 4 chu 
kì lớn. 

Chu kì l có 2 nguyên tố. 

Chu kì 2 và 3 có 8 nguyên tố. 

Chu kì 4 và 5 có 18 nguyên tố. 

Chu kì 6 có 32 nguyên tố. b 

Chu kì 7 có từ nguyên tố 87 đến 110, đây là chu kì chưa đầy đủ. 
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3. Trong bảng tuần hoàn: 
Nhóm chỉ gồm kim loại là các nhóm I, II. 
Nhóm gồm tất cả các nguyên tố phi kim là VA, VIA và VIIA. 
Nhóm khí hiếm là VIHA. 
4. 
4) Trong một nguyên tố ta luôn có P + N +e = 28. 
VìiP=enên: 2P+N=28 


Mặt khác | < Ôn) <15 


P 
Do đó ta có hai hệ( 2P + N =28 
Ằvi P<92 
P 
Và 2P + N =28 
Ä s5 P>8 
P 


=_ 8 <P < 9,3doPnguyên nên P= 8 hoặc P= 9 
Do X thuộc nhóm VIIA nên P = 9. 
= N=28-2.9=10 
Nguyên tử khối của nguyên tử : A=N+P =10+9= 19 
b) Cấu hình electron của X là: Is?2s?2p" 
5. Công thức phân tử của R với H là; H;R 
%m„ ==-L_.100 = 5,88 
2+R 


R =32 (u). Vậy R là lưu huỳnh S 


6. Công thức phân tử của R với O là: RO; 
%m, =~16'2_ 100 = 53,3 
32+R 
R=28 0). Vậy R là Sĩ. 


7. Số mol H; thoát ra: Thụ _: = 0,015 (mol) 


Gọi kim loại cần tìm là M ta có 
M + 2HO -› M(OH), + H, 
- 0,015 


M =cŠ =4 : MlàCa. 
0,015 
8. a) Gọi số điện tích hạt nhân của nguyên tố A là Z. Theo đầu bài, số 
điện tích hạt nhân nguyên tố B là Z + l. Do đó ta có: 
Z+Z+1=25, =Z=l2. 
Số điện tích hạt nhân nguyên tố B là 13. 
b) Cấu hình electron 
A (Z= 12): 1s”2s?2p°3s”. Thuộc chu kì 3, nhóm HA 
B(Z = 13) : Is”2s2p"3s°3p'. Thuộc chu kì 3, nhóm IHA. 
A và B đều thuộc chu kì 3, A có tính kim loại mạnh hơn B. 
Chú ý: Vai trò của A và B có thể đổi vị trí cho nhau. 
9. Gọi CT chung của 2 kim loại là R, ta có: 
?hương trình hóa học: 
2R + 6HƠCI — 2RCI, +3H;Ÿ 
0,2 mol 0,3 mol 
= M,= 5 -44 
0,2 
Trong nhóm IIA, theo bảng tuân hoàn có B (I1), AI (27), Ga (70), In 
(115) và TI (204) mà hai nguyên tố này thuộc hai chu kỳ liên tiếp. 


M, < M _< M, vậy khối lượng phân tử hai kim loại là 27 (A1) và 70 (Ga). 
10. : 
a) Y: 1s°2s°2p°3s°3p°3d”4s' 
Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn : 
+ Số thứ tự 24 vì có 24 electron trong nguyên tử. 
+ Chu kì 4 vì có 4 lớp clectron. 
+ Nhóm VỊB vì có 6 electron hóa trị. 
b) Cr là nguyên tố d, nó có khả năng nhường electron, thể hiện tính 
kimloại. 
2 + 3C, —> 2CrCl, 
11, - Cấu hình electron của các nguyên tử : 
Li(Z=3) :1825' 
Na(Z=lI) :13?223?2p3s' 
K(Z=l9)  : 13?23?2p"3s?3p%4s' 
Rb(Z=37)  : 1s?2s”2p'3s”3p°3d'4s”4p°5s' 
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Cs (Z=55) : 1s°23”2p°3s?3p53d'4s34p4d'°5s°5p°6s! 

- Bán kính nguyên tử tăng dân: L¡ < Na < K < Rb < Cs 

Nguyên nhân: Số lớp electron tăng, làm cho khoảng cách giữa hạt nhân 

và electron lớp ngoài tầng lên, do đó bán kính nguyên tử tăng. 
C. MỘT SỐ THÔNG TIN BỔ SUNG 

Lịch sử phát mình định luật tuân hoàn và bằng tuân hòan gắn liên với tên tuổi 
và sự nghiệp của nhà hóa học người Nga Đ.1. Men-đê-lê-ep (1834 - 1907). 

Năm 1955, các nhà vật lí Mỹ đứng đầu là Sibo (GŒ. Seaborg) đã tìm ra nguyên 
tố hóa học thứ I01 trong bảng tuần hoàn. Họ đặt tên nguyên tố háa học này là 
mendelevi để công nhận sự cống hiến của nhà bác học Nga vĩ đại. Hệ thống tuần hòan 
do ông thiết lập là chìa khóa dân đến phát mình nhiễu nguyên tố hóa học mới, 


Định luật tuân hoàn và hệ thống tuân hoàn là cống hiến quan trọng nhất của 
ĐI. Men-đê-lé-ep trong sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ. Nhưng đó chỉ là 
một phân trong đỉ sản sáng tạo to lớn của nhà bác học. Toàn bộ sáng tác của ông gồm 
tới 25 tập sách dày, là một bách khoa toàn thư thực sự. 

ĐI. Men-đê-lê-ep đã phát hiện nhiệt độ sôi tới hạn, trên nhiệt độ này chất 
không thể tồn tại ở trạng thái lỏng. Ông là người nghiên cứu và xây dựng lí thuyết 
hiđrat về dụng dịch, về thuốc súng không khói, và hòan thiện kĩ thuật đo lường. Ông để 
xuất thuyết về nguồn gốc vô cơ của dâu mỏ, thuyết này cho đến nay vẫn được nhiều 
người ủng hộ. Đối với ông, nghiên cứa khoa học là sự phục vụ đầu tiên cho tổ quốc. Sự 
phục vụ thứ hai là hoạt động sư phạm. Đ.1. Men-dê-lê-ep là tắc giả của sách giáo khoa 
“những cơ sở của hóa học”. Khi ông còn sống, cuốn sách đã được tái bản tới 8 lân, và 
được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài. Ông giảng dạy ở nhiều trường đại học ở 
Petecbua - thú đô của nước Nga thời bấy giờ. Học trò của ông có hàng nghìn người, 
trong số đó có nhiều nhà bác học xuất sắc của Liên xô cũ. Sự phục vụ thứ ba của nhà 
bác học là các hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghỉ Ông thường 
xuyên được mời làm chuyên gia để giải quyết những vấn đề kinh tế phức tạp. 


ĐI, Men-đê-lê-ep là một trong những người có trình độ văn hóa cao nhất ở 
thời đại ông. Ông quan tâm sâu sắc đến văn học, nghệ thuật, xây dựng một bộ si tập 
khổng lô phiên bản tranh của các họa sĩ trong và ngoài nước Nga. Ð.L, Men-đê-lê-ep 
là viện sĩ của hơn 50 viện hàn lâm khoa học của các nước trên thế giới. # 
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CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


1. Liên kết liên kết ion và công hóa trị 


-- Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tở tạo thành phán từ hay tỉnh 
thể bên vững hơn. 

—~ Các nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng liên kết với nguyên tử khác 
tạo thành để dạt dược cấu hình electron bên vững (có 2 hoặc 8 electron lớp ngoài cùng) 
1. Liên kết ion 

là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái 

đấu 
Thí dụ: Liên kết trong phân tử CaCl; 

+ Nguyên tử Ca nhường 2 electron tạo thành ion đương (cation) 


Ca~ 2e ¬ Ca?" 
+ Nguyên tử clo nhận 1 electron tạo thành ion âm (anion) ` 
G =reeSe@ 


lon Ca”" và 2 ion CỊ' hút lần nhau tạo thành phân từ CaCl, 
2. Liên kết cộng hóa trị 


LÀ liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron 
chung. 


HH. Sự lai hóa các obitan nguyên tử 
1. Sự lai hóa 

Sự lai hóa obitan nguyên tử là sự tổ hợp mội số obitan nguyên tử trong một 
nguyên tử để được bằng ấy obitan lai hóa giống nhau nhưng định hướng khác nhau 
trong không gian. 
2. Các kiểu lai hóa thướng gập 


a. Lai hóa s sự tổ hợp 1 obitan s với 1 obitan p tạo thành 2 obitan lai hóa sp nằm 
thẳng hàng với nhau, hướng về hai phía. 


c2 —- c— 


LAO s+ IAOp 2 AO lai hóa sp 


b. Lai hóa sp”: Là sự tổ hợp của 1 obitan s với 2 obitan p của một nguyên tử tham gia 
liên kết tạo thành 3 obitan lai hóa sp” nằm trong một mặt phẳng, định hướng từ tâm 
đến các đỉnh của tam giác đều. 
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+-% 


1AOs+2AOp 3 AO lai hóa sp? 


c. Lai hóa sp”: Là sự tổ hợp của l obitan s với 3 obitan p của một nguyên tử tham gia liên 
kết tạo thành 4 obitan lai hóa sp` định hướng từ tâm đến các 4 đỉnh của tứ diện đều. 


để -& 


1AOs+3AOp 4 AO lai hóa sp` 


III. Sự tạo thành liên kết 
1, Liên kết đơn 

Được hình thành do sự xen phủ trục của các obitan (liên kết ø). Các liên kết 
thường rất bền vững. 
Thí dụ: H-CI;H-O-H 
2. Liên kết đôi. 

Bao gồm l liên kết ơ hình thành do sự xen phủ trục và 1 liên kết z hình thành 
do sự xen phủ bên của các obitan lai hóa. Liên kết x thường kém bền. 
Thí dụ: CH;=CH;; O=C=O 
3. Liên kết ba. 

Bao gồm I liên kết ơ và 2 liên kết m. 
Thí dụ: N=N; CHšCH 
1V. Hóa trị và số oxi hóa 
1. Hóa trị 

~ Trong các hợp chất ion: Hóa trị (còn gọi là điện hóa trị) chính bằng điện tích 
của ion đó. 

~ Trong hợp chất cộng hóa trị: Hóa trị (cộng hóa trị) chính bằng số liên kết của 
nguyên tử nguyên tố đó tạo ra được với các nguyên tử khác. 
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3, Số oxi hóa 

Số oxi hỏa của một nguyên tố trong hợp chất là điện tích của nguyên từ 
nguyên tố đó trong phân tử nếu giả định liền kết trong phân tử là liên kết ion. 

Xác định số oxi hóa của các nguyên tử trong phân tử theo nguyên tắc: 

+ Số oxi hóa của các đơn chất bằng không. 


+ Tổng số oxi hóa của các nguyên tử trong phân từ bằng không 

+ Số oxi hóa của các ion bằng điện tích của ion đó. 

+ Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hóa của hiđro là +l, của oxi là -2. 
V. Liên kết kim loại 

~ Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim 
loại trong mạng tinh thể do dự tham gia của các electron tự do. 

- Các mạng tỉnh thể kim loại: Lập phương tâm khối, lập phương tâm diện, lục 
phương. 


B. BÀI TẬP 
Bài 16. Khái niệm về liên kết hóa học 
Liên kết ion 
Đề bài 

1. Các nguyên tử liên kết với nhau thành phân tử để : 
A. chuyển sang trạng thái có năng lượng thấp hơn. 
B. có cấu hình electron của khí hiếm. 
€. có cấu hình electron ngoài cùng là 2e hoặc 8e. 
D. chuyển sang trạng thái có năng lượng cao hơn. 
Đáp án nào sai ? 

2. Thế nào là năng lượng ion hóa thứ nhất của một nguyên tử ? Nguyên 
tử A có năng lượng ion hóa tnứ nhất lớn hơn năng lượng ion hóa thứ 
nhất của nguyên tử X. Hỏi nguyên tử nào đễ nhường electron hơn ? 

3. Hãy viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion sau đây tương 
các nguyên tử tương ứng : 

Li > Lï', Na Na", C1 — CI, 
Mg —> Mg*, AI— AI”, s¬#. 
4. Hãy viết cấu hình electron của các ion sau đây : 
Lï', Be”, F, O'. 
Š, Hãy giải thích sự hình thành liên kết giữa các nguyên tử của các 
nguyên tố sau đây : 
K và CI, Na và O. 
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6. Các nguyên tố sau đây có thể tạo thành ion có điện tích bằng bao 
nhiêu: 

Na (Z =1), Mg (2 = 12), AI Z=13), S (Z=16), Cl (Z2 = 17). 

7. Hãy cho ba thí dụ về tỉnh thể ion và cho biết bản chất lực liền kết 
trong các tinh thể ion. 

8. Cation R* có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p. 

a) Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố R. : 

b) Nguyên tố R thuộc chu kì nào ? Nhóm nào ? Cho biết tên của nguyên tố, 

©) Nguyên tố R là kim loại hay phi kim 2 


Bài giải. 
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1. Đápán Dsai. 

2. Năng lượng ion hóa thứ nhất (I,) của nguyên tử là năng lượng tối 
thiểu cần để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ 
bản. 

- Nguyên tử A có năng lượng ion hóa cao hơn năng lượng ion hóa của 

nguyên tử X. Vậy nguyên tử X dễ mất electron hơn nguyên tử A. 

3. Áp dụng quy tắc: 

- lon dương được hình thành khi nguyên tử kim loại nhường electron, 


„ điện tích của ion dương đúng bằng số electron nhường. 


~ lon âm được tạo thành khi nguyên tử phi kim nhận electron. Điện tích 
ion âm đúng bằng số electron nhận. 


Vậy: Li —> Lï* +le AI AI? + 3e 
Mg_ ->Mg”+2e Cl +le> CT 
S+2e—=S%“ , 

4. Cấu hình electron của các ion : 

Lï :Is 
Be*é  :1e 
F: : 1s? 282p" 
L0 ng : 1s? 2s2p" 


5. Liên kết giữa K và CI là liên kết ion: liên kết được hình thành 
nhờ lực hút tĩnh điện giữa hai ion K và CŨ tạo thành phân tử KCI. 
K-le => KỶ 
Cl+lec > Œ 
K'+ Œ  KŒ 


~ Liên Kết giữa Na và O là liên kết ion : liên kết được tạc thành 
nhờ lực hút tĩnh điện giữa hài ion Nàt và 0Ÿ 
K-le > KẾ 
O+2e ¬: Ơ 
2K'+ Ó@ ` + KịO 
6. Na(Z= l1): 1s`2s 2p 3x) 
Mg (2= 12): 1s 252p3v° 
AI(2=13):1 S 
S(2Z=l16): Is°2 
CI(2= 17): 15925 )2p 343p” ¬> CÍ*: 1s” 2s”2pế 
F(Z+ 9) : Is°2s°2p' ->F :Is`2s°2p" 
7 Thí dụ về tỉnh thể ion : K,O, BaCl.. CaF; 
Bản chất lực liên kết trong tỉnh thẻ ion là tương tác tĩnh điện 
giữa các ion mang điện trái đấu. 


8. Cation R† có cau hình clectron ở phân lớp ngoài cùng là 2p” 

a) Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tổ R : Is° 2s22p^3s! 

b) Nguyên tố R thuộc chu Kì 3, phán nhóm [À —> đỏ là nguyên tố Na 
€©) Đó là một nguyên tổ kim loại điển hình. 


Bài 17. Liên kết cộng hóa trị 
Đề bài 
1. Chọn định nghĩa đúng nhất Vẻ liên kết cộng hóa trị, liên kết cộng hóa 
trị là liên kết: ì 

A. giữa các phi kim với nhau 

B. trong đó cặp electron chiunp lệch vẻ trột nguyên tử 

€. được hình thành do sự dùng chung electron của hai nguyên tử khác 

nhau. 

D. được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron 

chung. 

2. Hãy giải thích sự hình thành cặp electron liên kết giữa nguyên tử C và các 
nguyên tử H trong phân tử CHỊ, giữa nguyên tử Ó và các nguyên tử H 
trong phân tử H;,O, nguyên tử S và các nguyên tử H trong phân tử H;S. 
Hãy giải thích sự hình thành cặp electron liên kết giữa hai nguyên tử N 
trong phản tử N,, giữa nguyên tử H và nguyên tử Cl trong phân tử HCI. 


„ 
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4. Giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị bàng sự xen phủ các 
øbitan trong phân tử HCI. 
5. Hãy viết công thức clectron và công thức cấu tạo của các phân tử sau: 
H;, HCI. H,O, Cl;,NH,,CH,. + 
6. X, Y, Z là những nguyên tố có số đơn vị điện tích hạt nhân là 9, I9, 8. 
a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó. 
b) Dự đoán liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X và Y, Y và Z, X và Z. 


Bài giải. 
1. ĐápánD. 
2. CH„: Cấu hình electron của C (2= 6): 1s?2s”2p? 
H(Z= I): Is! : 
Mỗi nguyên tử C bỏ 4 electron để dùng chung với 4 nguyên tử H. Mỗi 
nguyên tử H bỏ l electron, trong phân tử CH,, nguyên tử C có 8 electron 
lớp ngoài còn H có 2 electron lớp ngoài bên vững: 


H H 
No ' 

l2 Bé G2) nh hay H-C-H 
H : H 


~ H,O: Cấu hình elsctron các nguyên tử; 
+O(Z=8): Is°2s?2p" 
+H(Œ=l): Is' 
Nguyên tử O bỏ 2 electron dùng chung với 2 electron của hai ngưyện tử 
H, khi đó cả O và H đều có cấu HN electron bền vững: 


~ H,S: Cấu hình electron các nguyên tử: 

+S(Z= 16) : 1s°2s”2p^3s”3p” 

+H(⁄=l):Is 
Nguyên tử S bỏ 2 electron dùng chung với 2 electron của hai nguyên tử 
H, khi đó cả S và H đều có cấu hình electron bền vững: 


HH Hay z 
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Phân tử N,: Cấu hình của nguyên tử N (Z = 7): 1s°2s'2p`. Để hình 
thành phân tử N;, mỗi nguyên tử N bỏ 3 electron tạo ra 3 cặp 
elecưon chung: 

:N:N: hayN=N 


~ Phân tử HCI: Mỗi nguyên tử Cl và H bỏ ra một e]ectron tạo một cặp 
clectron chung, khi đó các nguyên tử có cấu hình electron bẻn vững. 
H:C: hay H-—CI 


Trong phân tử HCI: Obitan s của nguyên tử H xen phủ với obitan p 
của nguyên tử C[ tạo thành liên kết cộng hóa trị øn 


ẾL HH 
Liên kết trong phân tử HCI 


Công thức phân tử Công thức electron Công thức cấu tạo 
H; H:H H-H 
HŒI H:Œ H-CŒI 
H;O H:O:H H-O-H 
€I; CHSCI Œ1— CỊ 
NH, H 
. H:N:H + H-N-H 
: H 
CH, H H 
H:C:H -H-C-H 
H: ĩ 
H 


4) oX: 1822p" 

1o Y : 1s°2s”2p'3s°3p*4s! 

gZ : 1s25)2p” 
b) + X và Y: Liên kết ion, do X là một phi kim (có 7 electron hóa trị), 
Y là một kim loại (có 1 electron hóa trị): Công thức phân tử: YX 
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+ Y và Z: Liên kết ion. do Z là một phi kim (có 5 clectron hóa 
trị). Y là một kim loại (có 1 electron hóa trị): Công thức phân tử: 
Y„X 

+ X và Z: Liên kết cộng hóa trị. Công thức phân tử: X;⁄Z. 

Công thức cấutạo: X:Z:X hay X-Z-X 


Bài 18 Sự lai hóa các obitan nguyên tử 
sự tạo thành liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba 
Đẻ bài 

1. Thế nào là sự lai hóa ? 

2. Lấy các thí dụ minh họa ba kiểu lai hóa đã học. 

3. Mô tả liên kết hóa học trong phân tử BeH;, phân từ BF;, phân tử 
CH, theo thuyết lai hóa . 

4. — Mô tả sự hình thành liên kết trong các phân tử H;O. NH; nhờ sự lai 
hóa sp` các AO hóa trị của các nguyên tử O và N. Hãy mõ tả hình 
dạng của các phân tử đó. 

5... Thế nào là sự xen phú trục và sự xen phủ bên ? Lấy thí dụ minh hoa. 

6. _ Thế nào là liên kết xích ma (Ø), liên kết pi (a) và nêu tính chất của 
chúng? 

7. Thế nào là liên kết đơn ? Liên kết đôi ? Liên kết ba ? Cho thí dụ. 

8. Mô tả sự hình thành các liên kết trong phân tử HCI, C;H,, CO;, N;. 


Bài giải 
1. Lai hóa obitan là sự tổ hợp (trộn lẫn) các obitan khác nhau tạo thành 
các obitan lai hóa giống hệt nhau. 

2. Có ba kiểu lai hóa thường gặp: 
~ Lai hóa sp: Là sự tổ hợp của I obitan s với l obitan p của một nguyên 
tử tham gia liên kết tạo thành 2 obitan lai hóa sp nằm thẳng hàng với 
nhau hướng về hai phía. Thí dụ lai hóa trong các phân tử: C,H;, BeCI, 
— Lai hóa sp: Là sự tổ hợp của 1 obitan s với 2 obitan p của một nguyên 
tử tham gia liên kết tạo thành 3 obitan lai hóa sp” nằm trong một mặt 
phẳng, định hướng từ tâm đến các đỉnh của tam giác đều. Thí dụ lai hóa 
trong các phân tử: BF;, C;H.... 
~ Lai hóa sp`: Là sự tổ hợp của 1 obitan s với 3 obitan p của một nguyền 
tử tham gia liên kết tạo thành 4 obitan lai hóa sp` định hướng từ tâm đến 


s0 


cíc định của tứ điện đều. Thí dụ lai hóa trong các phân tử: H;O, CHỈ, 
AH.... 
4. Tacó 


a 


2.22 
.. 
BeH, : 2 B 
| H Sì SM 
Khi nguyên tử Be kết hợp với hai nguyên tử H để tạo thành phân tử 
BeH; thì obitan Is đã tổ hợp với một obitan p để tạo thành hai obitan 
giống hệt nhau gọi là obitan lai hóa sp. 


-CGC>>- -_—> G©-~ 


1 AOs + 1 AOp 2 AO lai hóa sp 
Hai obitan lai hóa sp của Be (mỗi obitan có le độc thân) xen phủ với 
2 obitan s của hai nguyên tử H (mỗi obitan có 1 electron độc thân) 
tạo ra 2 liên kết ø Be - H. 


b. BE; : Khi nguyên tử B kết hợp với ba nguyên tử F để tạo thành 
phân tử BE; thì obitan 2s đã tổ hợp với hai obitan 2r để tạo thành ba 
obitan mới giống hệt nhau gọi là obitan lai hóa spŸ. 


AO s+2AOp 3 AO lái hóa xpẺ 


+ Ba obitan lai hóa sp” của B (mỗi obitan có 1 electron độc thân) xen 


pủ với 3 obitan p của hai nguyên tử F (mỗi obitan có le độc thân) tạo 
r 3 liên kết ø B- E. 


sm 
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c.CH,: Khi nguyên tử C kết hợp với bốn nguyên tử H để tro thành 
phân tử CH, thì obitan 2s đã tố hợp với ba obitan 2p để tạo thành 
bốn obitan mới giống hệt nhau gọi là obitan lai hóa sp`. 


Bốn obitan lai hóa sp` của C (mỗi obitan có I electron độc thân) 
xen phủ với 4 obitan s của bốn nguyên tử H (mỗi obitan có le độc 
thân) tạo ra 4 liên kết g C—H. 


CH, 


e - Sự tạo thành liên kết trong phân tử H,O và NH, : 

Nguyên tử O trong phân tử H;O cũng như nguyên tử N trong phân 
tử NH; ở trạng thái lai hóa sp” —> tạo nên bốn obitan lai hóa hướng 
về bốn đỉnh của hình tứ diện đều. 

e _ Trên hai obitan lai hóa của nguyên tử oxi có cặp e ghép đôi, trên 
hai obitan lai hóa còn lại có e độc thân. Hai obitan lai hóa này xen 
phủ với hai obitan 1s của hai nguyên tử H —> tạo ra hai liên kết: H 
-O-H 

Trên một obitan lai hóa của nguyên tử Ñ có một cặp e chưa ghép 
đôi, còn trên ba obitan lai hóa còn lại có e độc thân. Ba obitan lai 


hóa này xen phủ với ba obitan 1s của ba nguyên tử H -> tạo ra ba 
liên kết : 
H-N -H 
H 


$. Ta có 
° Sự xen phủ trục là sự xen phủ trong đó trục của obitan liên kết 
trùng với đường nối tâm của hai nguyên tử liên kết gọi là sự xen 
phủ trục. Sự xen phủ trục tạo nên liên kết ơ (xích ma). 
Thí dụ : 


C<©><>>©>x 


€l Be €I 
se Sự xen phủ bên là sự xen phủ trong đó trục của các obitan liên 
kết song song với nhau và vuông góc với đường nối tâm của 2 
nguyên tử liên kết được gọi là xen phủ bên. Sự xen phủ bên tạo liên 
kết œ (pi). 
Thí dụ: 


6. 
e _ Liên kết được tạo thành từ sự xen phủ trục —> bền vững. 
e_ Liên kết z được tạo thành từ sự xen phủ bên —> Thường kém bền 
hơn so với liên kết xích ma. 

TỔ 


e _ Liên kết đơn luôn luôn là liên kết ø được tạo thành từ sự xen 
phủ trục và thường bền vững. 
Thí dụ : H - H; H-Œ: C] - CI. 
e Liên kết đôi gồm I liên kết ø và I liên kết œ. Các liên kết 
thường kém bền vững hơn so với liên kết ơ. 
Thí dụ : C,H, ' 
H 


Nà “ 


x£ 

H H 
e Liên kết ba : được tạo thành từ sự xen phủ trục và xen phủ bên, 
gồm I liên kết ơ và 2 liên kết 7t. 


⁄ 
Thí dụ N; N=N 


xi a 
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— Phân tử (HCI): 
+ Nguyên tử CI (Z = 17) 1s°2°2p°3s”3p` : có 7 electron hóa trị, 
trong đó có l electron độc thân. 
+ Nguyên tử H (2 = L): 1s', nguyên tử có 1 electron độc thàn. 
Obitan p của nguyên tử clo (chứa một e độc thân) xen phủ với Ì obitan s 
của hiđro tạo thành liên kết ø H - Cl. 


l@ me) 


H Œ@ 


~— Phân tử C;H„; Mỗi nguyên tử cacbon có sự lai hóa giữa một obitan s 
với hai obitan p theo kiểu lai hóa sp”. Các obitan lai hóa tạo nên một 
liên kết ø giữa hai nguyên tử cacbon và hai liên kết ø với hai nguyên tử 
hiđro. Mỗi nguyên tử cacbon còn một obitan p không tham gia lai hóa 
xen phủ bên với nhau tạo thành liên kết œ. Liên kết giữa hai nguyên tử 
cacbon là liên kết đôi, bao gồm một liên kết 7 và một liên kết ơ. 


C-C CHạ=CH; 


~ Phân tử CO;: Nguyên tử cacbon ở trạng thái lai hóa sp, một obitan s tổ 
hợp với một obitan p tạo thành 2 obitan lai hóa sp. Hai obitan lai hóa 
này xen phủ với obitan của hai nguyên tử oxi tạo ra hai liên kết đơn C — 
O. Ngoài ra, nguyên tử cacbon còn 2 obitan p thuần khiết xen phủ bên 
với 2 obitan của 2 nguyên tử oxi tạo ra hai liên kết mr. 

Công thức cấu tạo: O=C=O 


— Phân tử N;: Cấu hình electron Is”2s”2p”. Mỗi nguyên tử nitơ có 5 
electron lớp ngoài cùng, khi hình thành phân tử N;, mỗi nguyên tử đóng 
góp 3 electron độc thân tạo thành 3 liên kết (liên kết ba). Trong liên kết 
ba của phân tử N;, mỗi nguyên tử nitơ dùng một obitan p để xen phủ 
trục tạo thành liên kết ơ, hai obitan còn lại xen phủ bên với nhau từng 
đôi một tạo thành hai liên kết mr. 

Công thức cấutạo: Nz&N 


Đẻ bài 
1. 


Bài 19. Luyện tập 


Trình bày nội dung của quy tắc bát tử. Vận dụng quy tắc bát tử để giải 
thích sự hình thành liên kết ion trong các phân tử : LIF, KBr, CaCl.. 


2. Sử dụng mô hình xen phủ của các obitan nguyên tử để giải thích sự hình 
thành liên kết cộng hóa trị trong các phân tử sau : I;, HBr. 

3. Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau : 
PH¡, SO,, HNO;, và C,H,¿. 

4. Dựa trên lí thuyết lai hóa các obitan nguyên tử, mô tả sự hình thành liên 
kết trong các phân tử : BeCl,, BCI,. Biết phân tử BeCl; có dạng đường 
thẳng, còn phân tử BC]; có dạng tam giác đều. 

Bài giải. 
1. Theo quy tắc bát tử (8 electron) thì các nguyên tử của các nguyên tố có 


khuynh hướng liên kết với các nguyên tử khác để đạt được cấu hình 
vững bển của các khí hiếm với 8 electron (hoặc 2 đối với heli) ở lớp 
ngoài cùng. 

+ Các nguyên tử của các nguyên tố s thường có khuynh hướng nhường 


electron lớp ngoài cùng để có lớp sát ngoài cùng là 8 electron. 


+ Các nguyên tử của các nguyên tố p là phi kim thường có khuynh 


hướng thu thêm electron để cho lớp ngoài cùng của chúng có 8 electron. 
- Liên kết ion trong các phân tử: 


+ LiF: Cấu hình electron: Li (Z = 3): 1s”2s' 
F(Z=9): 1s?2s”2p” 
Nguyên tử Li có ! electron lớp ngoài cùng nên nhường I electron tạo 
lon dương Lỉ'. Nguyên tử F có 7 electron lớp ngoài cùng nên nhận 
thêm 1 electron của L¡ tạo thành ion F, hình thành liên kết giữa Lĩ* 
và F: LiIF 
+ KBr: Cấu hình electron: K (Z = I1): 1s?2s?2p°3s' 
Br (Z = 35): Is°2s?2p"3s`3p° 3d'°4s*4p" 
Nguyên tử K có 1 electron lớp ngoài cùng nên nhường l electron tạo 
ion dương K". Nguyên tử Br có 7 electron lớp ngoài cùng nên nhận 
thêm 1 electron của K tạo thành ion Br, hình thành liên kết giữa K" 
và Br: KBr 
+ CaCl;: Cấu hình electron: Ca (Z = 20): 1s°2s?2p*3s°3p°4s? 
Cl (Z = 17): 1s?2s?2p"3s?3p” 


s 
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Nguyên tử Ca có 2 electron lớp ngoài cùng nên nhường 2 clectron tạo 
ion dương Ca”. Nguyên tử có 7 electron lớp ngoài cùng nên 2 nguyên 
tử Cl nhận thêm 2 electron của 2 tạo thành ion CL, hình thành liền kết 
giữa Ca” và Cl : CaCl, 

2.- Giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong các phân tử : HBï, l; 
e _Hữr : Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất HBr được hình 
thành nhờ sự xen phú giữa obitan s của nguyên tử H và obitan 3p có 
một eleetron độc thân của nguyên tử brom. # 


Liên kết trong phân tử HBr 


© _1,: Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất l, được hình thành 
nhờ sự xen phủ giữa obitan 3p của mỗi nguyên tử iot có một 
electron độc thân 


C<1x> 


Liên kết trong phân tử L, 


3: Phân tử PHạ # hà 
H:P:H H-P-H 
Phân tư SO,;: O::S::O O=S=O 
Phân tử HNO.: 
.0 xo 
H:O:N” H-O—-N 
>Q ọ 


4. Sự hình thành liên kết trong các phân tử : 
— Phân tử BeCl,: Cấu hình electron của Be (Z.= 4) 1s”2s” 
Cl (Z.= 17) 1s”2s?2p3s”3p` 
+ Trong phân tử BeCl;, nguyên tử Be ở trạng thái lai hóa sp: l obitan s 
tổ hợp với 1 obitan p tạo thành 2 obitan lai hóa sp nằm thẳng hàng với 
nhau và hướng về 2 phía: 


1 AOs + 1 AOp 2 AO lại hóa sp 
+ Hai obitm lại hóa sp của Be (mồi obitan có le độc thân) xen phủ với 
2 obitan p của hai nguyên tử CÍ (mỗi obitan có 1 electron độc thân) tạo 
ra 2 liên kết ø Be - CI. 


€l (2= 17) I 
+ Trong phân tử BCI:, nguyên tử B ở trạng thái lai hóa sp: 1 obitan s tổ 
hợp với 2 obitan s tạo thành 3 obitan lai hóa sp” nằm trong một mật 
phẳng, định hướng từ tâm đến đỉnh của tam giác đều. 


đb- — 


LAO s + 2AOp 3 AO lại hóa sp? 


2 


+ Bà obitan lai Hóa sp” của B (mỗi obitan có 1 electron độc thân) xen 
phủ với 3 obi an p của hai nguyên tử CÍ (mỗi obitan có le độc thân) tạo 
ra 3 liên kết ø B - Cl. 
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Bài 20. Mạng tính thể nguyên tử. Mạng tỉnh thể phân tử 
Đề bài 

1. Tìm câu sai. 

A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tỉnh thể 
nguyên tư. 

B. Trong mạng tỉnh thể nguyên tử, các nguyên tử được phân bô luân 
phiên đều đặn theo một trật tự nhất định. 

C. Liên kết giữa các nguyên tử trong tình thể nguyên tử là liên kết yếu. 
D. Tỉnh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt 
độ sôi khá cao 

2. Tìm câu sai. 

A. Nước đá thuộc loại tỉnh thể phân tử. 
B. Trong tỉnh thể phân tử, liên kết giữa các phân tử là liên kết cộng hóa 
trị. 

€. Trong tỉnh thể phân tử, lực tương tác giữa các phân tử rất yếu. 

D. Tỉnh thể iot thuộc loại tỉnh thể phân tử. 

4. Giải thích tại sao băng phiến và iot lại dễ dàng thăng hoa nhưng không 
dẫn điện, trái lại muối ãn lại rất khó thăng hoa nhưng Tại dẫn điện khi 
nóng chảy ? Biết rằng bãng phiến thuộc mạng tỉnh thể phân tử. 

4. Hãy mô tả cấu trúc của tỉnh thể kim cương. Liên kết giữa các nguyên tử 
đó là liên kết gì? Cho biết tính chất của tỉnh thể kim cương. 

Š. Hãy cho biết sự khác nhau giữa tình thể nguyên tử và tỉnh thể ion. Lấy 
thí dụ minh hoạ. à 

6. Hãy mô tả tỉnh thể iot, tỉnh thể phân tử nước đá và nêu những tính chất 
của chúng. $ 


Bài giải 
1. Đápán C. 
2. Đápán B. 
3. lot và băng phiến có cấu trúc mạng tính thể phân tử, không bền, có thể 
chuyển thẳng từ thể rắn sang hơi, chính điều này giải thích tại sao bằng 
phiến và iot dễ dàng thăng hoa nhưng lại khòng dẫn điện. 
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Đề bài 
1. 


Ngược lại, muối ân có cấu trúc mạng tỉnh thể ion nên nó rất khó thâng 
hoa nhưng lại dẫn điện khi nóng chảy. 

Mạng tỉnh thể kim cương tạo bởi các nguyên tử C. Trong tính thể kim 
cương mỗi nguyên tử C liên kết cộng hóa trị với bốn nguyên tử € gần 
nhất nằm ở bốn đính của một tử diện đểu, Mỗi nguyên tử € ở đỉnh lại 


liên kết với các nguyên tử C khác. Kim cương có cấu trúc mạng tỉnh thể 
iữa các nguyên tử € đó là liên kết cộng hóa trị. có 


nguyên tử, liền kết 
tính chất rất bẻn. độ cứng cao, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. 
Sự khác nhau giữa tỉnh thể nguyên tử và tỉnh thể ion : 
~ Tỉnh thể nguyên tử : (thí dụ kim cương) 

+ Phần tử nằm ở các nút mạng tỉnh thể là các nguyên tử, liên kết với 
nhau bằng,liên kết cộng hóa trị. 

+ Tỉnh thể nguyên tử thường có độ cứng lớn , nhiệt độ sôi và nhiệt độ 
nóng chảy cao. 
~ Tinh thể ion :(thí dụ NaCl) 

+ Phần tử nằm ở các nút mạng tính thể là các 
bằng lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trá 

+ Tỉnh thể ion thường rất khó thăng hoa nhưng lại dẫn điện khi nóng 
chảy. 
~ Mạng tỉnh thể phân tử iot : Phân tử iot là phân tử hai nguyên tử, các 


ion, liên kết với nhau 


phân tử iot nằm trên các đính và tâm các mặt hình lập phương —>gọi là 
tỉnh thể lập phương tâm diện (hình 3.13/SGK.84) 

.Tính chất của mạng tỉnh thể phân tử iot : tỉnh thể phân tử iot không bền, 
có thể chuyển thẳng từ thể rắn sang thể hơi (sự thăng hoa). 

— Mạng tir.h thể phân tử nước đá : Thuộc loại mạng tỉnh thể phân tử. 
Mỗi phân tử nứơc liên kết với bốn phân tử khác gần nó nhất nằm trên 
bốn đỉnh của hình tứ diện đều (hình 3.14/SGk.84). 

Tính chất của mạng tỉnh thể phân tử nước đá : Cấu trúc của tỉnh thể 
phân tử nước đá là cấu trúc tứ điện. là cấu trúc rỗng nên có tỉ khởi nhỏ 
hơn khi nước ở trạng thái lỏng. Khi đông đặc, thể tích của nước đá lớn 
hơn thể tích ở trạng thái lỏng. 


Bài 21. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học 
Chọn câu đúng trong các câu sau: 
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Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa hai nguyên tử có hiệu 
độ âm điện trong khoảng từ 0,4 đến 1,7 

Liên kết cộng hóa trị không cực được tạo thành từ các nguyên tử khác 
hẳn nhau về tính chất hóa học 

Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn hơn thì phân tử phân cực yếu. 
Hãy cho biết thế nào là liên kết cộng hóa trị không cực ? Cho ba thí dụ 
về liên kết cộng hóa trị không cực. 

Hãy viết công thức electron của phân tử F+, phân tử HF, phân tử N„. Hãy 
cho biết, trong các phân tử đó thì phân tử nào có liên kết công hóa trị có 
cực và không cực? 

Xét các phân tử sau đây: NaCl, MgCl,, AICI,. Hãy cho biết liên kết 
trong phân tử nào là liên kết cộng hóa trị và liên kết trong phân tử nào là 
liên kết ion ? 

Xét các phân tử sau đây: Br;, HBr, O;, H;. Hãy cho biết liên kết nào 
phân cực, liên kết trong phân tử nào không cực? 


Bài giải 


1. 
2. 


3. 


Đáp án B 


Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết cộng hóa trị mà cặp chung 
được phân bố chính giữa 2 nguyên tử liên kết. 
Thí dụ: Liên kết của phân tử H„; N;; Cl; 


.~ Phân tử F;: F:F công thức cấu tạo:  F-F 
-PhântừHF: H:F công thức cấu tạo:  H-Ƒ 
~ Phân tử N„: 

N::N N=N 


Trong các phân tử F;„, HF và N; thì phân tử F; và N; là phân tử có liên 


kết cộng hóa trị không cực, phân tử HF là phân tử có liên kết cộng hóa'trị 
phân cực. 


4. 
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+NaCl:  x„,=0,93 
Xe = 3.16 


—>Az = 3,16 — 0,93 = 2.23 > 1.7 — liên kết ion. 
+MpCl,: + 131 
xa=3.16 
—>Ay = 3,16 - 1,31 = 1.85 >Ï7 — liên kết liên kết ion. 
+AIClI,.: +y= 1.61 
Xu=3.16 
—Az = 3,16 — 1,61 = 1.55 < 1,7-> liên kết cộng hóa trị có zực. 
5. +Br,, O,,H,: đều có hiệu độ âm điện A+ = 0 => liên kết cộng hóa trị 
, không cực. . 
+HBr 0.4< Ax = 2,96 ~2,2= 0,76 < 1,7 => liên kết cộng hóa trị có cực. 


Bài 22. Hóa trị và số oxi hóa 


Đề bài 
1. Số oxi hóa của nitơ trong NH‡, NO; và HNO, lần lượt là: 
Á. +5, =3,+3 
B.-3, +3, +5 
C.+3,-3,+5 
D.+3,+5. 3 
Chọn đáp án đúng. 


2. Số oxi hóa của Mn, Fe trong Fe", S trong SO,„ P trong PO,` lần lượt là : 
A.0, +3, +ố, +5 
B. 0, +3, +5, +6 
€C. +3, +5, 0, +ó 
D. +5, +6, +3,0 
Chọn đáp án đúng. 
3, Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau 
đây: 
BaO, AlI,O,, NaCl, KF, CaCl,. 
4. Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các chất sau: 
H;O, CH., HCI, NH:. 
$.. Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: 
CO,. H;O, SO;, NH,, NO;, Na", Cu”", Fe", Fe", AI", 
6. Xác định số oxi hóa của lưu huỳnh. clo, mangan và nitơ trong các hợp 
chất-sau: 
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a) H;S, S, H;SO,, H,SO,, SO., SO.. 
b) HCI, HCIO, NaCIO,, HCIO,. 
c) Mn, MnC];, MnO,, KMnO,. 
đ) MnO;,SO2”,NH? ,CIO; 
Bài giải 
1. Đápán B. 


2. Đápán A. 
3. Điện hóa trị của các nguyên tố bằng điện tích ion tương ứng. 


BaO : Điện hóa trị của Ba là 2+, của O là 2- 


NaCi : Điện hóa trị của Na là I+, của Cl là 1- 
ii 

KE : Điện hóa trị của K là 1+, của F là I- 

s2 4T 

CaCl: Điện hóa trị của Ca là 2+, của Cl là 1- 


AI, O,: Điện hóa trị của AI là 3+, của Ö là 2- 
4. Cộng hóa trị của các nguyên tố bảng số liên kết của nguyên tố đó tạo 
được với các nguyên tử xung quanh. 
H-O-H:O có 2 liên kết cộng hóa trị, vậy nguyên tố O có hóa trị II. 
Mỗi nguyên tử H có I liên kết cộng hóa trị, nguyên tố H có hóa trị I. 
CI - CI Nguyên tử Cl có 1 liên kết cộng hóa trị, nguyên tố Cl có hóa trị I. 
H-q lun tử H có I liên kết cộng hóa trị, vậy nguyên tố H có hóa trị I. 
H-N-H N có 3 liên kết cộng hóa trị, vậy nguyên tố N có hóa trị IH. 
H J H có 1 liên kết cộng hóa trị, nguyên tố H có hóa trị I. 
H ] € có 4 liên kết cộng hóa trị, vậy C có hóa trị IV. 
H-C -H Ƒ_ Hcó I liên kết cộng hóa trị, nguyên tố H có hóa trị I. 


H 

Š, CO;: Số oxi hóa của C là +4, của O là -2 
H,O : Số oxi hóa của H là +I, của O là -2 
SO, : Số oxi hóa của S là +6, của Ô là -2 
NH. : Số oxi hóa của N là -3, của H là +I 
NO;: Số oxi hóa của N là +4, của O là -2 
Cu” : Số oxi hóa +2 
Fe" : Số oxi hóa +2 
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Ze*" ; Số oxi hóa +3 
MỲ : Số oxi hóa +3 
6. Số oxi hóa của lưu huỳnh, clo, mangan và nitơ : 
a) H;§” : Số oxi hóa của § là -2 
S°: Số oxi hóa của S là 0 
H;SO, : Số oxi hóa của S là +4 
H,SO, : Số oxi hóa của § là +6 
SO, : Số oxi hóa của S là +4 
SO, : Số oxi hóa của S là +6 
b)CI : Số oxi hóa của Cl là -l 
HCIO : Số oxi hóa của Cl là +l 
NaCIO, : Số oxi hóa của Cl là +5 
HCIO; : Số oxi hóa của Cl là +7 
c)Mn : Số oxi hóa của Mn là 0 
MnC]; : Số oxi hóa của Mn là +2 
MnO; : Số oxi hóa của Mn là +4 
KMnO, : Số oxi hóa của Mn là +7 
d)MnO, : Số oxi hóa của Mn là +7 
SO,Ÿ : Số oxi hóa của S là +6 
NH,' : Số oxi hóa của N là -3 
CIO, : Số oxi hóa của CŨ là +7 


Bài 23. Liên kết kim loại 


1. Eãy cho một thí dụ vẻ tỉnh thể kim loại và cho biết lực liên kết trong 
tnh thể kim loại được tạo thành như thế nào ? 

2. Eãy kể những kiểu mạng phổ biến của kim loại. Cho thí dụ. 

3. Fãy nêu các đặc tính của tỉnh thể kim loại và cho biết tại sao kim loại 
hi có các tính chất đó ? 

4. Dựa vào bảng 3.1 (SGK) hãy cho biết kiểu cấu trúc mạng tỉnh thể của 
cíc kim loại : Cu, Na, Co, Mg, AI. 

Bài giải 

L. Thí dụ : mạng tỉnh thể của kim loại natri là mạng tỉnh thể lập phương 

tưn khối. Lực liên kết trong tỉnh thể kim loại được hình thành bằng lực 
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hút tĩnh điện giữa các ion đương ở các nút mạng tỉnh thể và các elecưon 
tự do. 
Những kiểu mạng tỉnh thể phổ biến của kim loại là : 
+ Mạng lập phương tâm khối 
Thí dụ mạng tỉnh thể kim loại natri. 
+ Mạng lập phương tâm điện 
“Thí dụ mạng tính thể kim loại canxi. 
+ Mạng lục phương 
Thí dụ mạng tỉnh thể kim loại coban. 
3. Đặc điểm : 
~ Có ánh kim 
— Dân điện, dẫn nhiệt tốt 
— Dẻo 
Nguyên nhân : Do các electron tự do có thể chuyển động xung quanh 


tk 


mạng tỉnh thể. 

4. Cu, AI: Mạng lập phương tâm diện 
Co. Mẹ : Mạng lục phương 
Na _ : Mạng lập phương tâm khối. 


Bài 24. Luyên tập chương 3 


Đề bài 
1. Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion từ các nguyên tử 
tương ứng : 
Na ——>Na*” Cl ——>CI 
Mg ——>MẸẹ”' S—›® 
AI —› AI" O——?0' 


2. Trình bày sự giống nhau và khác nhau giữa ba loại liên kết sau: 
a) Liên kết ion; 
b) Liên kết cộng hóa trị không cực; 
©) Liên kết cộng hóa trị có cực. 
3. Cho dãy oxit sau; 
Na,O. MgO. Al;O.. SiO,. P,O.. SỐ,, Cl;O;. 
Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử trong phân tử hãy xác 
định kiểu liên kết trong từng phân tử oxit (đựa vào bảng số liệu ở bảng 
2.4 và bảng 3.). 
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4. a) Dựa vào độ âm điện, hãy xét xem tính phí kim thay đổi như thế nào 
của dãy nguyên tố sau: 
Ø@ Œ1 S H 
bà Viết công thức cấu tạo của các phân tử sau: 
CI,O, NCI,, H;S, NH, 
Xét xem phân tử 


có liên kết phân cực mạnh nhất. 


5. Một nguyên tử có cấu hình electron 1s? 2s2p`. 
a) Xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn, suy ra công 
thức của hợp chất đơn giản nhất với hidro. 
b) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử đó. 
6. Có bao nhiêu electron trong mỗi ion sau đây: 
NO; ,SO?”,CO?”,Br~,NH‡ 
7. Cho hai ion XY;* và XY,?. Tổng số proton trong XY;? và XY,” lần 
lượt là 40 và 48. Xác định X,Y và các ion XY...XY¿. 
8. Xác định điện hóa trị của các nguyên tử và nhóm nguyên tử trong 
những hợp chất ion sau : 
BaO, K,O, CaCl,, AIF,, Ca(NO,), 
9. Xác định cộng hóa trị của nguyên tử những nguyên tố trong những hợp 
chất cộng hóa trị sau : NH;, HBr, AIBr;, PH;, CO;. 
Bài giải $ 
1. Phương trình biểu biển sự hình thành các ion 


Na >Na' +le S+2e¬S%* 
Mg-—>Mg?”' +2e Cl +le —>CI' 
AIOAI*° + 3e O+2c—-O? 


2. - Giống nhau : 
+ Nguyên nhân tạo thành liên kết : Liên kết được tạo thành nhờ xu 
hướng làm bền vững lớp vỏ electron ngoài cùng của các nguyên tử. 
~ Khác nhau : 

+ Liên kết ion : có sự nhường và thu electron của kim loại điển hình 
và phi kim điển hình, liên kết ion được tạo thành do lực hút tĩnh điện 
giữa các ion mang điện trái đấu. 

+ Liên kết cộng hóa trị không cực : được tạo thành do cặp electron 
dùmg chung, cặp electron có xác suất tìm thấy lớn nhất cách đều giữa 2 
nguyèn tử. 
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+ Liên kết cộng hóa trị có cực : được tạo thành do cặp clectron 
chung, cặp electron này lệch vẻ phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. 
Dựa vào bảng số liệu 2.4 và bảng 3.L : 
= Liên kết ton;: Na,O. Al;O:. . MgO 
= Liên kết cộng hóa trị có cực: P;O.. Cl,O;, SiO,, SO; 

a) Sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần ; H < S< CI < Ò. 
b) Công thức cấu tạo : ý 
CIO: CI-O-—CŒI : HS: H-S-H 


NQI., : NH.: 
CI-N ~CI - HN-H 
è t§ 


Phân tử NH, có liên kết phân cực nhất (vì có hiệu độ âm điện lớn nhất). 


5 


6. 


Một nguyên tử có cấu hình electron : 1s” 2s” 2p”. 
a) Vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn : Thuộc chu kì 2, nhóm 
VA. Nguyên tố đó chính là nitơ. Công thức hợp chất với hiđro : NH,. 


b) Công thức electron: ¡†;N:H— Công thức cấu tạo : H-N -H 
h 
H BI” 
Ta có bảng sau : 


vài NO} SOI CO3” Br~ NHỊ 


Số electron | 3⁄2 50 32 36 10 
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bí) 


8. 


Gọi số proton của nguyên tử X là Z„, số proton của nguyên tử Y lá ⁄y 
Theo đề bài: 2y + 32v = 40 
Zy + 4Zy = 48 
(00 /EI.lGGUA =0 
=SX:8: Y:IO 
= Cức ion là SO,”, SO,”- 
Điện hóa trị của một nguyên tố bằng số electron mà nguyén tử của 
nguyên tố đó nhường hoặc thu để tạo thành ion. 
+ BaO : Điện hóa trị của Ba là 2+, của O là 2— 
+ K,O: Điện hóa trị của K là I+, của O là 2— 
+ CaC|; : Điện hóa trị của Ca là 2+, của CI là I— 
+ AIF; : Điện hóa trị của AI là 3+, của F là I~ 
+ Ca(NOQ;), : Điện hóa trị củaCa là 2+, của NO. là I— 
Xác định cộng hóa trị : Cộng hóa trị của các nguyên tố bằng số liên kết 
của nguyên tố đó tạo được với các nguyên tử xung quanh. 
H-N -H 
H 


Nguyên tử N có 3 liên kết cộng hóa trị, vậy nguyên tố N có hóa trị II. 
Mỗi nguyên tử H có Ï liên kết cộng hóa trị, nguyên tố H có hóa trị I. 
+)HBr: H- Br 
Nguyên tử Br có l liên kết cộng hóa trị, vậy nguyên tố Br có hóa trị I. 
Nguyên tử H có I liên kết cộng hóa trị, nguyên tố H có hóa trị I. 
+) AlBr. : Br-AI-Br 
Br 
Nguyên tử AI có 3 liên kết cộng hóa trị, vậy nguyên tố AI có. hóa trị II 
Mỗi nguyên tử Br có l liên kết cộng hóa trị, nguyên tố Br có hóa trị I. 
+)PH,: H-P-H 
I 
H 
Nguyên tử P có 3 liên kết cộng hóa trị, vậy nguyên tố P có hóa trị IH. 
Mỗi nguyên tử H có l liên kết cộng hóa trị, nguyên tố H có hóa trị I: 
+) CO, : 
) CO, „e 
Độ 
S Ø2 
Nguyên tử C có 4 liên kết cộng hóa trị, vậy nguyên tố C có hóa trị IV. 
Mỗi nguyên tử O có 2 liên kết cộng hóa trị, nguyên tố O có hóa trị II. 
C. MỘT SỐ THÔNG TIN BỔ SUNG 

Vấn để niơ liên kết. 

Hàng năm, mùa màng lấy đi khỏi đất đai một lượng lớn các chất khoáng. 
Trong đó có các muối nữrat, Làm thế nào để bổ sung N ở dạng hợp chất cho đất. Mặc 
dù, N› chiếm khoảng 78% thể tích không khi, nhưng cây trồng (trừ cây họ đậu) không 
thể đồng hóa được nữ dạng đơn chất. 

Người tạ đã tìm kiếm các mỏ phân đạm. Nhưng không may là các muối nitrat 
lại để tan trong nước. cho nên không tìm thấy các mở với trữ lượng lớn. Cuối cùng, 
người tạ đã tìm được một mở muối NaNO, ở Chỉ Lê, miột nước có lượng nH4 trung 
bình hàng năm vào loại tháp nhất thế giới. Các đoàn tàu từ Châu Âu đến Chỉ Lê để 
khai thác NaNO;. Chất này ngoài công dụng làm phản bón, còn được sử dụng để chế. 
tạo thuốc nổ. Tuy nhiên, mỏ nuôi này cũng nhanh chóng bị cạn kiệt. Làm thể nào để 
có nhiều phản đạm, đáp ứng như câu của dân số ngày càng tăng của thế giới? 

Người ta đã sử dựng phản ứng hóa học của Ñ; và Ó; để từ đó điều chế axit 
HNO: và các muối nứt, Phản ứng này chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao của hồ quang 
điện (sét). Tuy nhiên, hiệu suất của phản ứng chỉ dạt khoảng 2% và tiêu thụ rất nhiều 
năng lượng. Các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu và dàng phản ứng của N› với H;, 
Phẩm ứng này không đồi hỏi nhiệt độ quá cao nhự phẩm ứng trên, có thể sử dụng xúc 
tác để tăng tốc độ phản ứng. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH, có thể đạt 20%. 
San khi tổng hợp được amoniac, người ta đã tổng hợp đựoc phân tưe, aait nitric các 
muối nărát... Như vậy, vấn để bổ sung phân đạm cho đất nông nghiệp đã cơ bản đưỢt 
giải quyết qua quá trình nghiên cứu khoa học, công * ghệ hàng trăm năm. 
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CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG HÓA HỌC 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
1. Phân loại phản ứng hóa học 

Có nhiều cơ sở để phân loại phản ứng hóa học. Nếu dựa vào dấu hiệu số 
lượng các chất tham gia phản ứng hóa học và các chất tạo thành sau phản ứng có thể 
chia thành phản ứng hóa hợp và phản ứng phân huỷ. Thí dụ 
Phản ứng hóa hợp: 


CaO +H;O -> Ca(OH); q) 
2Na + Cl; -> 2NaCl (2) 
Phản ứng phân huỷ: 
CaCO, -> CaO +CO;f @) 
2KCIO; —> 2KC +3O,† (4) 


Ngoài phản ứng hóa hợp và phân huỷ còn có các phản ứng thế, phản ứng trao 
đổi, phản ứng trung hòa. Thí dụ 


Phản ứng thế: 

Fe +2HCI —y FeCl; + Hạ† @®) 

Fe +CuSO, —> FeSO, + Cu (6) 
Phản ứng trao đổi: AgNO, +NaCl —> AgCH + NaNO;, Œ@) 
Phản ứng trunghòa:  Ca(OH); +2HCI -——> CaCl: + H;O (8) 


Nếu dựa vào dấu hiệu nhiệt của phản ứng có thể chia các phản ứng hóa học 
thành hai loại là phản ứng toả nhiệt (AH < 0) và phản ứng thu nhiệt (AH > 0). Các 
phản ứng hóa học toả nhiệt là cơ sở của ngành công nghiệp năng lượng. Thí dụ 

Na + 1/2C; -> NaCl AH=- 411,1 kl/mol 
II. Phản ứng oxi hóa - khử 

Trong số các phản ứng hóa học trên, các phản ứng (2), (4), (5), (6) có đặc 
điểm chung là số oxi hóa của các nguyên tố trước và sau phản ứng có sự thay đổi. 
Người ta gọi những phản ứng hóa học đó là các phản ứng oxi hóa - khử. Các phản 
ứng oxi hóa - khử là cơ sở của các quá trình như hô hấp, quang hợp của cây xanh, sự 
trao đổi chất, sự cháy của nhiên liệu, các quá trình xảy ra trong pin và acquy, luyện 
kim, chế tạo được phẩm, chất dẻo, phân bón hóa học wv... 


B. BÀI TẬP 
Bài 25. Phản ứng oxi hóa - khử 
Đề bài 
1, Một nguyên tử lưu huỳnh (S) chuyển thành ion sunfua (S”) bằng 
cách : 


A. nhận thêm một electron ; 
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B. nhường đi một electron ; 
€. nhận thêm hai electron ; 
D. nhường đi hai electron ; 
Hãy chọn đáp án đúng 
2. Trong phản ứng : Cl; + 2KBr —> Br, + 2KCI ; Nguyên tố clo : 
A. chỉ bị oxi hóa ; 
B. chỉ bị khử ; 
C. không bị oxi hóa, cũng không bị khử ; 
D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử ; 
Hãy chọn đáp án đúng. 
3. Trong phản ứng : 
2Fe(OH); —> Fc;O, + 3H,O ; Nguyên tố sắt : 
A. bị oxi hóa ; 
B. bị khử ; 
€. không bị oxi hóa, cũng không bị khử ; 
D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử ; 
4, Các câu sau đây đúng hay sai ? 
a) Sự đốt cháy natri trong khí clo là một phản ứng oxi hóa - khử. 
b) Na,O bao gồm các ion Na”" và O°, 
c) Khi tác dụng với CuO, CO là chất khử. 
đ) Sự oxi hóa ứng với sự giảm số oxi hóa của | nguyên tố. 
©) Sự khử ứng với sự tăng số oxi hóa của | nguyên tố. 
Š, Tính số oxi hóa : Ñ 
a) Của cacbon trong CH,„, CO, C, CO,, CO,*, HCO;. 
b) Của lưu huỳnh trong SO,, H,SO;, S”, §, SO,”, HSO/, HS: 
©) Của clo trong CIO,, CIO,, Cl;, C†, CIO;, CI;O;. 
6. Lập các phương trình hóa học oxi hóa - khử theo các sơ đô dưới đây 
và xác định vai trò của từng chất trong phản ứng : 
a) Na;SO; + KMnO, + H;O -> Na;SO, + MnO, + KOH 
b) FeSO, + K;Cr;O;+ H;SO, —>Fe;(SO,), + K;SO, + Cr;(SO,), + H;O 
e) Cu + HNO; —> Cu(NO,); + NO, + H,O 
d) Cụ + HNO, —> Cu(NO,); + NO + H;O 
e) Fe;O, + HNO; —› Fe(NO,); + NO + H,O 
g) Fe + H,SO, —> Fe;(SO,), + SO; + H,O 
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Bài giải 


70 


1. 
4. 


lo 


4) 


h) Cl; + NaOH —> NaCl + NaCIO + H;O. 

Điiot pentaoxit (I;O,) tác dụng với cacbon monooxit tạo ra cacbon 
đioxit và iot. 

a) Lập Phương trình hóa học oxi hóa - khử. 

b) Khi cho I lit hỗn hợp khí có chứa CO và CO; tham gia thì khối 
lượng điiot pentaoxit bị khử là 0,50 g. Tính phần trăm về thể tích 
của CO trong hỗn hợp khí. Biết rằng ở điều kiện thí nghiệm thể tích 
mol của chất khí V = 24 lit. 


Đápán C. 2.Đápán B. 3.Đápán C. 
Câu đúng : a, c 


Câu sai : b, d, c 
Số oxi hóa 
A) CH, : Số oxi hóa của cacbon là -4 


CO : Số oxi hóa của cacbon là +2 
C_ :Sốoxi hóa của cacbon là 0 
CO, : Số oxi hóa của cacbon là +4 
CO,? : Số oxi hóa của cacbon là +4 
HCO;' : Số oxi hóa của cacbon là +4 
b) _ SO; : Số oxi hóa của lưu huỳnh là +4 
H;SO: : Số oxi hóa của lưu huỳnh là +4 
SỈ : Số oxi hóa của lưu huỳnh là -2 
§: Số oxi hóa của lưu huỳnh là 0 
SO; : Số oxi hóa của lưu huỳnh là +6 
H;SO, : Số oxi hóa của lưu huỳnh là +6 
HS: Số oxi hóa của lưu huỳnh là -2 
€) CIO, : Số oxi hóa của clo là +7 
CIO' : Số oxi hóa của clo là +1 
C1; : Số oxi hóa của clo là 0 
CT : Số oxi hóa của clo là -I 
CO, : Số oxi hóa của clo là +5 
CI;O; : Số oxi hóa của clo là +7 
Lập các phương trình hóa học oxi hóa - khử : 


. Mã +6 + 
Na,SO, + KMnO, -› Na,SO, + MnO, + KOH 


2x| Mn” +3e=Mn” 

3x| S-2e=s* 
3Na;SO, + 2KMnO,+H,O -› 3Na;SO,+ 2MnO, + 2KOH 
Chất khử Chất oxi hóa 


+? * sã h) 
b) FeSO, + K,CrzO, + H,SO, —› Fe:(SO,), + K,SO, + Cr:(SO,), 


6FcSO, + K;Cr,O,+7H,SO, -› 3Fe,(SO,), + K;SO, + Cr,(SO,); + 7H,O 
Chất khử — Chất oxi hóa 
©) Cụ + HNO, —› CuíNO,), + NO, + H,O 
Cu9—2e= cu2 
N†Ỗ +le=N*4 

Cu + 4HNO, -y Cu(NO,, + 2NO,† + 2H,O 
Chất khử  Chấtoxi hóa 


Ix 
2x 


0 +ã .. .“ 
đ) Cu+ HNO, —> Cu(NO,), + NO + H,O 
3x | Cu ~2e=Cu†2: 
2x| NtŠ +3eSN?2 
4CuU + 8HNO, -„ 3Cu@NO,, + 2NOTf + 4H,O 
Chất khử _ Chất oxi hóa 


T3 +$ .ã . 
©) FeO, + HNO, —> Fe(NO,), + NO +H,O 
Lj 
3x Fe =3 e —> 3Fe” 


"Ta .... 


3FcO, + 28HNO, -y - 9Fe(NO,;+ NO + 14H,O 
Chất khử Chất oxi hóa 


. 


0 *“6 “ 
8) Fe + H,SO, —> Fe ;(SO,); + So, +H,O 
2x| Fe'-3e=Fe" 
3x|§*®+2e=N” 
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2Fe + 6H;SO, -; Fe,(SO,),+ 3SO; + 6H„O 
Chất khử Chất oxi hóa 
h) CÍ, + NAOH -y NaCL+ NaCIO + HO 
1x | Cl"~2e= 2CI' 
1x | CÍ'+2e=2CI' 
C,+2NaOH -y  NaCl+NaClO+H;,O 
Ở đây CI, vừa đóng vai trò là chất oxi hóa, vừa là chất khử . 
7. Tacó 


".. xì. sử 
a.— Oy+CO + CO,+], 
c!2-2e=c+ 

+5 sẻ 
211 +2.5e =1; 


5x 
lx 


1O, + 5CO—› 5CO, + l, 


b.  Phẩnứng: 
1,O, + 5CO —> 5CO; + I,(1) 
1O, + CO; -> không phản ứng 


Theo để bài : 235 ~ 1.5.103(mol) 


no = 
LO. 335 l 

Theo PT (1) cứ 5 mol CO thì cho l mol I;O;, 

Theo đề bài x mol «- 1,5.10” (mol) I,O, 


—5.15.107Ẻ 


=2 nạ=x Ch——==14.10 (me) 


= Vẹ¿¿=7,5.10°.24 = 0,18 () 


=% V¿¿= ¬ = #lŠ I00% = 18% 


tỗn hợp khí 


Bài 26. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ 
Đề bài 
1. Trong các phản ứng hóa hợp dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi 
hóa - khử ? 
A. CaCO, + H;O + CO, -› Ca(HCO,), 
B. P;O, + 3H,O —› 2H,PO, 
C. 25O, + Ó, —> 2SO, 
D. BaO + H;O — Ba(OH), 
2. Trong các phản ứng phân huỷ dưới đây phản ứng nào không phải là phản 
ứng oxi hóa - khử ? 
A.2KMnO, —> K;MnO, + MnO, + O, 
B. 2Fe(OH), — Fe,O, + 3H,O 
C. 4KCIO,~> 3KCIO, + KCI 
D.2KCIO; —> 2KCI + 3O, 
ˆ 3. Cho bảng tóm tắt sau đây: 


Phản ứng Sơ đồ Thí dụ về phản ứng trong đó 
Có sự thay Không có sự 
đổi sốoxi | thay đổi số oxi 
hóa ` hóa 

Hóa hợp A+B>AB 

Phân huỷ AB-+A+B 

Thế AB+C >AC+B Iã 

Traođổi [|AB+CD-»>AD+CD | 


Hãy điền các thí dụ vào ô trống, mỗi ô ghỉ hai Phương trình hóa học 
(nếu có) không trùng với các phản ứng trong bài học, có ghi rõ số oxi 
hóa của các nguyên tố. Để trống các ô không có phản ứng thích hợp. 
4. Người ta có thể tổng hợp được amoniac (NH;) từ khí nitơ và khí hiđro. 
a) Viết phương trình hóa học. 
b) Số oxi hóa của các nguyên tố biến đổi như thế nào trong phản ứng 
hóa học đó? 
5. a) Viết phương trình hóa học của những biến đổi sau : 
- Sản xuất vôi sống bằng cách nung đá vôi. 
- Cho vôi sống tác dụng với nước (tôi vôi). 
b) Số oxi hóa của các nguyên tố trong những phản ứng trên có biến đổi không? 
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6. Glixerol trinitrat là chất nổ đinamit. Đó là một chất lỏng có công 
thức phân tử C;H,O,N;, rất khỏng bẻn, bị phân huỷ tạo ra CO,, 
H,O, N; và O;. 

a) Viết phương trình hóa học phân huỷ glixerol trinitrat. 

b) Hãy tính thể tích khí sinh ra khi làm nổ Ikg chất nổ này. Biết rằng ở 

điều kiện phản ứng 1 mol khí có thể tích là 50 lit. 

7. Hợp chất A (không chứa clo) cháy được trong khí clo tạo ra nitơ và 
hiđroclorua. 

a) Xác định công thức phân tử của khí A biết rằng tỉ lệ thể tích khí clo 

tham gia phản ứng và thể tích khí nitơ tạo thành là 3 : 1. 

b) Viết phương trình hóa học giữa A và clo. 

€) Tính số oxi hóa của tất cả các nguyên tố trước và sau phản ứng. 

8. Cho ba thí dụ về phản ứng tỏa nhiệt và ba thí dụ về phản ứng thu nhiệt 


Bài giải 
Tên ¿ Thí dụ về phản ứng trong đó 
ứng Sơ đồ có sự thay đổi sốoxi | Không có sự thay đổi số 
L hóa oxi hóa 
Hóa hợp | A+B->AB C+ O,»CO, NaO+ CO, -› Na,CO, 
Aca AB->A+B NaNO; -> NaNO,+O, |AI(OH), -—> AlO;+H;O 
Thế AB+C—AC+B | Mg + 2HCI->Mg€I;+ H,Ï 
Trao đổi | AB+CD-> ] 3KOH+AICI,>Al(OH)„¡ 
AD+CB +3KCI 
1. Đápán C 
2. Đáp án B 
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3. Ta có bảng sau 
4. Người ta có thể tổng hợp được amoniäc (NH,) từ khí nitơ và khí hiđro. 
a) Phương trình hóa học 
N;+ 3H, -y 2NH, 
b) N)+3HỆ ›2NH, 
Nitơ có số oxi hóa giảm từ Ö xuống -3 
Hiđro có số oxi hóa tăng từ 0 lên +l 
5, Ta có 
a) Phương trình hóa học 


CaCO, —'—› CaO + CO, 

CaO + H,O -› Ca(OH); 
b) Trong các phản ứng trên không có sự thay đổi số oxi hóa. 
6. Ta có 
a) Phương trình hóa học : 


4C;H,O,N, ———> 12CO,† + !0H;O† +6N; †+ O,† 
b). Theo phương trình hóa học : 
Cứ (4 x 227)gam chất nổ sẽ tạo thành (29 x 50) lít chất khí. 


Vậy khi làm nổ 1000gam chất nổ đó sẽ tạo thành 1 thể tích khí là : 


29.50 


x1000 ~ 1597 (lít) 
227.4 


7. Ta có phương trình tổng quát : 
A+CŒ]; - N,+ HCI 
(A là hợp chất không chứa clo) 
Như vậy hợp chất A chứa NÑ và H 
Gọi công thức tổng quát A là : N.H, 
Ta có PT: 2N,H,+ yCl;-> xN,+ 2yHCI 
Theo đểbài J =2 — J*”] 
„=3 
= A có công thức là : NH; 
b) Phương trình hóa học : 2NH; + 3Cl; -> N;+ 6HCI 
c) Phương trình xác định số oxi hóa các chất trước và sau pư : 
-$ +l 
NH:; +3Cl, -> N)+6HCI" 
8. - Ba thí dụ về phản ứng tỏa nhiệt : 
1. H,()+Cl; (k) ~> 2HCI (k) 
2. N,+3H,—>2NH, 
3. CaO + H;O -> Ca(OH), 
- Ba thí dụ về phản ứng thu nhiệt 
I.  CaCO,(r)  ——> CaO(r)+CO,(k) 
si 2Fe(OH),  ——› Fe;O,+3H,O 
N;Œ&) +O; (k) ——> 2NO(k) 
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Bài 27. Luyện tập chương 4 
Đề bài. 
1. Trong phản ứng hóa học sau : Cl; + 6KOH -> KCIO; + 5KCI + 3H,O 
Cl, đóng vai trò gì ? 
A. chỉ là chất oxi hóa ; 
B. chỉ là chất khử ; 
€. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử ; 
D. không phải chất oxi hóa, không phải chất khử ; 
2. Trong phản ứng hóa học sau: 
3K,MnO, + 2H,O — 2KMnO, + MnO, + 4KOH 
Nguyên tố mangan : 
A. chỉ bị oxi hóa; 
B. chỉ bị khử ; 
C. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử ; 
D, không bị oxi hóa, không bị khử ; 
Tìm đáp án dúng. 
3. Những câu sau đây là đúng hay sai : 
A. Nhiên liệu là chất oxi hóa ; 
B. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon, nguyên tố tỂyN: 
chuyển thành cacbon monooxit ; 
C. Sự chuyển một chất từ trạng thái lỏng sang trạng thái rấn là một 
biến đổi vật lí tỏa nhiệt ; 
D. Sự bay hơi là một biến đổi hóa học ; 
4. Hãy nêu thí dụ về phản ứng phân hủy tạo ra : 
a) Hai đơn chất; 
b) Hai hợp chất; 
€) Một đơn chất và một hợp chất. 
Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa -khử hay 
không ? Giải thích. 
Š. Hãy nêu ra thí dụ về phản ứng hóa hợp của : 
a) Hai đơn chất ; 
b) Hai hợp chất ; 
€©) Một đơn chất và một hợp chất ; 
Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa -khử hay 
không ? Giải thích. 
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6. Hãy nêu thí dụ về phản ứng tạo ra muối : 
a) Từ hai đơn chất; 


©) Từ một đơn chất và một hợp chất. 
Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa - khử hay 
không ? Giải thích. 
7. NaOH có thể được điều chế bằng : 
a) Một phản ứng hóa hợp ; 
b) Một phản ứng thế ; 
€) Một phản ứng trao đổi. 
- Hãy dẫn ra phản ứng hóa học cho mỗi trường hợp trên. 
- Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa - khử 
hay không? Giải thích. 
8. Hãy cho biết số oxi hóa của nitơ trong các phân tử và ion dưới đây : 
Đinitơ oxitN,O; — Axitnitric HNO,; lon nitrit NO? ; 
Hiđrazin N,H, ; Hidroxylamin NH;OH; Amoniac NH;; 


Nitơ đioxít NO-; lon nitrat NO” ; lon hiđrazini N;H.' ; 
Axit nitro HNO,; — ĐinitơpentaoxitN;O,; lon amoni NH”; 
Khí nitơ N, ; Nitơ monoxit NÓ; đinitơ tetraoxit N,O,. 


9.. Lập các Phương trình hóa học oxi hóa-khử dưới đây : 
a). NaClO + KI + H;SO, — I; + NaCl + K;SO, + H;O 
b). Cr,O, + KNO, + KOH — K;CrO; + KNO, + HO 
c). AI + Fe;O, -> Al;O; + Fe 3 
đ). FeS, + O, —› Fe,O; +SO, 
e). Mg + HNO; -> Mg(NO,); + NH,NO; + HO 
10, Hoàn thành các phương trình dưới đây : 
a). KMnO, + HCI — Cl; + MnCl; +.... 
b). SO, + HNO, + H;O —> NO +.. 
c). As;S, + HNO; + H;O —> HẠAsO, +NO +H,SO, + 


11. Cho kali iotua tác dụng với kali pemanganat trong dung dịch axit 
sunfuric; người ta thu được 1,2g mangan (II) sunfat. 


a). Tính số gam iot tạo thành. 
b). Tính khối lượng kali iotua tham gia phản ứng. 
Bài giải 
1. Đápán € 
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2. Đápán C 
3. Đápán: 
. A,B,DÐ: sai. 
C: đúng. 

4. Thí dụ về phản ứng phân huỷ tạo ra : 

3) Haiđơnchất: 2HgO-» 2Hg + O° 

H,S”—> H,+ S” 
b) — Haihợpchất: Cu(OH);—> CuO +H,O 


( 
CaCO; —> CaO+ CO, 
€) Một đơn chất và một hợp chất : 


.. HÌ 
2KGIO, -> 2KCI + 30, 


2NaNO, _<. 2NaNO, +Ó, 
Ở a), c) số oxi hóa của nguyên tố có sự thay đổi 
Ở b) số oxi hóa của nguyên tố không sự thay đổi 
5. Thí dụ về phản ứng hóa hợp của : 
a) Hai đơn chất : 
H;+ O, — H,O : 
—> Đây là phản ứng oxi hóa - khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các chất 
tham gia phản ứng 
H: từ0 lên +I 
O: từ0 xuống -2 
b) Hai hợp chất : 
CaO + CO, —>› CaCO, 
~> Đẩy không phải là phản ứng oxi hóa - khử vì không có sự thay đổi số oxi 
hóa của các chất tham gia phản ứng 
Ca : Trước và sau phản ứng vẫn là +2, C vẫn là +4 
€) Một đơn chất và một hợp chất : 
2NO +O; -> 2NO, 
— Đây là phản ứng oxi hóa - khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các chất 
tham gia phản ứng 
N: Từ +2 lên +4 
O: từ O0 xuống -2 


6. Thí dụ về phản ứng tạo ra muối : 
a) Từ hai đơn chất : 
2K +Cl,—› 2KCI 
—> Đây là phản ứng oxi hóa - khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các chất 
tham gia phản ứng : 
K: Từ 0 lên +] 
€I : Từ 0 xuống -I 
b) Từ hai hợp chất : 
BaO + CO, —> BaCO, 
—> Đây không phải là phản ứng oxi hóa - khử vì có sự thay đổi số oxi hóa. 
của các chất tham gia phản ứng : 
Số oxi hóa của Ba và C trước và sau phản ứng không thay đổi (vẫn là +2 
và +4) 
c) Từ một đơn chất và một hợp chất 
Cu + 4HNO, — Cu(NO,); + 2NO, + 2H,O 
—> Đây là phản ứng oxi hóa - khử vì có sự thay đối số oxi hóa của các 
chất tham gia phản ứng : 
Cu : Từ 0 lên +2 
N: Từ +5 xuống +4 
7. NaOH có thể được điều chế bằng : 
4) Một phản ứng hóa hợp : 
Na,O + H;O -> 2NaOH 
—› Đây không phải là phản ứng oxi hóa - khử vì không có sự thay đổi số oxi 
hóa của các chất tham gia phản ứng. 
b) Một phản ứng thế : 
Na + HO —› NaOH + 1/2H, 
—> Đây là phản ứng oxi hóa - khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các chất 
tham gia phản ứng : 
Na : Từ 0 lên +I 
H: Từ +l xuống 0 
€) Một phản ứng trao đổi : 
Na,SO, + Ba(OH), -> BaSO,+2NaOH 
— Đây không phải là phản ứng oxi hóa - khử vì không có sự thay đổi số 
ðxi hóa của các chất tham gia phản ứng. 
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§. Số oxi hóa của nitơ trong các phân tử và ion sau : 


N,O : Số oxi hóa của nitơ là +l 
N;H, : Số oxi hóa của nitơ là -2 
NO, : Số oxi hóa của nitơ là +4 
HNO, : Số oxi hóa của nitơ là +3 
N; : Số oxi hóa của nitơ là 0 
HNO, : Số oxi hóa của nitơ là +Š 
NH,OH : Số oxi hóa của nitơ là -] 
NO; : Số oxi hóa của nitơ là +5 
N,O, : Số oxi hóa của nitơ là +5 
NO : Số oxi hóa của nitơ là +2 
NO; : Số oxi hóa của nitơ là +3 
NH; : Số oxi hóa của nitơ là +l 
N;H;' : Số oxi hóa của nitơ là -2 
NH,' : Số oxi hóa của nitơ là -3 
N,O, : Số oxi hóa của nitơ là +4 


.. Lập các phương trình hóa học oxi hóa khử : 


4) NaCO+KI+H,ŠO, ->l› + NaCI+ K,SO, + H,O 
217 -2.le=l,° 

CỊ''+2e=CI” 

NaClO + 2KI + H,SO,  -› I; + NaC] + K;SO, + HO 


1z 


» s _ s 
b) Cr,O, + KNO, + KOH —¬ K,CrO + KNO, + H,O 


+Ó 


1x | 2Cr?Ö ~2.3e=2Cr 


3x | NỔ +2e=N †3 


Cr,O,+3KNO,+4KOH -› 2K;CrO,+3KNO,+2H,O 


. 


9 r1 0 + 
©) AI + Fe,O, => Fe + Al,O, 


4x | 2AI°—2.3e=2AI13 
3x 3Fe*8/2 ¿3 Ö„ sp 9 
3 


8Al+3FeO,  -› 4AlO;+9Fe 


ụ h “ 
® FeŠ, + O, -› Fe,O, + SO, 
°¬le =>Fe” 
-2.5e -x2S"" 
11x |Of+ 22e — 20? 


4FeS,+I1O, -; 2Fe,O,+8SO, 


h „ “ sỹ 
©) Mg + HNO, -> Mg(NO,), + NH,NO, + H,O 
4a lê ipt-D 


Là |NP+§eSN” 


4Mg + I0HNO, —> 4Mg(NO,); + NH,NO, + 3H,O 
10, Hoàn thành các phương trình hóa học : 
a) 2KMnO, + 16HCI —› 5C]; + 2MnCl, + 2KCI + 8H;O 
b) _. 3SO,+2HNO, +2H;O -› 2NOŸ + 3H,SO, 
c) 3As;O; + 28HNO, + 4H,O —› 6H,AsO, + 28NO† + 9H,SO, 
11. Ta có phương trình hóa học : 
10KI + 2KMnO, + 8H;SO, -> 6K;SO, + 2MnSO, + 5I; + 8H;O 


12 -i 
a Ta có =——=8.10 
) No, Tãi 


=Š8.103 =0,02(mol). 


'MnS2, 
2 


Theo PT: n, =ản 
? ,2 
=m, = 0,02.254 = 5,08 (g) 
b) Theo PT: nụ, =5n,„„, =5.8.10”=0,04(mol) 
=m„, =0.04.166 =6,64 (g) 


C. MỘT SỐ THÔNG TIN BỔ SUNG 
Phản ứng oxi hóa khử có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Các quá trình 
hóa học như sự hô hấp, sự đốt cháy nhiên liệu, quá trình hóa học xảy ra trong pin, 
acquy, sự lên men, sự thối rữa các chất hữu cơ... đêu là những quá trình oxi hóa khử. 
Tuy nhiên, có những quá trình oxi hóa - khử cung cấp năng lượng chủ yếu hiện 
nay cho loài người lại góp phần làm cho Trái Đất ấm lên. Đó là những quá trình đốt 
chảy nhiên liệu hóa thạch như than đá, dâu mỏ...Nông độ khí CO; tăng lên trong 100 


Lôi 


năm vừa qua khiển cho nhiệt độ của Trái Đất tăng 0,6°C. Nếu chúng ta không có các 
giải pháp hữu hiệu thì sự gia tăng của khí nhà kính CO› sẽ kéo theo rất nhiều lậu quả 
khó lường. Một trong các hậu quả là các vàng đất thấp ven biển sẽ chìm do băng tan ở 
bai cực của Trái Đất. 

Giá dâu mở và than đá ngày càng tăng cũng là một gánh nặng cho nến kinh tế: 

Cách đây hai năm giá đâu thô chưa vượt qua ngưỡng 40 USD(thàng. Hiện nay, 
mỗi thùng dâu thô đã có giá trén 70 USD. Giá dâu tăng đi kèm với sự tăng giá gas, giá 
điện, nước và các hàng hóa, dịch vụ khác. 

Làm thế nào vừa phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo vệ được môi trường? Câu hỏi 


đó vẫn còn bỏ ngỏ cho các thế hệ trẻ tiếp tục nghiên cứa và giải quyết. 


CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
1. Cân tạo nguyên tử, tính chất của đơn chất halogen 

I.. Cấu hình electron nguyên từ 

Flo, clo, brom và iot có cấu hình electron như sau: 

F:|[He]23?2p'; Cl:[Ne]3s°3p°; Br :|Ar]4s°4p”; I:[Kr]5s?5p” 

Giống nhau: Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử các halogen có 7 electron 

và có cấu hình nsnp” (n là số thứ tự của chư kì). ' 

Khác nhau: Từ flo qua clo đến brom và iot, bán kính nguyên tử tăng dân lớp 

electron ngoài cùng càng xa hạt nhân hơn, lực hút của hạt nhân đối với lớp 

electron ngoài cùng càng yếu hơn. 

Lớp electron ngoài cùng : ở flo không có phân lớp d, ở các halogen khác có phân 

lớp d còn trống. 

2. Các hạt halogen có độ âm điện lớn. 

F: 3,98 ; Œl: 3,16; Br: 2,96; 1: 2,66 
Trong nhóm halogen, độ âm điện giảm dần từ flo đến iot 
3. Tính chất hóa học ` 
a. Halogen là những phi kìm có tính oxi hóa mạnh : Halogen oxi hóa hầu hết 
các kim loại, nhiều phí kim và nhiều hợp chất. Khí đó nguyên tử halogen biến 
thành ion halogenua với số oxi hóa -1. 
b. Tính oxi hóa .của halogen giảm dân từ flo đến iot. 
c. Flo không thể hiện tính khử, các halogen khác thể hiện tính khử và tính khử 
tăng dần từ cÌo đến iot. 
IH. Hợp chất của halogen 
1. Hiđro halogenua và axit halogen hiđric 
HF, HCI, HBr, HI 

Hidro halogenua là các hợp chất khí dễ tan trong nước tạo ra các dung dịch axit 
halogen hiđric. Từ HF đến HI tính chất axit tăng dần, HF là một axit yếu. 

Từ HF đến HI tính chất khử tăng dần, chỉ có thể oxi hóa F' bằng dòng điện, 
trong khi đó các ion âm khác như CI, Br, ï đều bị oxi hóa khi tác dụng với chất 
oxi hóa mạnh 

2. Hợp chất có oxi của halogen 

Trong các hợp chất có oxi, clo, brom, iot thể hiện số oxi hóa dương còn flo thể 
hiện số oxi hóa âm. 

Các hợp chất có oxi quan trọng của clo như: 

Nước Giaven: NaCl, NaCIO, H;O dùng làm chất khử trùng nước, chất tẩy trắng 
trong công nghiệp dệt, giấy... Nhược điểm quan trọng nhất của nước Gia-ven là không 
bền, không vận chuyển đi xa được. 


Lk) 


Clorua vôi: CaOC]; có công dụng tương tự nước Gia-ven. Tuy nhiên, clorua vôi có 
giá thành rẻ hơn và có thể vận chuyển đi xa, do đó được sử dụng rộng rãi hơn. 

Muối Bectole: KCIO; có tên quốc tế là kali clorat. Chất này được dùng làm diêm, 
điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. 


Bài 29. Khái quát về nhóm halogen 
Đề bài 
1. So sánh cấu hình electron nguyên tử của flo, clo, brom, iot. 
2. Các halogen giống nhau như thế nào về tính chất hóa học ? Giải thích. 
3. Các halogen khác nhau như thế nào về tính chất hóa học ? Giải thích. 
4. Từ bảng 5.1 (SGK), hãy nhận xét về sự biến đổi các tính chất sau 
đây của các halogen. 
a) Nhiệt độ nóng chảy 
b) Nhiệt độ sôi 
c) Màu sắc 
đ) Độ âm điện. 
Š. Vì sao trong các hợp chất, flo luôn luôn có số oxi hóa âm còn các 
halogen khác ngoài số oxi hóa âm còn có số oxi hóa dương ? 
6. Atatin (số hiệu nguyên tử bằng 85) cũng ở nhóm VIIA như các 
halogen. Hãy dự đoán xem atatin có tính oxi hóa mạnh hơn hay yếu 
hơn so với iot. Giải thích. 


Bài giải 
1. So sánh cấu hình electron nguyên tử của flo, clo, brom, iot : 
+ Giống nhau : Có 7 electron lớp ngoài cùng, trạng thái cơ bản 
có I e độc thân 
+ Khác nhau : 
-_ Nguyên tử F không có phân lớp d, nguyên tử các halogen 
- __ còn lại có phân lớp d. 
-_ Từ F đến I có số lớp e tăng dần 
2. Sự giống nhau về tính chất hóa học của các halogen : Đó là đều có 
tính oxi hóa 
X+le=x 
Giải thích : + Do nhóm halogen có cấu hình e ngoài cùng là 
7e nên có xu hướng nhận thêm le để đạt cấu hình bền vững của 
khí hiếm = thể hiện tính oxi hóa mạnh. 
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+ Do độ âm điện của các nguyên tố nhóm halogen lớn (độ âm 
điện của F là 3,98; của CI là 3,16; của Br là 2,96; của I là 2,66) 
nên khả năng nhận e lớn. 
4. Các halogen khác nhau vẻ tính chất hóa học là do từ flo đến iot tính 
oxi hóa giảm dần. 
Giải thích ; trong một nhóm A theo chiều điện tích hạt nhân 
tăng dần thì số lớp electron của nguyên tử tăng dần —> bán kính 
nguyên tử tăng dần, độ âm điện giảm dân —> lực hút giữa hạt 
nhân và e giảm —> tính oxi hóa giảm. 
4. Từ bảng 5.1 nhận xét sự biến đổi các tính chất sau của halogen về : 
a) Nhiệt độ nóng chảy : Tăng dần từ flo đến iot. 
b) Nhiệt độ sôi : Tăng dân từ flo đến iot 
c) Màu sắc:  Flo : màu lục nhạt 
Clo : màu vàng lục 
Brôm: màu nâu đỏ 
lot : màu đen tím 
= Màu sắc các halogen đậm dân. 
đ) Độ âm điện : Giảm dân từ flo đến iot 
Š. Trong các hợp chất, flo luôn có số oxi hóa âm còn các halogen khác 
ngoài số oxi hóa âm còn có số oxi hóa dương vì : 
+ Flo không có phân lớp d, flo có độ âm điện lớn nhất, flo có le 
độc thân 
+ Các halogen khác có phân lớp d nên ở trạng thái kích thích có 
3, 5 hoặc 7 electron tham gia liên kết. Khi liên kết với nguyên tố 
có độ âm điện lớn hơn thì clo, brom, iot có số oxi hóa dương. 
6, At (Z = 85) thuộc nhóm VHA như các halogen -> Dự đoán At có 
tính oxi hóa yếu hơn so với iot. 
Giải thích : Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân 
(từ trên xuống dưới) thì năng lượng ion hóa, độ âm điện giảm dân đồng 
thời bán kính nguyên tử tăng làm cho khả năng thu e giảm. 


Bài 30. Clo 
Đề bài 
1. Tìm câu đúng trong các câu sau đây : 
A. Clo là chất khí không tan trong nước. 
B. Clo có số oxi hóa -l trong mọi hợp chất. 
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C. Clo có tính oxi hóa mạnh hơn brom và iot. 
D. Clo tổn tại trong tự nhiên dưới dạng đơn chất và hợp chất. 
2. Hãy nêu những phản ứng hóa học để chứng tỏ rằng clo là một chất 
oxi hóa rất mạnh. Vì sao clo có tính chất đó ? 
3. Cho 69,6 g mangan đioxit tác dụng hết với dung dịch axit 
clohidric đặc. Toàn bộ lượng clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500 
ml dung dịch NaOH 4M. Hãy xác định nồng độ mol của từng 
chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. Coi thể tích dung dịch 
không thay đổi. 
4. Hoàn thành các phương trình hóa học dưới đây và nêu rõ vai trò của 
clo trong mỗi phản ứng : 
a) FeCl; + Cl; —> FeCl; 
b)_ Cl+ SO; + H;O —> HCI + H;SO, 
c) KOH +C];  KCI + KCIO; + HO 
đ) Ca(OH), + Cl; — Ca(CIO); + CaC]; + H;O 


Bài giải 
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1. 
2. 


3. 


Đáp án C 
Những phản ứng hóa học chứng tỏ rằng clo là 1 chất oxi hóa rất mạnh : 
2Fe + 3Cï; — 2FeCl; 
H, + Cl, —> 2HCI 
Cl; + 2H;O + SO; —› 2HCI + H;SO, 
Vì : Clo có có ái lực electron lớn, độ âm điện lớn (3,16), cho nên nguyên 
tử clo rất dễ thu thêm le để trở thành ion Cl' có cấu hình bền vững của 
khí hiếm = Clo là phi kim rất hoạt động, là chất oxi hóa mạnh. 
Phương trình hóa học : 
MnO, + 4HCI —› MnCl, + 2H,O + Cl; (1) 
Cly+ 2NaOH — NaCl + NaCIO + HO (2) 
Theo bài ra : no, _~. =0,8(mol); 
Theo phương trình (L) : Tạ, = gụộ, =0,8(mol) 
So sánh số mol Cl, và số mol NaOH trong PT (2) ta thấy lượng mol 
NaOH dư. 
Vậy theo phương trình (2) = nạ, =n,„, = nọ = 0,8(mol) 


=> PNaOH(phản ứng) Ễ 2.0,8 = I,6(mol) 


 PNaOH(du) =2 ~ k6 =6.4(mol) 
Nồng độ mol/1 của các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng là : 
8 g p 


0,8 
NaCi | = |NaCIO|=——— = I,6(M 
[MsC|=[N:CO]= 02 = La@ 
[NaoH]= =2 =0,8(M) 
0,5 
4. Hoàn thành các phương trình hóa học : 
o1 0 go oa 
a) 2FeCl, + Cl, -> 2FeCl, Clo là chất oxi hóa 
b) Cl, + SO, + 2H,O -> 2HCI + H,SO, Clo là chất xi hóa 


0 „ 
€) 6KOH + 3CI, -› 5KCI + KCIO, + 3H,O 
Clo vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa 
ọ vi -I 
d) 2Ca(OH), + 2CI, -> Ca(CIO), + CaCl, + 2H,O 
Clo vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa 


Bài 31. Hidro clorua - axit clohiđric 


Để bài. 


1. Trong các chất dưới đây, dãy nào âu các chất đều tác dụng được 
với dung dịch HCI ? 
A.Fe;O,, KMnO,, Cu ; 
8. Fe, CuO, Ba(OH); ; 
€. CaCO,, H,SO,, Mg(OH), ; 
D. AgNO,(dd), MgCO,, BaSO,. 
Hãy nêu những tính chất vật lí của hiđro clorua. 

3. Hãy nêu ba phản ứng trao đổi giữa axit clohiđric với ba loại hợp 
chất khác nhau. 

4. Axit clohidric có thể tham gia vào phản ứng oxi hóa-khử và đóng 
Vai trÒ : 

a) Chất oxi hóa 

b) Chất khử 

Với mỗi trường hợp đó, hãy nêu ra 2 thí dụ để minh họa. 
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§› 


Có bốn bình không dán nhãn, mỗi bình chứa 1 trong các dung dịch 


HCI, HNO,, KCI, KNO,. Hãy trình Đây, phương pháp hóa học nhận 
biết dung dịch chứa trong mỗi bình. 


6. 


Cho 10,000 lít H; và 6,720 lít Cl; (đktc) tác dụng với nhau rồi hoà 


tan sản phẩm vào 385,40 g nước ta thu được dung dịch A. Lấy 50,000 g 
dung dịch A cho tác dụng với dung dịch AgNO; (lấy dư) thu được 
7,175 g kết tủa. Tính hiệu suất của phản ứng giữa H; và C],. 


Bài giải 
1. 
2. 


3. 
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Đáp án : B. 
Tính chất vật lý của hiđro clorua : 
+ Trạng thái : là chất khí không màu 
+ Màu sắc : không màu 
+ Mùi vị : mùi sốc, nặng hơn không khí (d ~ 1,26) 
+ Độ tan : tan nhiều trong nước tạo thành axit 
+ Nhiệt độ hóa lỏng -85,1° C, hóa rắn ở -I 14,2°C 
Ba phản ứng trao đổi giữa axit clohidric với ba loại hợp chất khác 
nhau là : 
HCI (dd) + AgNO; (dd) —> AgCl(r) + HNO;(dd) 
2HCI + CaO —> CaCl, + H,O 
HCI + NaOH -> NaCl + H;O 
Axit clohidric có thể tham gia vào phẩn ứng oxi hóa - khử và: đóng 
Vai trÒ ; 
a) Chất oxi hóa 
Thí dụ : 
Zn + 2HCI —> ZnCl, + H,† 
Fe + 2HCI —> FeCl, + H,T 
b) Chất khử : 
Thí dụ : 
4HCI + MnO; —> MnCl, + Cl; + 2H;O 
16HCI + 2KMnO, — 2KCI + 2MnC]; + 5CI, + 81„O 
Đánh dấu bốn lọ mất nhãn, dùng quỳ tím nhận ra hai lọ làm đổi 
mầu quỳ tím thành đỏ là dung dịch HCI và HNO, (gọi nhón 1 ). Còn 
lại hai dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là KCI và KWO; (gọi 
nhóm 2). 


+ Với nhóm ] : Cho dung địch AgNO; vào —> lọ nào tạo kết tủa 
trắng —> lọ đó đựng dung dịch HCI. 
Phương trình hóa học: 
HCI + AgNO, -> AgCl, + HNO, 
—> Vậy lọ còn lại trong nhóm [ là lọ đựng dung dịch HNO, 
+ Với nhóm 2 : Cũng dùng dung dịch AgNO;, nhận ra dung dịch 
KCI nhờ có kết tủa trắng của AgCI 
Ptpư: KCI + AgNO, -> AgCl, + KNO, 
—> Vậy lọ còn lại trong nhóm 2 là lọ đựng dung dịch KNO; 
6. Các phương trình hóa học : 


H; &) + Cl; (k) —> 2HCI (k) II) 
HCl (k) —““—y HCI (dd) VÀ) 
HC! (dd) + AgNO, (dd) —> AgCl, + HNO, (3) 
Hạ; = li =03 mol) 
“Theo Pt (3) : số mol HCl trong 50g dung dịch A bằng số mol AgCl 
` 7,175 
Mà nạ; = FE: =0.050nol) 


Gọi số mol Cl, tham gia phản ứng là x —> số mol HCI tạo thành là 2x 
—> khối lượng dung dịch A = (385,4 + 73x) g 
2x 0.05 
~— ———=-— 
3854+73x 50 

->x=0,2= ", " 

Vậy hiệu suất phản ứng là : 
2 
%H= q2-100% ~ 66,67% 


Bài 32. Hợp chất chứa oxi của cÌo 


Đề bài 
1, Chất KCIO, có tên là gì ? 
A. Kali clorat ; 
B. Kali clorit ; 
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Bài giải 
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1. 
2. 


3. 


€. Kali hipoclorit ; 

D. Kali peclorat. 

Đọc tên các hợp chất sau. đây và cho biết số oxi hóa của cio trong 
từng hợp chất : Cl,O, KCIO;, HCIO, CI;O,, CaCl,, HCIO., CI,O,, 
Ca(CIO);, HCIO,, CaOC];, Ca(C]O,);. 

Hãy cho biết tính chất hóa học quan trọng nhất của nước Gia-ven, 
clorua vôi và ứng dụng của chúng. Vì sao clorua vôi được sử dụng 
nhiều hơn nước Gia-ven ? 

Cho các hóa chất NaClứŒ), MnO¿;(r), NaOH(dd), KOH(dd), 
H;SO,(dd đặc), Ca(OH),(r). Từ các hóa chất đó, có thể điểu chế 
được các chất sau đây hay không ? 

a) Nước Gia-ven; b) Kaliclorat; c) Clorua vôi; 

d) Oxi; e) Lưu huỳnh đioxit. 

Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Để điều chế kali clorat với giá thành hạ người ta thường ầm như 
sau : Cho khí clo đi qua nước vôi đun nóng, lấy dung dịch tìu được 
trộn với KCI và làm lạnh. Khi đó kali clorat sẽ kết tỉnh. 

Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra và giải thích vì sao kali 
clorat kết tỉnh. 


Đáp án D đúng. 


CI,O : điclo oxit HCIO : axit hipoclorơ 

KCIO, : kali clorat CO; : điclo trioxit 

CaC]; : canxi clorua ï HCIO, : axit clorơ 

CI;O; : điclo heptaoxit Ca(ClO); : canxi hipoclori' ˆ 
HCIO, : axit cloric CaOC|, : canxi clorua hipodorit ` 


Ca(CIO,); : canxi clorat 
Tính chất hóa học quan trọng nhất và ứng dụng của : 
ˆ + Nước Gia-ven : có tính oxi hóa mạnh vì vậy ứng dụng điể tẩy 

trắng sợi, vải, giấy, sát trùng và khử mùi... 

+ Clorua vôi : có tính oxi hóa mạnh, được dùng để tẩy tắmg vải 
sợi, giấy, tẩy uế... 

+ Clorua vôi được dùng nhiều hơn so với nước Gia-ven w clorua 
vôi rẻ tiền hơn, có hàm lượng hipoclorit cao hơn, dễ bảo quiản và 
chuyên chở hơn. 


Đề bài 


4. Từ các hóa chất NaCl(), MnO:(r), NaOH(dd), KOH(ddđ), H;SO,(đặc), 
Ca(OR); (r) điều chế các chất: 

a) Nước Gia-ven 

NaCIứ) + H,SO,(đặc) => NaHSO,(dd) + HCI(khí) 

HCI (k) —!2_„ HCI (dd) 

4HCI(dd) + MaO,(r) => MnCI, + CI,Ÿ + H,O 

Cl; + NaOH —> NaCl + NaCIO + H.O 
b) Kali clorat 

3C], +6KOH —!“—; 5KCI + KCIO,+ 3H,O 

€) Clorua vôi 

Cl; + Ca(OH); —'*—› CaOCl, + H;O 
đd) Oxi 


KCO, 


e) Lưu huỳnh đioxit 
Không thể điều chế được SO; từ các hóa chất đã cho. 
5. Các phương trình hóa học xảy ra : 
6CI, (K) + 6Ca(OH), (dd) —*—› Ca (CIO,); (dd) + 5CaC]; (dd) + 6H,O 


Ca(CIO,), (dd) + 2KCI (dd) _ lâm lạnh, CạC], (dd) + 2KCIO; (r) 
Giải thích : Kali clorat kết tỉnh vì nó có độ tan nhỏ hơn CaC]; nên dễ kết tỉnh 


Bài 33. Luyện tập về clo và hợp chất của clo 


1. Trong các hợp chất dưới đây, dãy nào gồm toàn bộ các chất có thể 
tác dụng với clo? 
A.Na, H;,N;; 
B. NaOH(dd), NaBr(dd), Nal(dd) ; 
C. KOH(dd), H;O, KF(dd) ; 
D.Fe, K,O;; 
2. Viết phương trình hóa học thực hiện các biến hóa : 


Hi, 


HCI- - NaCl 
9 


3. Người ta có thể điều chế KCI bằng : 
a) Một phản ứng hóa hợp ; 
b) Một phản ứng phân huỷ ; 
c©) Một phản ứng trao đổi ; 
đ) Một phản ứng thế ; 
1. Hãy dẫn ra phản ứng cho mỗi trường hợp trên. 
2. Trường hợp nào là phản ứng oxi hóa - khử ? Trong đó số oxi 
hóa của nguyên tố clo thay đổi như thế nào ? 
4. Viết phương trình hóa học của phản ứng thực hiện các biến hóa dưới 
đây, ghi tên các chất và điều kiện của phản ứng. 


NaCIO 


CaOQCI,- -.Cl. - KCIO, 


5. Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi. A phản ứng vừa hết với một hỗn hợp 
gồm 4,80 g magie và 8,10 g nhôm tạo ra 37,05 g hỗn hợp các clorua và 
oxit của hai kim loại. 
Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và theo thể tích 
của hỗn hợp A. 
6. Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na;SO,, MgCl;, CaCl; và CaSO,. Hãy 
trình bày phương pháp hóa học để loại bỏ các tạp chất, thu được 
NaCl tinh khiết. Viết phương trình hóa học của các phản ứng. 


Bài giải 
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1. Đáp án B. 

2. Các phương trình hóa học thực hiện dãy biến hóa : 
1) C; + 2Na —> 2NaCl 
2) 2NaCl + 2H;O —4_„ 2NaOH + Cl; +H; 
3)Cl+H,->2HClL . 
4) 4HCI + MnO, ~> Cl, + MnCl, + 2H,O 
5) HCI + NaOH —> NaCl + H,O 
6) NaCl(t) + H,SO, (đ) —> 2HCI + NaHSO, 

3. Người ta có thể điều chế KCI bằng : 

1) a. Một phản ứng hóa hợp : 


2K +]; —› 2KCI 
b. Một phản ứng phân huỷ : 


2KCIO; —'—› 2KCI + 3O,† 


c. Một phản ứng trao đổi : 
2KOH + CuCl, -› 2KC] + Cu(OH), (3) 

d. Một phản ứng thế : 
2K + 2HCI -› 2KCI + H, † 

2) - Phản ứng (1) là phản ứng oxi hóa - khử : 
K từ số oxi hóa 0 lên +l 

Cl từ số oxi hóa 0 xuống -l 


~ Phản ứng (2) là một phản ứng oxi hóa - khử :' 


© từ số oxi hóa -2 lên 0 


Cl từ số oxi hóa +5 xuống -l 


() 


@) 


(4) 


- Phản ứng (3) không phải là một phản ứng oxi hóa - khử vì không có 


sự thay đổi số oxi hóa của các chất tham gia phản ứng. 
~ Phản ứng (4) là một phản ứng oxi hóa - khử : 
K từ số oxi hóa 0 lên +l 


H từ số oxi hóa +l xuống 0 


4. Các phương trình hóa học thực hiện dãy biến hóa : 
1) Cl; + 2NaOH —> NaClO + NaCl + H;O 


2) NaCIO + 2HCI —› Cl; + NaCl + H,O 
3) CaOCl; + 2HCI —› CaCl, + Cl, + H,O 


4) Cl, + Ca(OH);(vôi sữa) —**“—› CaOCI, + H,O 
KCIO, + 5KCI + 3H,O 
6) KCIO, + 6HCI —-“— › 3C], +3H,O + KCI 


5) 3Cl, + 6KOH 


100% 


¬.... 


Š. Hỗn hợp khí A gồm C]; và O; 
A phản ứng vừa hết với hỗn hợp gồm 4,80 g Mg và 8,10 g AI —> 37,05 g 
hỗn hợp các clorua và oxit của hai kim loại. 

- Các phương trình hóa học : 


Mg_ + 
2Mg + 
2AL + 
4Al + 


G1, - 
O; 

3Q, 
3O, 


+ 
= 
= 


MạẹC]; 
2MgO 
2AICI,' 
2AI,O; 
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~ Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 


Ta có mụ= mụ„„„„ - Thụy¿- mịụ, 
= 37,05 - 4,8 - 8,10 = 24,15 (g) 


Gọi số mol của O, là x, của Cl, là y. Theo các phương trình hóz học ta 


có hệ: 
32x+71y=24,15 
PA +2y=13 
Giải hệ ta được x = 0,2 (mol); y = 0,25 (mol) 
- % về thể tích cũng là % về số mol: 
%V, =——”'2 —_ 100= 44,44% 
:0,2+0,25 
- % về khối lượng: 
= 9.232 Iọo =26,5% 
4,15 


° 
%mạ, = 100 ~ 26,5 = 73,5 % 
6. Muối ăn bị lẫn Na;SO,, MgCI;, CaCl;, CaSO, => muốn thu được muối 


ăn tinh khiết ta làm như sau : 
- Đầu tiên cho dung dịch BaCI,(dư) vào hỗn hợp trên : 


Ba” + SO,” —> BaSO,¡ 


Lọc bỏ kết tủa BaSO,. 
- Sau đó ta cho vào hỗn hợp thu được dung dịch Na;CO, (dư) : 


Mẹ” + CO,” —› MgCO, ¡ 
Ca”" + CO,” —> CaCO, ¡ 
Lọc bỏ kết tủa —> thu được muối ăn tỉnh khiết 


Bài 34. Flo 
Đề bài 
1. Dung dịch nào trong các dung dịch axit sau đây không được c›ứa trong, 


bình bằng thuỷ tỉnh ? 
A.HCI; B. H;SO, ; €. HF; D. HNO, 
2. Vì sao không thể điều chế flo bằng phản ứng của florua với chứ oxi hóa 


mà phải dùng phương pháp điện phân ? 
3. Hãy kể ra hai phản ứng hóa học có thể minh họa cho nhận định : Flo là 


một phi kim mạnh hơn clo. 
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4. Axit flohiđric và muối florua có tính chất gì khác so với axit clohidric và 


muối clorua ? 


$. Cho lượng dư dung địch AgNO, tác dụng với 100 mỉ dung dịch hỗn hợp 


NaF 005M, NaCl 0,1M. Viết phương trình hóa học xảy ra và tính khối 
lượng kết tủa thu được. 


Bài giải 


I. 
2. 


Đáp án : C 

Không thể điều chế được flo từ florua bằng phản ứng của florua với chất 
oxi hóa mà phải dùng phương pháp điện phân vì flo là chất oxi hóa 
mạnh nhất. 

Những phản ứng mình họa cho nhận định : Flo là I phi kim hoạt động 
mạnh hơn clo 


Flo : Clo 
H; (k) + F; (k) ~> 2HF (k) H; (k) + Cl, (k) => 2HCI (K) 
—> Pư nổ ngay ở ÚC rất thấp (-25°%C)  —> phải có điều kiện ánh sáng 
3F; + 2Au -> 2AuF) Cl; + Au —> không xảy ra 
4. - Tính chất khác nhau giữa axit flohidric và axit clohiđric 
+ Axit HCI là một axit mạnh, không phản ứng với SiO; 
+ Axit HF là một axit yếu, có phản ứng với SiO,; 
4HF + SiO, -> SIF, + 2H.O 
~ Tính chất khác nhau giữa muối florua và muối clorua : 
+ Muối AgCl không tan trong nước. 
+ Muối AgF dễ tan trong nước. 
§. Phương trình hóa học : 


AgNO, (dd) + NaCl (dd) => AgCH + NaNO, (dd) 
Vì AgF dễ tan nên phản ứng giữa AgNO, và NaF xẩy ra không hoàn 
toàn 
—> lượng kết tủa thu được chủ yếu chỉ có AgCl. 
Theo để bài : nụ„c, = 0,1.0,1 =0,01 (mol) 
Theo PT: nụ = nạ„¿ = 0,01 (mol) 
— mạ„œ = 0,01.143,5 = 1,435 (g) 
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Bài 35. Brom 


Đề bài 


9% 


1. Chất NaBrO có tên là gì ? 
A. Natri bromit ; €. Natri bromat ; 
B. Natri bromua ; D. Natri hipobromit ; 


2. Chứng minh rằng brom có tính oxi hóa yếu hơn clo và mạnh hơn iot. 

3. So sánh tính chất hóa học của axit bromhiđric với axit flohidric và axit 
clohiđric. 

4. Người ta có thể điều chế brom bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng 
với hỗn hợp rắn KBr và MnO;. 

a) Viết phương trình hóa học và cho biết vai trò của từng chất trong phản 
ứng. 

b)_ Tính khối lượng của mỗi chất cần dùng để điều chế 32 g Br,. 

5. Nước biển chứa một lượng nhỏ muối natri bromua. Bảng cách làm bay hơi 

nước biển, người ta thu được dung dịch chứa NaBr với hàm lượng 40 g/I. 

Cần dùng bao nhiêu lít dung dịch đó và bao nhiêu lít khí clo (ở đktc) để 

điều chế 3 lít brom lỏng (khối lượng riêng 3,12 kg/1). 

6. Trong việc sản xuất brom từ các bromua có trong tự nhiên, để thu được I 

tấn brom phải dùng hết 0,6 tấn clo. Hỏi việc tiêu hao clo như vậy vượt bao 

nhiêu phần trăm so với lượng cần dùng theo lí thuyết ? 

7, Chất A là muối canxi halogenua. Cho dung dịch chứa 0,200 g A tác dụng 

với lượng dư dung dịch bạc nitrat thì thu được 0,376 g kết tủa bạc 

halogenua. Hãy xác định công thức chất A. 


1. Đápán D. 
2. Chứng minh brom có tính oxi hóa yếu hơn clo và mạnh hơn iot bằng 
phản ứng : ã 
CI; + 2NaBr —> Br; + 2NaCl 
Br, + 2Nal —› ly + 2NaBr 
3. Tacó 
e Giống nhau : Đều có tính axit => làm đổi màu quỳ tím —> làm quỳ 
tím chuyển thành màu đỏ; tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối (điều kiện 
tạo kết tủa)... 


—> Mang đầy đủ tính chất của l axit vô cơ 
Thí dụ: HF+NaOH->NaF+H,O (l) 
HCI + NaOH ~-> NaCl + H;O (2) 


HBr + NaOH —> NaBr + H,O (3) 
Khác nhau : 
+ Từ HF đến HEr : Tính axit tăng dần, tính khử tăng dần 
4 - ò “ 
Thí dụ: K,Cj,O, + 14HCI —¬ 3Cl, + 2KCI + 2CCI, 
Chất oxihóa chất khử 


HBt + Ó, ->2H,O + 2Br, 
Chất khử chất oxi hóa 
—> dung dịch HF và HC] không có phản ứng này 
+ Dung tích axit HF có tính chất ăn mòn thuỷ tinh 
SiO; + 4HF -> SiF, + 2H,O 
4. a) Phương trình hóa học 


-! .k bả 9 
2KBru + MnO,,„, + 2H,SO,„,—> MnSO, + K;SO, + Br, + 2H,O 


Ở đây : KBr là chất khử 
MnO, là chất oxi hóa; H,SO, là môi trường 
Í Sự 32 
b) Theo bài ra : nạ, “ng =0,2 (mol) 


nạo, =nụ, =0,2 (mol) 


Theo PT : 
nựp,=n Hys, “20g, =0,4 (mol) 


mạạy =0,4.119=47,6(g) 
> mụy¿, =0,2.87=17,4(g) 
mụ, „, =0,4.98=39,2(g) 


5. Ta có mạ, = v.d = 3,12.3 = 9,36 (kg) = 9360 (g) 
2NaBRr + Cl, —> 2NaC] + Br; 


Theo PT : 2.103(g) 22.40) 160(g) 
Theo đề bài x(g) yq) 9360) 
9360.2.103 
-> mNagr =X SH TY =12051@œ) 


Mặt khác : 1(lít) nước biển cho ta 40 g NaBr 
Ví) cho  12051g 
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1.12051 


lớn" =301,275() 
9360.22,4 

Vq_=————=l310.4 

x 160 Là 


Phương trình hóa học tổng quát 
ABr, + ;Q. — AC + Ăn, 


Theo PT : 71(g) 160(g) 
x(8) "(g) 
Theo lí thuyết : mẹ, =x= Mìng =443750(g) 


Thực tế cần dùng 0,6 tấn clo = 6.10 (g) Cl; 
6.10) -443750 
443750 

lượng clo cân dùng theo lý thuyết 

Phương trình hóa học : 

Gọi A là CaX; khi đó có phương trình hóa học sau : 
CaX; + 2AgNO; -> Ca(NO,); + 2AgXỶ 

a(mol) 2a(mol) 


—> Vậy tiêu hao clo vượt .I00%=35,2% So với khối 


. le =(40+2x)a=0.2 (1) 
mạ¿x = (108 +x).2a = 0,376 (2) 
(40 +2x).a =0,2 (1) 
(108 + x).2a = 0,376 (2) 
2l6+2x 0,376 
4012. 02- 
© 43,2 + 0,4x = 15,04 + 0,752x 
c©0.352x =28,l6 
—> x = 80 —> X là brom 
Vậy công thức A là CaBr; 


Ta có hệ : { 


Lấy (2):(1) : 


Đề bài 
I. 


Bài 36. lot 


Trong dãy bốn dung dịch axit HF, HCI, HBr, HI 
A. tính axit giảm dân từ trái qua phải ; 

B. tính axit tăng dần từ trái qua phải ; 

C. tính axit biến đổi không theo quy luât. 


Hãy tìm phương án đúng. 


2. Hãy nêu ra các phản ứng để chứng mình rằng iot có tính oxi hóa mạnh 
nhưng tính oxi hóa của iot yếu hơn các halogen khác. 

3. Hãy nêu ra các phản ứng để chứng minh rằng tính khử của các ion 
halogenua tâng dần theo chiều : 

F<Œf<Br<l 

4. Người ta có thể điều chế iot bằng cách cho axit sunfurie đặc tác dụng 
với hỗn hợp rắn NaI và MnO,. Hãy viết phương trình hóa học xảy ra và 
chỉ rõ vai trò của từng chất trong phản ứng. 

5. Khí hidro, thu được bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl, đôi 
khi bị lẫn tạp chất là khí clo. Để kiểm tra xem khí lïđro có lẫn clo hay 
không, người ta thổi khí đó qua một dung dịch có chứa kali iotua và tỉnh 
bột. Hãy giải thích vì sao người ta làm như vậy ? 

6. Theo tính toán của các nhà khoa học, mỗi ngày cơ thể người cần được 
cung cấp I,5.10”g nguyên tố iot. Nếu nguồn cung cấp chỉ là KI thì khối 
lượng KI cần dùng cho một người trong một ngày là bao nhiêu ? 

Bài giải 
1. Đấpán:B 
2. Phản ứng chứng minh iot có tính chất oxi hóa mạnh nhưng yếu hơn các 


halogen khác : 


° Tính oxi hóa mạnh của iot : 

Thí dụ : I; + 3A1 —› 2AII, 
° Tính oxi hóa yếu hơn các halogen khác của iot : 
Thí dụ: 


F;+H,->2HF : phản ứng xẩy ra ở t thấp, nổ ngay cả trong bóng tối 
Cl;+H, —3S_, 2HCI 
Br, +H, —!_, 2HBr : phải đun nóng 
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t”cao 


+H, 2HI : Nhiệt độ cao, phản ứng thuận nghịch 
3... Phản ứng chứng minh tính khử của các ion halogen = dân theo chiều : 
F<Œf<Br<TI 

+ Với ion F chỉ có thể bị oxi hóa bằng dòng điện 

+ lon Cl' bị oxi hóa bởi chất oxi hóa mạnh 

Thí dụ : I6HCI' + 2KMnO, —> 5CI", + 2KCI + 2MnC]; + 8H,O 

+ lon Br bị oxi hóa bởi clo: 2KEr + Qđ, ~> 2KCI + Bụ 

+ lon I bị oxi hóa bởi Bir;: 2KI+ Bụ —~ 2KBr + ụ 
4. Phương trình hóa học : 

-l *í 0 
2Na Tư + MVnO,„ +2H,SO,„ —> MnSO, + Na,SO, + l, + 2H,O 
Trong đó: Nai : chất khử 
MnO, : chất oxi hóa 
H;SO, : môi trường 
$. Khí clo lẫn trong hỗn hợp phản ứng với dung dịch KĨ : 
Cl;(k) + 2KI(dđ) — 2KCI(dđ) + I;(r) 

—> lot sinh ra làm tỉnh bột chuyển thành màu xanh -> khi đó mát hiện 
được clo 
6. Phương trình hóa học : 2K +I, -> 2KI 

b -4 

Theo đầu bài : nụ = b5.10 =5,9.10”” (mol) 

Theo PT : tụy =n,, 

—> mụ =2.5,9.10”.166 = 1,96.10“ gam 

Bài 37. Luyện tập chương 5 
Đề bài 

1. Đổ dung dịch AgNO; lần lượt vào bốn dung dịch : NaF, NaCI,NaBr và 
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Nai thì thấy : 

A. cả 4 dung dịch đều tạo kết tủa ; 

B. có 3 dung dịch tạo ra kết tủa và 1 dung dịch không tạo kết tủ: ; 
C. có 2 dung dịch tạo ra kết tủa và 2 dung dịch không tạo kết tủ: ; 


D. có Ï dung dịch tạo ra kết tùa và 3 dung dịch không tạo ra kết tủa. 


Tìm phương án đúng 


2. 


Có ba bình không ghí nhãn, mỗi bình đựng L trong các dung dịch NaCl, 
NaBr và Nai. Chỉ dùng hai thuốc thử (không dùng AgNO,) làm thế nào 
để xác định dung dịch chứa trong mỗi bình ? Viết phương trình hóa học 
xảy ra. 
Hãy cho biết tên của các chất A, B, C cho rằng chúng tham gia các phản 
ứng được ghi bằng các sơ đỏ sau : 

A+H,->B 

A+H,.O->B+€ 


A+H,O +SO,->B+.... 
CoB+... 


Hãy viết phương trình đày đủ của các phản ứng. 


A. 


Chia một dung dịch nước brom có màu vàng thành hai phần. Dẫn khí A 
không màu đi qua phần một thì dung dịch mất màu. Dẫn khí B không 
màu đi qua phần hai thì dung dịch sẫm màu hơn. 

Hãy cho biết khí A và khí B có thể là những chất gì ? Viết phương trình 
hóa học xảy ra. 

Brom có lẫn một ít tạp chất là clo. Làm thế nào để thu được brom tinh 
khiết. Viết phương trình hóa học. ` 

Bằng thí nghiệm nào có thể kiểm tra được khí nitơ có lẫn hay không tạp 
chất sau 

a) Clo 

b) Hidro clorua 


Hãy viết các phương trình hóa học. 


7. 


Cho các chất : brom, clo, hidro clorua, iot, bạc bromua, natri c]orua. 


Hãy chọn trong số các chất trên : 


a) Một chất lỏng ở nhiệt độ phòng; 

b) Một chất có trong nước biển nhưng không có trong nước nguyên chất; 
©) Một chất khí mầu lục; 

đ) Một chất bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời; 

e) Một chất khí không màu tạo “khói” trong không khí ẩm; 

0 Một hợp chất được dùng để bảo quản thực phẩm; 

g) Một chất khí tan trong nước tác dụng dần với nước tạo ra hai axit; 
h) Một chất rắn khi được đun nóng biến thành khí màu tím; 

ñ) Một chất khí tẩy trắng giấy màu ẩm. 
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8. Khi bị đun nóng, kali clorat đồng thời phân huỷ theo hai cách : 
a) Tạo ra oxi và kali clorua 
b) Tạo ra kali peclorat và kali clorua. 

- Viết các phương trình hóa học. 

- Tính xem có bao nhiêu phần trăm về khối lượng kali clorat đã phân huỷ 
theo phản ứng (a) và phản ứng (b) biết rằng khi phân huỷ 73,3 ø kali 
clorat, thu được 33,5 g kali clorua. 

9, Thêm 78 ml dung dịch bạc nitrat 10% (khối lượng riêng 1,09 gm]) vào 
một dung địch có chứa 3,88 g hỗn hợp kali bromua và natri iotua. Lọc 
kết tủa. Nước lọc phản ứng vừa đủ với 13,3 ml dung dịch axit cohidric 
nồng độ 1,5 mol/1. Hãy xác định phần trăm khối lượng từng chất trong 
hỗn hợp muối ban đầu và tính thể tích hiđro clorua (đktc) cần lùng để 
tạo ra lượng axit clohiđric đã dùng. 

10, Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp khí gồm hiđro clorua và hidro bromula vào 
nước ta thu được dung dịch chứa hai axit với nồng độ phần trim bằng 
nhau. 

Hãy tính phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp khí ban 
đầu. 


Bài giải 
1. Đáp án B. 
2. Đánh dấu ba bình mất nhãn 


chất 
thử NaCI1 NaBr Nal 
thuốc thử 
dd Br; Không Không Có pứ -> màunâuu 
thấm 
CI; Không | dd chuyển màu vàng Ï 
Các phương trình hóa học : 


2Nal + Br, ~> 2NaBr + I, 
2NaBr + Cl, — 2NaCl + Br; 
3. AlàCl; BIàHCI,  CIàHCIO 
Các phương trình ; 
C]; + H; -> 2HCI 
C; + H,O —› HCI + HCIO 
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Cl, + 2H,O + SO, —> 2HCI + H,SO, 
2HCIO —› HCl + O, 
Hoặc đáp số khác : A là Br,; B là HCI; Clà HBrO 
4. Khí A là SO.; Khí B là HI 
Phương trình hóa học : 
SO; + Br, + 2H,O -> 2HBr + H,SO, 
HI + Br; —› 2HBr + I, 
Š, Cho một ít NaBr vào hỗn hợp 
C]l; + 2NaBr —› 2NaCl + Br, 
—> Chưng cất hỗn hợp để thu Br; 
6. Ta có: 
a Cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch KI, nếu thấy dung dịch 
chuyển sang màu nâu thì hỗn hợp có lẫn clo 
Phương trình hóa học : Cl; + 2KI —> 2KCI + I; 
t. Cho hỗn hợp qua dung dịch AgNO; nếu có kết tủa trắng là hỗn 
hợp có HCI 
Phương trình hóa học : HCI + AgNO, —> AgCH + HNO, 
7. Đápán: 


a) Brom e) Hiđro clorua 
E) Natri clorua 0 Natri clorua 
©ì¡ Clo g) Clo 

đ) Bạc clorua h) lot 

¡ Clo 


8. Phương trình hóa học : 
a 2KCIO, -> 2KCI + 3O, 
E 4KCIO,->3KCIO,+KCI 
y 0,25y 
Gọi số mol KCIO; phân huỷ theo a) là x, phân huỷ theo b) là y 
Theo đầu bài ta có hệ phương trình : 
L2 yBGaBeta c J4, e1 =ấ —. 


(x+0,25y).74,5 =33,5 (x+0,25y =0,45 y=0,2 
Ẽ C - . 0,4.122,5 
Vậy % khối lượng KClO; phân huỷ theo a) : “Tag TUỢ =66,67% 
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0,2.122,5 


% khối lượng KCIO, phân huỷ theo b) : .100% = 33,33% 
9. Ta có nu. = Tớ =0,05 (mol) 


nạo =0.0133.1.5 = 0,02 (mol) 
Các phương trình hóa học : 
AgNO; + KBr —> AgBr + KNO; (I) 


X X 
AgNO; + Nai — AgH + NaNO, (2 
y y 


AgNO; + HCI —> AgClỶ + HNO, (3) 
0,02mol «— 0,02mol 

Gọi số mol KBr, Nal trong hỗn hợp lần lượt là x, y 

Theo để bài : I19x + 150y = 3,88 

Theo (1), (2), (3) x + y + 0,02 = 0,05 = nạ„vọ, (2) 
[ l9x+150y=3/88 __ x=0/02 

x+y=0,03 y=0,01 
Vậy La có 
0,02.119 
3,88 


0,01.150 
#mNu =— ng 


Vụạ = 0,02.22,4 = 0,448 (lít) 
10. Ta có : HCl) —"”-› HCH(dd) 
HBr(k) -—°5°-› HBr(dd) 


.100% = 61,34% 


#emyw = 


.100% = 38,66% 


Theo đâu bài : %HCI =- "HCI ~ "“HBr _ ø;kpy 
dd — "ạa 

> Tụci = Tụ, 
Vậy % về thể tích cũng là % về số mol 


= m . mu. 
"HCI ”36.s` "HBr F gỊ 
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= % HCI = ——T [100% =68,94% 


= %HBr =100% - 68,94% = 30,16% 


C. MỘT SỐ THÔNG TIN BỔ SUNG 

lót là nguyên tố hiểm và rất phân tán trong tự nhiên, ở dạng hợp chất nó có mặt ở 
khắp nơi. Một số loài rong tảo chứa khoảng 0,5% iot trong trọng lượng rong khô. 

Rong tảo biển có thể tách được iot từ nước biển và tập trung trong tế bào của 
chúng. Người ta khai thắc tot từ rong, tảo biển bằng cách sấy khó, đốt cháy thành tro. 
Tro rong tảo được xử lí bằng nước, tách được Nal, sau đó cho axit sunfiưic đặc tác 
dụng với dụng dịch Nai sẽ thu được tot. 

Nếu thức ăn thiểu iot có thể đẫn đến bệnh bướu cổ và bệnh thiểu năng trí tuệ. 
Nhà nước ta đã đâu tư nhiều kinh phí để sản xuất muối iot, nhằm khắc phục sự thiếu 


hụt lot trong khẩu phân ăn hàng ngày của nhân dân. 


105 


CHƯƠNG 6. NHÓM OXI 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
1 Oxi (O) 
1. Nguyên tử oxi có cấu hình electron 1s”2s°2p', lớp ngoài cùng có 6 elcctron, 
trong đó có 2 electron độc thản, nguyên từ oxi không có phân lớp 2d. Trong tự 
nhiên oxi tồn tại 3 đồng 
HO HO — 1O 
Trong đó chủ yếu là 'SO (99,76%). 
2. Hai dạng thù hình oxi và ozon 
Oxi (O;) là chất khí không màu, không mùi, không vị, dưới áp suất khí quyển, 
oxi hóa lỏng ở -183°C. 
Oxi ít tan trong nước, do đó có thể thu oxi bằng cách dời nước. 
Oxi nặng hơn không khí d, = 1,1, cho nên có thể thu oxi bằng cách dời 


không khí. 

Ozon (O)) là chất khí màu xanh lam nhạt, mùi đặc trưng, hóa lỏng ở -i 129C. 
Ozon có độ tan trong nước lớn hơn oxi. Ozon oxi hóa mạnh, mạnh hơn oxi. Trên 
tầng bình lưu của khí quyển (khoảng 20 -30km), dưới tác dụng của bức xạ mặt 
trời, oxi biến đổi thành ozon. Ozon được dùng làm chất sát trùng nước sinh hoạt, 
để bảo quản hoa quả tươi... 

H. Lưu huỳnh (S) 
a. Cấu hình electron 
Nguyên tử S có cấu hình electron : 1s”2s”2p"3s°3p`, có hai electron độc thân. 


[4Ì IahTÐilLLTTT] 
3° 


lẻ 2s? 2p 3p` 
Nguyên tử S có phân lớp 3d trống, khi bị kích thích có thể I electron từ phân 
lớp 3p sang 3d khi đó có 4 electron độc thân: 


—. HỊ 


ls), 28? ko 3d' 
Hoặc thêm I electron . từ phân lớp 3s sang 1 lúc này §” có 6 eleetron độc thân. 


k] Ji] b] LÍ4:] [ái 


l? 22 20 3g! 3p 3d? 


'O;/KK 
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b. Hai dạng thù hình của lưn huỳnh 

Lưu huỳnh có hai dạng thù hình là lưu huỳnh tà phương (S„) và lưu huỳnh đơn 
tà (Sa), chúng khác nhau về cấu tạo tỉnh thể và tính chất vật lí, nhưng tính chất hớa 
học giống nhau. Hai dạng thù hình của lưu huỳnh có thể biến đổi qua lại tuỳ theo 
điều kiện nhiệt độ. 
c. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lí 

Ở nhiệt độ thấp hơn 113°C, S„ và S; là những chất rắn màu vàng. Phân từ lưu 
huỳnh có 8 nguyên tử liên kết cộng hóa trị với nhau tạo thành mạch vòng. Có thể 
tóm tất sự liên quan giữa nhiệt độ với các trạng thái của lưu huỳnh như bảng sau: 


Nhiệt độ Trạngthái |” Màu sắc Cấu tạo phân tử 
<Ii%C Rắn Vàng Š, dạng vòng 
1G Lông Vàng Š; dạng vòng, 
= ¬— + 
»I87C Quánh, nhớt| Nâu đỏ. Š¿ vòng-> §¿ — chuỗiS,, 
>445°C Hơi ` Đã cam S; S; S; S tùy theo f. 


TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

Các nguyên tố oxi và lưu huỳnh là các phi kim có tính oxi hóa mạnh. Nguyên tố oxi có 
độ âm điện lớn thứ hai, chỉ sau flo. Oxi có thể oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ vàng 
và bạch kim) và một số phi kim, trong các phản ứng đó số oxi hóa của oxi giảm từ Ö 
xuống. -2. 

Nguyên tố lưu huỳnh tác dụng với nhiều kim loại và một số phi kim. Trong các 
phản ứng số oxi hóa của lưu huỳnh biến đổi từ 0 xuống -2 (hợp chất với kim loại và 
hiđro) và từ 0 lên +4 hay +6 (hợp chất với oxi, axit, muối). 

III. Tính chất các hợp chất của oxi, lưu huỳnh 

1. H;O là hợp chất quan trọng nhất của oxi, có vai trò vô cùng quan trọng đối với 
toàn bộ sự sống trên Trái:Đất. Nước có liên kết cộng hóa trị phân cực, là dung môi 
tốt cho nhiều chất. Giữa các phân tử nước có các liên kết hiđro, loại liên kết này có 
năng lượng liên kết nhỏ hơn nhiều so với liên kết cộng hóa trị nhưng có ảnh 
hưởng quan trọng đến các tính chất vật lí của nước như nhiệt độ nóng chảy, nhiệt 
đỘ sôi cao... Loài người đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn nước sạch, do các 
hoạt động sản xuất thải các chất độc hại, làm ô nhiễm nghiêm trọng các sông ngòi, 
ao hồ, biển và đại dương. 

2. H;O; hiđro peoxit (nước oxi già) vừa có tính chất oxi hóa vừa có tính khử. Chất 
này có nhiều ứng dụng trong công nghiệp làm chất tẩy trắng, bảo vệ môi trường, 
khử trùng trong y tế... 
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3. Hợp chất quan trọng nhất của S là axit sunfuric H;SO, trong đó lưu huỳnÈ có số 
oxi hóa +6. Axit sunfuric H;SO, là một trong những hóa chất cơ bản, ứng dụng 
rộng rãi trong sản xuất phân bón hóa học, chất tẩy rửa, sơn, chất dẻo, luyện kim, 
phẩm nhuộm, dược phẩm, hóa dầu... 

4. Lưu huỳnh còn có các hợp chất như H;S, có trong thành phần một số suêt nước 
khoáng nóng như Mỹ Lâm - Tuyên Quang..., SO: và axit H;SO; các muối sunfua, 
sunfit, sunfat. 


Bài 40. Khái quát về nhóm oxi 


Đề bài 
1. Hãy ghép cấu hình electron ở trạng thái cơ bản với nguyên tử thích hợp. 
Cấu hình electron Nguyên tử 
A. [Ne] 3s?3p' a.O 
B. Is22s”2p' b.Te 
C. [Kr] 4d'95s25p* c.% 
D. [Ar] 3d'°4s?4p° d.S 


2. Tính chất nào sau đây không đúng đối với nhóm oxi (nhóm VIA) 
Từ nguyên tố oxi đến nguyên tố telu : 
A. độ âm điện của nguyên tử giảm dần. 
B. bán kính nguyên tử tăng dần. 
C. tính bên của hợp chất với hiđro tăng dần. 
D. tính axit của hợp chất hiđroxit giảm dân. 
3. Hãy giải thích vì sao : 
a) Trong hợp chất OF;, nguyên tố oxi có số oxi hóa +2 ? 
b) Trong hợp chất SO;, nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa +4 ? 
4. Hãy giải thích vì sao : 
a) Trong hợp chất cộng hóa trị với những nguyên tố có độ âm điện +hỏ hơn, 
các nguyên tố trong nhóm oxi có số oxi hóa là -2 ? 
b) Trong hợp chất cộng hóa trị với những nguyên tố có độ âm liện lớn 
hơn, các nguyên tố trong nhóm oxi (S, Se, Te) có số oxi hóa là +! và cực 
đại là +6? 
5. Có những cấu hình electron nào sau đây : 
a) 1s? 2s? 2p° 3s” 3p', 
b) 1s? 2s? 2p” 3s? 3p? d', 
€) 1s? 2s? 2p 3s' 3p° 3d”, 
Hãy cho biết : § 


108 


Cấu hình electron viết ở trên là của nguyên tử nguyên tố nào ? 
Cấu hình electron nào ở trạng thái cở bản ? Cấu hình electron nào ở 
trạng thái kích thích ? 


Bài giải 
1. A ghép với d. 
B ghép với a. 
€ ghép với b. 
D ghép với c 
2. Đápán:C, D. 
3. a) Trong hợp chất OF; : oxi có hai liên kết cộng hóa trị với 2 nguyên tử 


§. 


flo, flo có độ âm điện (3.98) lớn hơn độ âm điện của oxi (3,44) vì vậy số 
oxi hóa của oxi là +2 Ẵ 

b) Trong hợp chất SO, : Lưu huỳnh có 4 liên kết cộng hóa trị với 2 
nguyên tử oxi, vì lưu huỳnh có độ âm điện bằng 2,66 nhỏ hơn độ âm 
điện của oxi (3,44). Vì vậy, lưu huỳnh có số oxi hóa là +4. 

a) Trong hợp chất cộng hóa trị của các nguyên tố nhóm oxi, những 
nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn, các electron chung lệch về phía các 
nguyên tố có độ âm điện lớn hơn. 

b) Trong hợp chất cộng hóa trị của các nguyên tố S, Se, Te với những 
nguyên tố có độ âm điện lớn hơn, cặp e chung lệch về phía các nguyên 
tố có độ âm điện lớn hơn, vì vậy S, Se, Te có số oxi hóa dương. 

Vì S, S, Te có phân lớp d ở trạng thái kích thích S, Se, Te có thể có 4 
hoặc 6 electron độc thân tham gia liên kết, nên S, Se, Te có số oxi hóa 
+4, +6 


~ Từ cấu hình electron suy ra tổng số electron ở cả 3 cấu hình a, b, c đều 


bằng 16. Vậy Z = 16, nguyên tố là S 


Đề bài 
1. 


~ Cấu hình electron a) ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron b, c) ở trạng. 
thái kích thích. 


BÀI 41. OXI 
Hãy giải thích : 


a) Cấu tạo của phân tử oxi. 
b) Oxi là phi kim có tính oxi hóa mạnh. Lấy thí dụ minh hoạ. 


2. Trình bày những phương pháp điều chế oxi : 


a) Trong phòng thí nghiệm, 
b) Trong công nghiệp. 
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3. Thêm 3,0g MnO; vào 197 g hỗn hợp muối KCI và KCIO;. Trộn kĩ và đun 
nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn. cân nặng 152 g. 
Hãy xác định phần trăm khối lượng của hỗn hợp muối đã dùng. 


4. So sánh thể tích oxi thu được (trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) 
khi phân huỷ hoàn toàn KMnO,, KCIO,, H;O; trong các trường hợp sau : 
a) Lấy cùng khối lượng các chất đem phân huỷ; 
b) Lấy cùng khối lượng các chất đem phân huỷ. 
5. Đốt cháy hoàn toàn mg cacbon trong V lít khí oxi (đktc), thu được hỗn 
hợp khí A có tỉ khối đối với oxi là 1,25. 
a) Hãy xác định thành phần phân trăm theo thể tích các khí có trong hỗn 
hợp A. 


b) Tính m và V. Biết rằng khi dẫn hỗn hợp khí A vào bình đựng dung 
dịch Ca(OH); dư tạo thành 6g kết tủa trắng. 


Bài giải 
1. a)gO: Is?2s?2p! [il[đITTT] 
—> Lớp ngoài cùng có 2e độc thân 
Hai nguyên tử O liên kết cộng hóa trị không cực tạo thành phân tử O; 
Công thức cấu tạo : :O::O:hayO=O 
b) + Nguyên tố Oxi có độ âm điện lớn (3,44) chỉ đứng sau flo (3,98) 

+ Khi tham gia phản ứng, nguyên tử oxi dễ dàng nhận thêm 2e, do 
có 6e ở lớp ngoài cùng —> nhận thêm 2e để đạt tới cấu hình bền vững 
của khí hiếm —> Do vậy oxi là nguyên tố phi kim hoạt động, có tính 
oxi hóa mạnh 


Thí dụ : 3Fe + 2O; —› 2Fe,O, 
2. Các phương pháp điều chế oxi : 
a) Trong phòng thí nghiệm : 


Nguyên tắc : Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng phản 
ứng phân huỷ những hợp chất chứa oxi kém bền với nhiệt : 


Thídụ:  2KMnO, -› K;MnO, + MnO, + O,Ÿ 
2KCIO, —%%_, 2KCI + 3O,† 

b) Trong công nghiệp : 

+ Từ không khí : 
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Không khí 


Loại bỏ CO, bằng cách cho kk đi qua dd NaOH 
Loại bỏ hơi nước dưới dạng nước đá ở -25°C 


| Không khí khô không có CO; 


Làm lạnh không khí dưới P = 200at 


Không khí lỗng 


Chưng cất phân đoạn 


-196% -186° -183%C Nhiệt độ sôi 
+ Từ nước:  2H,O —%+ ¿ 2H,+O,† 
3. Ta có phương trình hóa học : 
2KCIO; —"?z_› 2KCI + 3O, 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 
(mục +yao, )+ No, = mo, +, 
~??mọ, =myoo, † Nụ, +. = ga 
Mà Tụag, È Đycigay E 194g) 


— mụ, =197+3- 152 =48 (g) 
_— x- = 1,5 (mol) 
Theo PT: n Ắn =l( 
\ Ruao, =2 Bọ, = mo) 


— mục¿,= 122,5 = 122,5 (g) 
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—> me = 197 - 122,5 =74,5 (g) 
%KCI ve “ệ -I00%= 62,18% 


%KCIl = “5 Ioø, =37,82% 
197 
4. Các phương trình hóa học : 
2KMnO, —> K;MnO, + MnO; + O; (I) 
2KCIO, -› 2KCI + 3O, (2) 
2H,O; -> 2H;O + O, : 3) 
a)_ Nếu lấy cùng khối lượng a(g) các chất đem nhiệt phân 


+ Số mol O, thu được ở phản ứng (1) là vn 


(mol) 


l5a _ 05a 


1225 40,83 


+ Số mol O, thu được ở phản ứng (3) là + (mol) 


+ Số mol O; thu được ở phản ứng (2) là (mol) 


' - Ÿa >Vo, „(3) ” Vụ, @) 


b) Nếu lấy cùng lượng b mol các chất đem phân huỷ : 
+ Số mol O; thu được ở phản ứng (1) là 0,5b (mol) 
+ Số mol O; thu được ở phản ứng (2) là 1,5b (mol) 
+ Số mol O, thu được ở phản ứng (3).là 0,5b (mol) 
Vậy: Vo (2) > Vo,() = Ÿo,a) 


§. Các phương trình hóa học : 


C+0,— CO, q) 
CO; + Ca(OH); —› CaCO, + HO @) 
C+CO; —› 2CO @) 


Trường hợp l: Nếu oxi dư thì khi đó không xẩy ra phản ứng (3) 
a) Lúc này hỗn hợp A gồm : CO;, O;„, 
Gọi số mol CO; trong 1 mol A là x —> "Q,aự =1~x (mol) 
2 


'Theo đầu bài: d= M, 
M 


Sì 


—> M, = I,25.32 = 40 =44x + 32(1-x) 


=l25 
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—> 44x + 32 - 32x = 40 
—>x=2⁄2 Ũ 
Ở :ùng điều kiện % về thể tích cũng là % về số mol. 
%VQ, =5-100% =66,67%. 
%V,,„ = 100% -66,67% = 33,33% 


b) — TheoPT(2):n, -É =0,06 (mol) 


0; =ñQco, = 100 


Mà nọ, „u = nạo, =0,06 (mol) = nạ 


°. .(a_ 44.0,06+32x - s 
ĐÓ sỹ = 0,03 (mol) ; tÁ= ng ~20x=0,03 ) 


—> mc= 12/0/06 = 0,72 (g) 
— vụ, =22,4(0,03+0,06) = 2,016 (lí) 


Trường hợp 2 : Nếu oxi không dư —> có phản ứng (3) xẩy ra 
a) Khí đó hỗn hợp A gồm : CO; có a (mol) và CO có b (mol) 


Theo đầu bài : đa + 2ÊP _1252a=63b 
(a+b).32 
—> %WQ,, =—Ã—.100=~ 655 _ 100% =98,44% 
? a+b 63b+b 
—> %VQ‹o = 100% - 98,44% = 1,56% 
b) co, =Tcxeo, =0,0 (mol) =a (mol) 
a _ 0,0 
—> n=b= -12=**"” ~0,001 (mol 
+ VHẠU 


~> mẹ = (0,06 + 0,001).12 = 0,732 (g) 
Theo phản ứng (1) : nạo, =nc =0,061 (mol) 


>y Vọ, =0,061.22,4 = 1,366 () 


H3 


Đề bài 


Bài 42. Ozon và hiđropeoxit 


1. Hidro peoxit có thể tham gia các phản ứng hóa học : 


3. 


6. 


H,O; + 2KI —> I, +2KOH 
H,O, + Ag,O —> 2Ag +O, †+ HO 

Tính chất của H;O; được diễn tả đúng nhất là : 

A. Hiđro peoxit chỉ có tính oxi hóa. 

B. Hidro peoxit chỉ có tính khử. 

€. Hiđro peoxit không có tính oxi hóa, không có tính khử. 

D. Hiđro peoxit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. 

Có hai bình, một đựng khí oxi, một đựng khí ozon. Hãy giới thiệu thuốc 

thử để nhận biết mỗi khí. 

Hãy dẫn ra những phản ứng để chứng minh cho những tính chất của 

những chất sau : 

a) Oxi và ozon đều có tính oxi hóa, nhưng ozon có tính oxi hóa mạnh 

hơn oxi. 

b) Nước và hiđro peoxit cùng có tính oxi hóa, nhưng hiđro peexit có 

tính oxi hóa mạnh hơn nước. 

©zon và hiđro peoxit có những tính chất hóa học nào giống nhau, khác 

nhau ? Lấy thí dụ minh hoạ. 

Có hỗn hợp khí oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân huỷ hết, ra 

được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 2%. 

Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí ban 

đầu. Biết các thể tích khí được đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. 

Hỗn hợp khí A gồm có O, và O,, tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với hiđro 

là 19,2. Hồn hợp khí B gồm có H; và CO, tỉ khối của hỗn hợp khí B đối 

với hiđro là 3,6. 

a) Tính thành phần phần trăm theo thể tích các khí của hỗn hợp A và 
hỗn hợp B. 

b) Tính số mol hỗn hợp khí A cân dùng để đốt cháy hoàn toàn l mol 
hỗn hợp khí B. Các thể tích khí được đo trong cùng điều kiện nhiệt 
độ, áp suất. 


Bài giải 
1. Đápán D. 
2. Dùng dung dịch KI và tỉnh bột để nhận biết ra khí ozon 
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Phương trình hóa học : 2KI + O;, + H;O -> I, + 2KOH + O, 
(Khi đó l; làm hồ tỉnh bột thành xanh) 
+ Nhận biết oxi bằng tàn đóm : Dùng tàn đóm cho vào bình đựng khí 
oxi khí thấy que đóm bùng cháy. 


4. Ta có 
a) Oxi và ozon cùng có tính chất oxi hóa : 
° 
Thí dụ :3O,+4Al — —› 2ALO, 


O,+2AI — AI;O; 
Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi 
Thí dụ : ở điều kiện thường : 2Ag + O; — Ag;O + O, 
—> Oxi không có phản ứng với Ag ở điều kiện thường, 
b) Thí dụ: HO + CO — €9, H, + CO, 
H,O,+ CO — Phường. HO + CO, 
Vậy H;O và H;O; đều oxi hóa được CO nhưng H;O; oxi hóa mạnh hơn 
H,O. 
4, * Giống nhau : Đều có tính oxi hóa 
Thí dụ : O, + 2KI + H,O — I; + 2KOH + O,† 
H,O, + 2KI -› I, + 2KOH 
* Khác nhau : Ngoài tính chất oxi hóa HO; còn có tính khử. 
Thí dụ : H;O; + Ag;O -> 2Ag + O, + H;O 
5. Phương trình hóa học : 2O, —> 3O; (*) 
Gọi số mol khí ban đầu : nọ, làa (molvà nạ là b (mol) 


> Thay ý S (4 + b) (mol) 
Theo phương trình (*) : số mol hỗn hợp sau phản ứng là (a + 1,5b) 
Số mol khi tăng thêm = (a + I,5b) - (a + b) = 0,5b 
Theo đề bài : 
%V (Khi lãng thêm) = Đ5Ð Iopø, =2%=a=24b 

a+b 

=a+b=25b. 
—> Trong hỗn hợp ban đâu : 
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=%V, = 100% — 4% = 96%. 


6. a) Gọi số mol oxi trong l mol hỗn hợp A là x thì số mol O, trcng hỗn 
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hợp là (1- x) 

Theo để bài : d=-MA_ „¡g2 „„ 22%+- Xổ _ 1o 2 
Mụ =: 

=x=06 


%v,= ĐỖ 100% =60% 
° 1 


%VQ, = 100% ~60% =40% 
VU: a3 


H. 


Tương tự : d'= S155 3đ 
2 
=x'=0,8 


%H,= “Ẻ 100 = 80%; - %CO = 100% - 80% = 20% 


b) Các phương thất hóa học : Ta có hỗn hợp khí A gồm O; và O, 
hỗn hợp khí B gồm H; và CO 
2H; + O; —› 2H;O (1) 
3H; +O; —> 3H,O (2) 
2CO + O; —> 2CO, (3) 
3CO + O; —› 3CO, (4) 
Gọi x là số mol A cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5 mol B 
Như vậy trong x mol A có 0,6x mol O; và 0,4x mol O; -> Tổng số mol 
nguyên tử O là : (0,6x.2) + (0,4x.3) = 2,4x (mol) 
Từ PT (1, 2, 3, 4) —> Nhận xét : 
+ Số mol nguyên tử O của A bằng số mol phân tử H; của B 
+ Số mol nguyên tử O của A bằng số mol phân tử CO của B 


—> Tổng số mol nguyên tử O của A bằng tổng số mol phân tử của ĐH và 
CO của B. 


=2Ax=5 —=x=2,08 
—> Số mol A cần đốt cháy hoàn toàn 1 mol B là 2,08/5 = 0,416 (mol) 


Bài 43. Lưu huỳnh 


Đề bài 


1. Cấu hình electron nguyên tử nào của lưu huỳnh ở trạng thái kích thích ? 

A. 1s`2s? 2p” 3s? 3p! 

B. Is°2s? 2p" 

C. 1s” 2s? 2p®3s? 3p" 3d! 

D. 1s! 2s” 2p°3s? 3p® 
2. Ta có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về khối lượng riêng, về thể 
tích khi giữ nguyên lưu huỳnh đơn tà (S;) vài ngày ở nhiệt độ phòng ? 
3. Hãy viết những phương trình hóa học biểu điên sự biến đổi số oxi hóa 
của nguyên tố lưu huỳnh theo sơ đồ sau : 

S.— Lý SẼ 4 PS na g 

4. Đun nóng một hỗn hợp bột gồm 2,97g AI và 4,08 g § trong môi trường 
kín không có không khí được sản phẩm là hỗn hợp rắn A. Ngâm A trong 
dung dịch HCI dư, thu được hỗn hợp khí B. 
a) Hãy viết các phương trình hóa học. 
b)_ Xác định thành phân định tính và khối lượng các chất trong hỗn hợp A. 
c) Xác định thành phần định tính và thể tích các chất trong hỗn hợp khí B 
ở đktc. 


Bài giải 


I. Đáp ánC. 


2. Ở nhiệt độ phòng có sự chuyển hóa từ Sg—Sạ vì vậy khi giữ sp vài 


ngày ở nhiệt độ phòng thì : 
+ Khối lượng riêng của lưu huỳnh tăng dần 
+ Thể tích của lưu huỳnh giảm. 
3. Các phương trình hóa học : 


S#+H, ——› H,§8? q) 
Tờ ve 
2H;S?+O, —Í—› 28+2H,O ING. 
pc 1 l 
S9+O;——> $O; @) 
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+4 
SO,+Br,+2HO ———> 2HBr+H,SO, (4) 


4. Tacó 
a) Các phương trình hóa học xảy ra : 


2AI + 3S — AI,S, () 
2AI + 6HCI -> 2AICI, + 3H, @) 
AI,S, + 6HCI —›2AICl, + 3H;S @) 
2,97 - 4/082 

b) ME” Nblag (mol); SE NA GS4 (mol) 


Là 
Theo PT (1): nay¿„ = 3 ny = 0,085 (mol) 
—> na„=0,11-0,085 =0,025 (mol) 
nau¿„ :0,025(mol) 


—> Hỗn hợp A gồm: 
ỌpAg ;Ð. 275 _ 0 0425(mol) 


Lư NG 
AlsS 


Vậy: mụ=0/025.27=0,675 (g) 


mại s,= 0.0425.150 = 6,375 (g) 


nụ, 1,5.0,025 = 0,0375(mol) 


Hỗn hợp khí B : 
Ki PhHỆT nụ, o :0,1275(mo]) 


Vụ, =0,0375.22,4=0,84 (i0 
` 
Vụ„; =0,1275.22,4 = 2,856 (lí) 


Bài 44. Hidro sunfua 


Đề bài 
1. Cho phản ứng hóa học : 
H;S + 4Cl; + 4H,O -> H,SO, + 8HCI 

Câu nào diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng ? 
A. H;S là chất oxi hóa, Cl; là chất khử ; 
B. H;S là chất khử, Cl; là chất oxi hóa ; 
€. C; là chất oxi hóa, H;O là chất khử ; 
Ð. CI, là chất oxi hóa, H;S là chất khử. 
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2. Bạc tiếp xúc với không khí có H;S bị biến đổi thành Ag;S màu đen : 

4Ag + 2H,S + O, —› 2Ag;S + 2H;O 

Cân nào diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng : 

A. Ag là chất oxi hóa, H;S là chất khử ; 

B. H;S là chất khử, O; là chất oxi hóa ; 

€. Ag là chất khử, O; là chất oxi hóa ; 

D. H;S vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử, còn Ag là chất khử. 

3. Dẫn khí HS đi qua dung dịch KMnO, và H,SO, nhận thấy màu tím của 
dung dịch chuyển sang không màu và vẩn đục màu vàng. Hãy : 

a) Giải thích hiện tượng quan sát được 

b) Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng. 

©) Cho biết vai trò các chất phản ứng H;S và KMnO,. 

4. Có 4 dung dịch loãng của các muối NaCl, KNO,, Pb(NO,);, CuSO,. Hãy 
cho biết có hiện tượng gì xảy ra và giải thích khi cho : 

a) Dung dịch Na;S vào mỗi dung dịch muối trên 
b) Khí H;S đi vào mỗi dung dịch muối trên. 

§. Cho hỗn hợp FeS và Fe tác dụng với dung dịch HCI (dư), thu được 
2,464 lít hỗn hợp khí ở đktc. Dẫn hỗn hợp khí này đi qua dung dịch 
Pb(NO;); (dư), sinh ra 23,9 g kết tủa màu đen. 

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. 

b) Hôn hợp khí thu được gồm những khí nào ? Tính tỉ lệ số mol các khí 

trong hỗn hợp. 

c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp rắn ban đầu. 

1. ĐấpánD. 

2. ĐápánC. 

4. a) Ta thấy hiện tượng : 

+ Dung dịch mất màu tím do KMnO, (màu tím), chuyển thành MnSO, 
(không màu). 
+ Dung dịch vẩn đục, có màu vàng do tạo lưu huỳnh không tan trong nước. 
b) Phương trình hóa học : 
5H;S + 2KMnO, + 3H,SO, —› 2MnSO, + K;SO, + 5S + 8H;O 
e) H;S đóng vai trò chất khử 
KMnO, đóng vai trò chất oxi hóa. 
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4. Ta có bảng sau : 


chất thử 
me NaCI KNO, | Pb(NO,); Cu§O, 


a) Cho Na,S Không Không đen đen, mất màu xanh 
b) Cho H,S Không | Không | đen | } đen, dd mất màu xanh 
Giải thích: 


Ở câu a) ta có : Do xảy ra các phương trình hóa học : 
Pb(NO,),(đd) + Na,S(dd) -> PbSỲ + 2NaNO, (dd) 


đen 
CuSO, (dd) + Na;S (dd) —>_ CuS} + Na;SO, (dd) (làm mất màu 
xanh). s 
Màu xanh đen 


Ở câu b) ta có : Các phương trình hóa học : 
Pb(NO,);(dd) + H,5Œ&) -> Pb§Ỉ + 2HNO,(dđ) 


đen 
Cu§O,(dd) + H;SŒ) —> Cu$}+H,SO,(dd) 
dung dịch xanh đen * 
5. Tacó 
a) Các phương trình hóa học : 
l FeS + 2HCI — FeCl; + H,S† - 
Fe + 2HCI ~> FeCl, + H,? (2) 
H,S + Pb(NO,), ~> PbS, + 2HNO, @) 
b) Hỗn hợp khí thu được gồm : H;S, H; 
ppS =. =0,1 (mol) 


Theo PT (3) : nụ s = Dạ =0,1 (mol) 


~—> Bạn ben kh = 3-01 (mol) 


nụ, = 0,11—0,1=0,01 (mol) 


€) TheoPT(l) : n„. =1 s =0,1 (mol) ->› m,„.. =88.0,1= 8,8 (g) 
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Theo PT(2) : n„ =n„ =0,01 (mol)—› m,, =56.0,01= 0,56 (g) 


h 
%FeS= on S ST :I00% =94% 
= Œ, hự ) 
%ƑFe=— PhÓ —— 100% =6% 
(8,8+0,56) 


Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh 


Đề bài 
1. Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia những phản ứng sau : 
SO; + Br; + 2H;O -> 2HBr + H;SO, (1) 
2H,S + SO; —> 3S + 2H,O @) 
Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những 
phản ứng trên? 
A) phản ứng (1) : SO; là chất khử, Br; là chất oxi hóa. 
B) phản ứng (2) : SO, là chất oxi hóa, Br, là chất khử. 
€) phản ứng (2) : SO; vừa là chất khử, vừa chất oxi hóa. 
D) phản ứng (1) : Br; là chất oxi hóa, phản ứng (2): H;S là chất khử. 
2. Hãy ghép cặp chất và tính chất của chất sao cho phù hợp : 


Chất Tính chất của chất 
Si a) có tính oxi hóa 
B. SO, b) có tính khử 
€. H,S €) có tính oxi hóa và tính khử 
D. H;SO, d) không có tính oxi hóa và tính khử 


e) Chất khí, có tính oxi hóa và tính khử 
3... Hãy chọn hệ số đúng của chất oxi hóa và của chất khử trong phản ứng sau ; 
H,O,+ KMnO, + H,SO, -› MnSO, + K;SO, + O, + 8H;O 
A.3và§ C.2và5 
B. 5 và 2 D.5và3 
4. Hãy lập bảng so sánh những tính chất giống nhau, khác nhau giữa hai 
hợp chất của lưu huỳnh là hiđro sunfua và lưu huỳnh đioxit về : 
a) _ Những tính chất vật lí. 
b) _ Những tính chất hóa học, giải thích và chứng minh bằng những phương 
trình hóa học. 
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Š, Hãy lập các phương trình hóa học sau và cho biết vai trò của cíc chất 
tham gia phản ứng : 

a) SO; + Fe;(SO,); + H;O -> H;SO, + FeSO, 

b) SO, + K;Cr,O, + H;SO, —> K;SO, + Cr;(SO,); + H,O 

c) H,S + Cl; —> S + HCI 

đ) H,S + SO; — S + H,O 

e) SO; + Br; + H,O -> HBr + H;SO, 
6. Cho các dung dịch không màu : NaCl, K;CO,, Na;SO,, HCI, Ba(NO;).. 
Hãy phân biệt các dung dịch đã cho bằng phương pháp hóa học mà không 
dùng thêm hóa chất nào khác làm thuốc thử. Viết các phương trình hóa học 
xảy ra, nếu có. 
7. a) Axit sunfuric đặc được dùng làm khô những khí ẩm, hãy lấy 1 thí dụ. 
Có một số khí ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc hãy lấy 1 thí 
dụ. Vì sao ? 

b) Axit sunfuric đặc có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than, được 
gọi là sự hóa than. Lấy thí dụ về sự hóa than của của gÌucozo, saccarozo. 
Viết sơ đồ phản ứng. 

c) Sự làm khô và sự hóa than nói trên khác nhau như thế nào ? 

8. Có những chất, trong phản ứng hóa học này chúng là chất khử, nhưng 
trong phản ứng khác chúng là chất oxi hóa. Hãy viết phương trình hóa học 
minh họa nhận định trên cho những trường hợp sau : 

a)Axit;¿ b)Oxitbazơ; c)Oxitaxit; d) Muối; e) Đơn chất. 

9. Có 100 ml H;SO, 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml. Người ta muốn 
pha loãng thể tích H;SO, trên thành dung dịch H,SO, 20%. 

a) Tính thể tích nước cần dùng để pha loãng. 

b) Cách pha loãng phải tiến hành như thế nào ? 

10. Hỗn hợp rấn X gồm có Na;SO;, NaHSO, và Na,SO,. Cho 28,56 g X tác 
dụng với dung dịch H;SO, loãng, dư. Khí SO: sinh ra làm mất màu hoàn 
toàn 675 cmỶ dung dịch brom 0,2M. Mặt khác 7,14 g X tác dụng vừa đủ với 
21,6 cm` dung dịch KOH 0,125M. 

a) Viết phương trình hóa học xảy ra. 

b) Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp X. 


Bài giải 
1. ĐápánC. 
2. Đápán: 
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A ghép c B ghép e 
€ ghép b D ghép d 
Đáp án C. 
Ta có m 
a) + Giống nhau : H;S và SO; đều là những chất khí không màu nặng hơn 
không khí và đều là khí độc 
+ Khác nhau : 


. 


H;S thì : 
-__ Có mùi trứng thối 
-_ Hóa lỏng ở -6ŒC, hóa rấn ở -R6°C 
~__ Tan ít trong nước 

SO;thì: 


~ Mùi hắc 
~_ Hóa lỏng ở-I0%C 
~ Tan nhiều trong nước 
+4 
Thí dụ : SO; + H;§” —> 38 + 2H,O 
b) + Giống nhau : H;S và SO; đều là những chất khí có tính khử mạnh 
Thí dụ : 2H,S? + O°, — 2H,O? + 2§* 
2SO,+O, —XL “_., sO, 


. ? tó .. 
5§O, + 2KMnO, + H,O -> K, SO, + 2MnS§O, + 2H,SO, 
+ Khác nhau : Ngoài tính khử ra SO; còn là chất oxi hóa 
.ẻ - 0 
Thí dụ: SO, + H,§ —>3S+2H,O 
5. Hoàn thành phương trình hóa học : 
“ . “ sẻ 
4) SO, + Fe:(SO,), +H,O -> H,SO, + FeSO, 
+x|S*~2e=S* 
1x| 2Fe' +2.le =2Fe” 
SO; + Fc;(SO,),+2HO -› 2H;SO,+ 2FeSO, 
c khử  c.oxihóa 


r +ó +6 “ 
b) SO, +K;Cr:O,+ H,SO, -> K; SO, + Cr.(SO,), + H,O 
3x 
1x 


S”!-2e=S'^ 
2Cr'^+2,3e=2Cr”° 
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3SO,+ K,Cr,O,+H,SO, -y K;SO,+Cr;(SO,),+ HO 
ckhử c.oxihóa 
c) H,S°+CI' ~> S' + HCL' 
2x| S”?~2e=S9 
® | 2CI° +2.2e=2CIÍ 
H,S + Cl -y S +2HCI 
c.khử c.oxi hóa 
d) H,S?+ S“O, -› S°+ H,O 
2x| S?-2e=S° 
1x | S“+4e=s? 
2H¿S + SO, -› 3S+2H,O 
c.khử c.oxi hóa 


¬ Ũ ~! * 
©) SO, +Br, + H,O -> HBr + H,SO, 
S*-2e-S* 

Bị,° t2e=2Br `! 


1x 
1x 
S§O, + Br, + 2H,O -, 2HBr + H;5O, 
c.khử c.oxi hóa 
6. Ta có bảng sau : 


| NaCl | K,CO, | Na,SO,| HƠI ]Ba@NO),|  Kếthuận 
NaCl Không hiện 
tượng 
K;CO, | Khí, † | Kếttủa | Khí, kếttủa 
Na;SO, " ] ta [ Kết tủa Kết tủa 
HC. Khí, Ì T | Khí 
Ba(NO;); Kết tủa | Kết tủa | 2 Kết tủa 
—L_ 
Nhân xét : 


+Ở dung dịch nào không có hiện tượng gì thì đó là dung dịch NaCI 


ˆ+ Ở dung dịch nào có I trường hợp thoát khí và I trường hợp kết tủa là 
dung dịch K;CO; 


PTPƯ : K;CO, +2HCI —> 2KCI + H,O + CO, q) 
K;CO, + Ba(NO,); —> 2KNO; + BaCO,} (2) 
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+ Ở dung dịch nào có 1 trường hợp kết tủa là dung dịch Na;SO, 


Na,SO, + Ba(NO,), — 2NaNO; + BaSO,} (3) 
+ Ö dung dịch nào có 1 trường hợp thoát khí là dung dịch HCT 
K;CO, + 2HCI —› 2KCI + H;O + CO, q) 


+Ở dung dịch nào có 2 trường hợp kết tủa là dung dịch Ba(NO;), 
—> Khi đó xẩy ra phương trình hóa học (2) và (3). 
7. Ta có 
a) Thí dụ axit sunfuric đặc làm khô được khí CO;, không làm khô được khí 
H;S (do chất này có tính khử). 
b) C,H,,O, _Hz59.Ð), 6C + 6H,O 
glucozơ 
Cj;H„O,, — f59.Ð)_, 12C + 11H,O 
c) Sự làm khô : Chất được làm khô không thay đổi, còn sự hóa than, chất 
được làm khô bị thay đổi, biến thành các chất khác trong đó có C. 


8. Ta có 
a) Thí dụ : H;SO, 
H;SO; + 2H;S —> 3S + 3H,O 
Chất oxi hóa 
SH;SO, + 2KMnO, —› 2MnSO, + K,SO, + 2H,SO, + 3H,O 
chất khử 
b) Thí dụ : FeO 
FeO + 4HNO; — Fe(NO,); + NO; + 2H;O 
Chất khử ' 
FeO + CO -> Fe + CO, 
Chất oxi hóa 
c) Oxit axit: 
Thí dụ : SO; 
SO; +2H,S -> 3S + 2H,O 
Chất oxi hóa 
SSO, + 2KMnO, + 2H;O -> K;,SO, + 2MnSO, + 2 H;SO, 
chất khk F 
đ) Muối : Thí dụ : FeCl; 
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2FeCl, + Cl, -> 2FeCl, 
chất khử chất oxi hóa 
3FeC]; + 2AI -> 3Fe + 2AICH 
Chất oxihóa chất khử 
e) Đơn chất 
Thí dụ : S 
S+Al —> AIl,S; 
c.oxh 
S+3F; —> SF, 
c.khử 
9. Giải 
a) Gọi mụ_ o cẩn pha loãng là x khi đó ta có 
2 
DI cm bác .100% = 20% 
(100.1,84)+x 
18032 = 20x + 3680 
X=mi, o =?717,6(g) 


mà 4. o=1(g/ml) —- Yho = 717,6 (ml) 


Vậy thể tích nước cần dùng để pha loãng là 717,6 (ml) 

b) Quy tắc pha loãng*axit H,SO, đậm đặc là sau khi đã xác định thể tích ˆ 
H,O cần dùng để pha loãng lượng thể tích H;SO, đậm đặc ban đầu, ta 
cho chảy từ từ H,SO, đậm đặc vào nước. 

Không được làm ngược lại tức là cho nước vào axit H,SO, đậm đặc. Vì 
phản ứng xảy ra mạnh, tỏa nhiệt axit H;SO, bán tung toé gây nguy hiểm. 

11. Hỗn hợp 28,56g rắn X gồm : 

Na,SO, : x (mol) 
NaHSO, : y (mol) 
Na,SO, : z (mol) 


= 26x + 104y + 142Z = 28,56 (*) 
a) Các phương trình hóa học xẩy ra : 


Na,SO, + H,SO, — Na,SO, + SO;Ÿ + H,O q) 
2NaH§SO, + H,SO, —> Na,SO, +2SO,?+2H,O — (2) 
SO; + Br; + 2H;O —> 2HBr + H;SO, @) 
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b) Theo PT(3): nạ, - nao, =0,675.02 =0/135(mol) 


=x+y=0,135 2*) 
Mặt khác cho 7,l4g X = 4.X g ban đầu tác dụng vừa đủ với 21,6 cm” 


KOH 0.125M 
=> ngọn = 21,6.102.0,125 =2,7.10° 
Pụư : 2NaHSO, +2KOH -› Na,SO, + K;SO, +2H,O (4) 


y/4(mol)  y/4(mol) 
= y/4=2/7.10) =y=0,0108 (3*) 
Từ (*,2*,3*) =x=0,1242 


y=0,0108 
z=0083 
=> % khối lượng Na;SO,= 0.1242, 126-1905 _s. vợ, 
28.56 


=> % khối lượng NaHSO,= 0.0108 TT” =3,03% 


=> _% khối lượng Na,§O,= 41,27%. 


Bài 46. Luyện tập chương 6 


Để bài 
1. Chất nào vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ? Chọn đáp án đúng. 
A.O, B. H,SO, 
C.H,S D.H.O, 


2. Câu nào sau đây không diễn tả đúng tính chất của các chất ? 
A. O, và O, cùng có tính oxi hóa, nhưng O, có tính oxi hóa mạnh hơn. 
B. H,O và H;O; cùng có tính oxi hóa, nhưng H,O có tính oxi hóa yếu hơn. 
C. H;SO, và H;SO, cùng có tính oxi hóa, nhưng H,SO, có tính oxi hóa 
mạnh hơn. 
D. H;S và H;SO, cùng có tính oxi hóa, nhưng H;S có tính oxi hóa yếu hơn. 
3. Axit sunfuric tham gia phản ứng với các chất, tuỳ thuộc vào những điều 
kiện của phản ứng (nồng độ của axit, nhiệt độ của phản ứng, mức độ 
hoạt độ của chất khử), có những phản ứng hóa học : 
H;SO, + HI — I; + H,S + H;O 
H;SO, + HBr -> Br; + SO, + H,O 
H;SO, + Fe — Fe;(SO,); + SO; + H,O 
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H;SO, + Zn —> ZnSO, + SO, + H,O 

H;$O, + Zn ~> ZnSO, + S+ H;O 

H;SO, + Zn —> ZnSO, + H,S + H;O 
a) _ Hãy cho biết số oxi hóa của những nguyên tố nào thay đổi zà thay 
đổi như thế nào ? 
b) Lập phương trình hóa học của những phản ứng trên. 
c) _ Cho biết vai trò của những chất tham gia các phản ứng oxi hóa - 
khử trên. : 

4. Những dụng cụ bằng bạc hoặc đồng sẽ chuyển thành màu đen trong 
không khí hay trong nước có chứa hiđro sunfua, là do một lớp muối 
sunfua kim loại có màu đen theo các phản ứng hóa học sau : 

Ag+H;S+O; — Ag;S + H;O 
Cu + H;S + O, -> CuS + H;O 
a) Xác định số oxi hóa của những nguyên tố tham gia phản ứng oxi hóa - 
khử. 
b) Lập phương trình hóa học của những phản ứng trên. 
c) Cho biết vai trò của những chất tham gia phản ứng oxi hóa-khừ. 

5. Nếu đốt Mg trong không khí rồi đưa vào bình đựng khí lưu huỳnh 
đioxit, nhận thấy có hai chất bột được sinh ra : bột Á màu trắng và bột 
B màu vàng. Bột B không tác dụng với dung dịch axit sủnfuric loãng, 
nhưng cháy được trong không khí, sinh ra khí C làm mất màu dung 
địch kali pemenganat. 

a) Hãy cho biết tên các chất A, B, C và giải thích cho sự khẳng định này. 
b) Viết tất cả các phương trình hóa học xảy ra. 
6. Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí clo bằng những 
phản ứng sau : 
a) Dùng MnO, oxi hóa dung dịch HCI đặc. 
b) Dùng KMnO, oxi hóa dung dịch HCI đặc. 
c) Dùng H;SO, đặc tác dụng với hỗn hợp NaCl và MnO,. 
Hãy viết các phương trình hóa học xảy ra. 
7. Những hidro halogenua nào có thể điều chế được khi cho axit sunfuric 
đặc tác dụng lần lượt với các muối : 
a) Natri florua; b) Natri clorua ; c) Natri bromua; d) Natri iotua. 
Giải thích và viết phương trình hóa học xảy ra. 

8. Một bình kín đựng oxi ở t”C có áp suất P, (atm), sau khi phóng tia lửa 

điện để chuyển oxi thành ozon; bình được đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất 
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khí trong bình lúc này là P.. Tiếp tục dẫn khí trong bình đi qua dụng dịch KĨ 
(dư), thu được dung dịch A và 3.2838 lít khí (đkte). 
a) Tính hiệu suất của quá trình ozon hóa. Biết rằng để trung hoà dung 
dịch A cần dùng 150 mí dung dịch H;SO, 0.08M. 
b) Tính P; theo P\. 
9. Oleum là gì ? 


a) Hãy xác định công thức của oleum A, biết rằng sau khi hoà tan 3,388 
A vào nước, người ta phải dùng 800 ml dụng dịch KOH 0,1M để trung 
hoà dung dịch A. 

b)Cần hoà tan bao nhiêu gam oleum A vào 200g nước để được dung 
dịch H,SO, 10% ? 

16. Nung 81,95 g hỗn hợp gồm KCI. KNO, và KCIO, đến khi khối lượng 
không đổi. Sản phẩm khí sinh ra tác dụng với hiđro, thu được 14,4 g 
H,O. Sản phẩm rắn sinh ra được hoà tan trong nước rồi xử lí dung dịch 
bằng dung dịch AgNO,, sinh ra 100,45 s AgCl kết tủa. 

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. 
b) Xác định khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. 


Bài giải 
1. Đápán D 
2. Đápán D 
3. Ta có các phản ứng sau : 
- 9 => 
4) H,SO, +HỊ - 1+ H,S + H,O 
1x |S“+8e-»S° 
4x| 2!"—2e — 2;* 
HŠO, + SHIl -> 4I,+H;S+4H,O 
c.oxh c. khử 
b) H,SO, + HBr —> Bí, + §O,+H,O 


+x § +2e—> s 
Íx | sp; ~2e -› 2B; 

H,SO,+ 2HBr -> Br;+SO,+2H,O 
c.oxh e. khử 
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9 +. c „ 
©) Fe+H,SO, -> Fe,(SO,),+ SO, + H,O 
3x S'®+2e>S“ 
% | 2Fe" ~2.3e —> 2Fe"" 


6H,SO,+2Fe -> Fe,(SO,), + 3SO, + H,O 
c.oxh c. khử 


° . cả . 

đ) Zn+H,SO, — Zn§O,+ SO, + H,O 
3x 
+x 

2H;SO, + Zn  —> Zn$O,+ SO,+H;O 
c.oxh c. khử 


S®+2e—S“ 


Zn°~2e ->Zn” 


+ 0 *. 0 
©) H,SO, + Zn => Zn§O,+§ +H,O 
1x | §'*+6e — %° 
4 
3x | Zn° -2e — Zn?” 


4H;SO, + 3Zn -> 3ZnSO, + S + H;O 
c.oxh c.khử 


lì H,SO, + Zn _— ZnSO, * H,§ + H,O 
1x | S*®+8§e->S? 
4x| Zn° ~2e —> Zn”? 
5H;SO, + 4Zn -> 4ZnSO, + HS + 4H;O 


4. 
6 -3 + z 
a) Ag+ H,S +O,—> Ag,5 + H,O 
2x | 2Ag°—2e — 2Agˆ" 
9 
1X | Os+2.2e —> 20” 


4Ag + 2H;S + O, —> 2Ag;S + 2H,O 
c. khử c.oxh 


L - .e. - 
b) Cu+H,S +O,— Cu§ + H,O 
2x| Cu"-2e —> Cú? 


1x 


9 
O; +2.2e —> 2O” 
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2C€u + 2H;S + O, -> 2CuS + 2H.,O 
c.khử c.oxh 
: 
a) Tên các chất A : là MgO; Blà S; C là SO, 
b) Các phương trình hóa học : 
Khi đốt Mg trong không khí có thể xảy ra ba phản ứng hóa học sau: 


2Mg(r) + O,(k) =... 2MgO(r) 
3Mg() +N;(k) — —> Mg\N; ứ) 


2Mgữ() + CO,(k) cát cà 2MgO() + C(r) 


° 
Sứ) + O,(k) .. SO;(). 
6. Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế khí clo bằng những 
phản ứng sau: 
a) MnO, + 4HCl(đặc) -> MnCl; + Cl; + HO 
b) 2KMnO, + I6HCI -> 2KCl + 2MnC]; + 5C]; + 8H;O 
c) 2H;SO,(đặc) + 2NaCl + MnO, -> MnSO, + Cl, + Na,SO, + 2H;O 
J_ 
a) 2NaF + H;SO,(đặc) -> Na,SO, + 2HF 
b) 2NaC] + H;SO,(đặc) —> Na;SO, + 2HCI 
c) 2NaBr + H;SO,(đặc) —> Na,SO, + 2HBr 
đ) 2Na[ + H;SO,(đặc) -> Na;SO, + 2HI 


8. 
a) PIpư : 3O, — 2O, (@ 
O,+2KI+H,O ->2KOH +lI,+O, — (2) 
2KOH + H,SO,—> K;SO, + 2H,O @) 


Theo đề bài và theo pt(2) : 
— Tụ quy Họ, nọ, (ở pE2) + nọ, (dư) 
= 2288 =0,102 (mol) 
224 
Màn. =0,08.0,15 =0,012 (mol) 


H;SO, 
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Theo ptpư (3) : no, = 2n H,SO,° 2.0.012 = 0,024 (mol) 


Theo ptpư (2): nụ, = -< neo = 0.012 (mol) = nụ, (ở pL 2) 


lá 


Theo ptpư (1) : nọ,= l5 nọ“ 1,5.0,012 = 0,018 (mol) 
= Tổng số mol oxi ban đầu, nạ, = 0.018 + 0,102 - 0,012 = 0,108 (mol) 


= %H = 0018:100% _ 16 67ợ,, 


0,108 
b) Ð„ ĐIÚỂ —p. ~0/044P, 
P, 0.102 
9, Oleum là dung dịch axit H;SO,(đặc) 98%. hấp thụ nSO, -> oleum 
H;SO,(đặc) + nSO, —› H;SO,.nSO, 
a) Phương trình hóa học : 
2KOH +H,SO,-> K,SO,+2H,O  (I) 
Theo đề bài : nạo, = 0,8.0,1 = 0,08 (mol) 


Theo pt(1) : nụ =s no = 0,5.0.08 = 0,04 (mol) 


Khi hoà tan oleum vào nước ta có phương trình : 
H,SO,.nSO; + nH;O — (n+l) H,SO, (2) 
Theo đề bài và theo pt(2) ta có : 
—> (98 + 80n).0,04=3,38.(n+l)  -> n=3. 
Vậy công thức của oleum là : H,SO,.3SO, 
b) Đặt số mol H;SO,,3SO, là x thì khối lượng dung dịch là (338x + 200) gam 
98x4x 10. 


Số gam axit H;SO, là 98.4x; Nông độ của dung dịch axit= ——————— 
338x+200 100 


Số gam oleum = 338x 18,87 (gam) 
10. Gọi số mol KCI, KNO,, KCIO; lần lượt là x, y, z. 
Theo đầu bài ta có pt : 74,5x + I01y + 122,5z = 81,95 (*) 
Các ptpư : KŒI —*¬> KCI (1) 
x(mol) xímol) 
KNO, — —> KNO,+l/Ó,. (2) 
y(mol) 0,5y(mol) 
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KCIO, —*—> KCI+3/20, @) 


Z(mol) 1.Š5z(mol) 
O. + 2H, + 2H,O (4) 
(0j5y+l.5⁄) 2(0,5y+1,52) 
Theo để bài : nụ =*Ỷ — 0 ~2(0,5y+1,52) 
` T§ 


=0.5y +05z=0.4 (2*) 
Sản phẩm rắn gồm KCI: (x + y) mol, KNO, : y (mol), Cho tác dụng với dd 
AgNO, 


KCI + AgNO, -› AgCl‡ + K @®) 
(x+z)mol (x+z)mol 
Theo để bài: no _190đ5 02 
` 143,5 


=x+y=0/7 @*) 
Kết hợp (*,2*,3*) và giải hệ pt ba ẩn = x = U,5 ; y =0,2; z=0,2 
Vậy mẹcị =0,5.74,5 = 37,25 (g) 
=0,2.102 = 20,2 (g) 


mKNO, 


mạo¿, = 0,2.122,5 = 24,5 (g). 


C. MỘT SỐ THÔNG TIN BỔ SUNG 
A.L.LAVOADIE, Thuyết oxi hoá. Sự cải tổ hoá học 

AL.Lavoadig (Antoine Latrent Lavoisier), 174S-I794, là nhà hoá học nổi tiếng 
của Pháp ở thế kỉ 18. Ông học tập nhiều khoa học tự nhiên, đặc biệt là vật lí và trong 
nghiên cứu khoa học đi sâu vào hoá học, thế hiện nhiều tài năng ngay khi còn trẻ, năm 
21 thổi được thưởng huy chương vàng của Viện Hàn Lâm khoa học Pari trong một 
cuộc thị với để tài "Tìm phương pháp: tốt nhất để thắp sáng đường phố của một thành 
phố lớn". Lavoadie là một uỷ viên trong ban thâu thuế của nhà vua, đó là một tổ chức 
thụ thuế gián tiếp. Ông rất giàu, xáy đựng một phòng thí nghiệm riêng được trang bị 
rất đây đủ. Ông có kế hoạch thời gian nghiêm ngặt từng ngày dành cho khoa học. Ông 
tổ chức chụ đáo các thí nghiệm, cản đo chính xác, ghỉ số liệu nghiêm chỉnh, có bà 
Lavoadie làm cộng tác viên và thự kí riêng ghỉ chép đẩy đủ (bà không có con). Vào 
cuối năm !774 và đâu năm Ì775 sau nhiều thí nghiệm về đốt cháy các chất nung kim 
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loại, về hô hấp, ông làm thí nghiệm tách thuỷ ngắn oxi thành thuỷ ngân và một khí 
mới rồi thử các tính chất hoá học đặc trưng của nó. š 

Tháng 41177S, ông đọc báo cáo trước Viện Hàn Lâm khoa học Pari "Luận văn về 
bản chất của chất kết hợp với kim loại khí nung nóng và làm tăng khối lượng của 
chúng". Trước đây Lavoadie căng tin thuyết nhiên tố, rồi tự tách đân ra, Ông khẳng 
định rằng sự tăng khối lượng của kim loại được nung bằng khối lượng của không khí 
giảm đi, như vậy không phải là chất lửa thay một chất bên ngoài nào khi kết hợp với 
kim loại mà chính là không khí. Không khí không phải là một vật thể đơn giản mà là 
một hẳn hợp một số khí có tính chất khác nhau. 

Năm 1777, ông cống bố kết quả phân tích không khí bằng thuỷ ngân nung nóng, 
kết luận rằng không khí gồm hai khí, một khí thở được sau được gọi là oxi và một khí 
không thở được - sau được gọi là azot (từ chữ Latinh có nghĩa là không duy trì sự 
sớng). Lavoadie đặt tên oxi với ý nghĩa là nguyên tố sinh ra oXI vÌ ông có quan niệm 
sai lẩm là cứ có oxi trong quá trình cháy mà vật thể nào cũng tạo thành ovit. Năm 
1783, Lavoadiẻ : 

Năm 1785, Lavodadiê đọc một báo cáo công khai công kích kịch liệt thuyết nhiên tố: 


c định được thành phần của nước là hiẳro và oxi. 


"Các nhà hoá học đã sử dụng nhiên tố như một nguyên tố mơ hồ... không được định 
nghĩa một cách chính xác, do đó có thể sử dụng tuỳ tiện cho mọi cách giải thích mà họ 
muốn, ... Quả thực, đó chính là thân Prôtêwt luôn luôn thay đổi vẻ mặt của mình", 

Rồi ông phát triển thuyết oxi hoá của mình là thuyết về vai trò của oxi trong các quá 
trình oxi hoá. Căn cứ vào vai trò của nguyên tố oxi trong sự nung kim loại hoặc nung 
quặng kim loại, thì sự tách với nhiên tố trở thành sự kết hợp với oxi và sự kết hợp nhiên 
tố trở thành sự tách oxi! Các biểu thức (2) và (3) bảy giờ được hiểu đúng như sau: 

Sắt + oxi —*—~y sắt ovit 

Sắt oxi + cacbon —R—y sắt + cacbon oxit 

Các kim loại. lưu huỳnh, photpho và những đơn chất khác đã bị thuyết nhiên tố 
xem là hợp chất bấy giờ, thật ra là những đơn chất, còn các oxi kim loại, khí sunfurơ 
$Ố;, axit sunfuric H;SO, không còn là đơn chất mà là những hợp chất. 

Năm 1787. Lavoadié cho in sách "Phương pháp về danh pháp hoá học" có sự 
cộng tác của ba nhà hoá học Pháp có tên tuổi là G.døMoovô, C.L.Bectolê, A.F.đơ 
Fuôccroa. 

Trong danh pháp hoá học nhóm mấy nhà hoá học trình bày một hệ thống thuật 
ngữ hoá học đâu tiên hợp lí và khoa học. Trước đó mỗi nhà hoá hạc thường dùng hệ 
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thông riòng của mình, bảy giờ thì có một hệ thống mới, chung, dựa trên những nguyên 


tắc logic. Thí dụ, theo tên gọi của hợp chất có thể xác định các nguyên tố đã hoá hợp 
với nhau: canxi oAit được cấu tạo từ Ca và Ó, natri clorua từ Na và CŨ. Một hệ thống 
tiền tố và hậu tổ được đưa ra để biểu diễn tỉ lệ các nguyên tố trong thành phản của 
chất: cacbon đioxH giàu ovi hơn cacbon monooxu, kaliclordt có nhiều oxi hơn 
kaliclorit, kalipeclorat có nhiều ovi hơn cả còn kaliclorua thì không có oxi. 

Nam 1789, Lavoadie cho in sách “Khái luận về hoá học” được "trình bày theo một 
trật tự mới dựa vào những phát nữình hiện đại”. Trong công trình này ông hệ thống hoá 
những kiến thức tích luỹ được thời bấy giờ về hoá học, trình bày bằng một ngôn ngữ 
giản dị, dễ hiểu, mình hoạ bằng nhiều hình vẽ đẹp, chính xác do bà Lavoadiê vẻ. 

Trong bảng phân loại các chất, Lavoadiê chỉa chúng làm hai loại chất đơn giản và 
phức tạp, bảng các chất đơn giản được chỉa làm bốn nhóm: các khi đơn giản, các phí 
kim, các kim loại, các "đất". Ông đã sai lắm coi ánh sáng và nhiệt là hai nguyên tố, là 
bai thực thể vật chất. 

Thuyết oxi hoá và sách khái luận về hoá học dân dân có tiếng vang lớn ở Pháp rồi 
lan truyền sang các nước ngoài như Đức, Hà Lan, Halia, Thuy Điển, Tây Ban Nha, Ba 
Lan,..tồi sang đến nước Nga. 

Pơnili, cuối đời mình, dị cứ sang Mỹ sống và tiếp tục nghiên cứu khoa học, có lên 
tiếng phản đối Lavoadiê không trung thực, khẳng định người phát mình ra ovi là mình, 
năm Ì274. Ông đã nhắc lại rằng tháng 10 ông đã kể cho Lavoadiẻ nghe là ông đã tách 
được thuỷ ngắn oxit thành khí mới và thuỷ ngân, 

Trong sách của mình năm 1769, Lavoadiê có viết "lơ lừng" về khí oxi "oAi là khí 
mà chúng tôi, ông Poriti, ông Silơ và tôi đã cùng phát hiện ra gân như đồng thời". 
Chúng ta ngày nay có thể đánh giá, Lavoadiê không phải là người phát hiện ra oxi 
đản tiên, nhưng là người có công lớn trong việc khẳng định được bản chải và ý nghĩa 
to lớn của oi, 
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Chương 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 


A, TÓM TÁT LÍ THUYẾT 

Các phản ứng hóa học xảy ra nhanh, chậm rất khác nhau. Có nhữtg phản ứng 
hóa học diễn ra trong khoảnh khắc, như phản ứng nổ của thuốc súng, nhưng có phản 
ứng xảy ra trong hàng triệu năm như phản ứng tạo thạch nhũ trong các hang động đá 
vi vv...Biết được tốc độ phản ứng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng, có thẻ điều khiển 
phản ứng hóa học theo chiều có lợi cho con người. 
1. Khái niệm về tốc độ phản ứng 

Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng 
hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian. 

Thí dụ: N;O, -› N;O, + X9 
Lúc đầu, nồng độ của N;O, là 2,33 mol/l, sau 184 giây nồng độ còn lại là 2,08 mol/1 
Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo N;O, là: 
2,33-2,08 

184 

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 


=1,36 mol/(.s) - 


v= 


1. Ảnh hưởng của nồng độ 

Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng. 
Thí dụ: Cho hai viên kẽm có kích thước như nhau vào hai ống nghiệm. Ống nghiệm 
thứ nhất thêm 2ml dung dịch axit HCI 1M, ống nghiệm thứ hai thêm và» 2ml dung 
dịch HCI 0,1M. Quan sát tốc độ thoát khí hiđro ở hai ống nghiệm, thấy rằng ở ống 
nghiệm thứ nhất phản ứng hóa học diễn ra nhanh hơn. 
2. Ảnh hưởng của áp suất 

Áp suất ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng có chất khí tham gia. Khi áp suất tăng 
nồng độ chất khí tăng theo, nên tốc độ phản ứng tăng theo. 

Thí dụ: 2HI(k) -> H;Œ&)+ l;Œ) 
Tốc độ của phản ứng sẽ tăng 4 lần nếu áp suất của HI tăng 2 lần. 
3. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng. 

Thí dụ: phản ứng CuO tác dụng với HCI diễn ra chậm ở nhiệt độ phòng 
Nhưng khi đun nóng, phản ứng diễn ra nhanh hơn, màu xanh của dung dịch muối 
CuC]; xuất hiện nhanh hơn so với không đun nóng. 
4. Ảnh hưởng của điện tích bề mặt 

Đối với phản ứng hóa học có chất rắn tham gia, khi tăng diện tích bề mặt, tốc 
độ phản ứng tăng. 
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Thí dụ: lấy hai cốc thủy tinh đựng CaCO; có khối lượng bằng nhau. Ở cốc thứ 
nhất, CaCO, có kích thước lớn. Ở cốc thứ hai, CaCO, được đập nhỏ, có kích thước nhỏ, 
hay diện tích bể mặt lớn hơn. Thêm dung dịch axit HC] IM vào hai cốc, thấy rằng tốc 
độ thoát khí CO; ở cốc thứ hai nhanh hơn cốc thứ nhất. 

5. Ảnh hưởng của chất xúc tác 
Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong 
phản ứng. b 

Thí dụ: H;O; phân hủy chậm ở nhiệt độ thường, theo phương trình hóa học sau: 

2H,O, -› 2H;O + O,† 

Nhưng nếu cho vào dung dịch hiđropeoxit một ít bột MnO; thì bọt khí oxi sẽ 
thoát ra nhanh hơn. Khi kết thúc phản ứng, MnO; vẫn còn nguyên vẹn. Vậy MnO; là 
chất xúc tác cho phản ứng phân hủy H;O:. 

II. Cân bằng hóa học 
1. Phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học 

a. Phản ứng một chiều 

Xét phản ứng: NaOH + HCI — NaCl + H;O 
Kiểm và axit phản ứng với nhau tạo thành muối và nước, nhưng cũng trong những điều 
kiện đó, muối NaCl không phản ứng với nước H;O để tạo lại kiểm và axit. Những phản 
ứng như vậy gọi là phản ứng một chiều. 

b. Phản ứng thuận nghịch 

Xét phản ứng: 

2HI(đ&)=——>H;(k) +I;(k) 

Trong cùng một điều kiện, phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau. 
Phản ứng như thế gọi là phản ứng thuận nghịch. 

c. Cân bằng hóa học 

Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản 
ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. 

2. Sự chuyển dịch cân bằng hóa học 
Thí dụ: xét phản ứng 2NO.(k) ——> N;O,(Œ); AH <'0 
(màu nâu đỏ) (không màu) 

Khi làm lạnh hỗn hợp phản ứng, màu nâu đỏ bị nhạt đi, chứng tỏ trạng thái 
cân bằng hóa học của hệ phản ứng đã bị thay đổi. Hiện tượng đó gọi là sự dịch chuyển 
cân bằng. 

Định nghĩa: sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự di chuyển từ trạng thái 
cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác đo tác động của các yếu tố từ bên ngoài 
lên cân bằng. 

3. Cíc yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học 

a. Ảnh hưởng của yếu tố nồng độ 
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Khi tăng hoặc giảm nồng độ của một chất trong cân bằng, thì cân bằng bao giờ 
cũng dịch chuyển theo chiều làm giảm tác dụng của việc tăng hoặc giảm nồng độ của 
chất đó. 

La ý rằng nếu hệ cân bằng có chất rắn tham gia thì việc thêm hay bớt chất rắn 
không ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng. 

b. Ảnh hưởng của yếu tố áp suất 

Khi tăng hoặc giảm áp suất chung của hệ cân bằng, thì cân bằng bao giờ cũng 
dịch chuyển theo chiều làm giảm tác dụng của việc tăng hoặc giảm áp suất đó. 

e. Ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ 

Khi tăng nhiệt độ cân bằng hóa học dịch chuyển theo chiều phản ứng thu 
nhiệt, nghĩa là chiều làm giảm tác dụng của việc tăng nhiệt độ và khi giảm nhiệt độ, 
cân bảng dịch chuyển theo chiều phản ứng tỏa nhiệt, chiều làm giảm tác dụng của việc 
giảm nhiệt độ. 

Kết luận: Ba yếu tố nông độ, áp suất, nhiệt độ ảnh hưởng đến sự chuyển dịch 
cân bằng hóa học đã được nhà bác học người Pháp Lơ-sa-tơ-lie tổng kết thành nguyên 
lí được gọi là nguyên lí Lơ-sa-tơ-lie như sau: 

Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu tác động từ 
bên ngoài như sự biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ sẽ chuyển dịch cân bằng theo 
chiều làm giảm tác động bên ngoài đó. 

d. Vai trò xúc tác 

Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch với số lần 
bằng nhau, nên chất xúc tác không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. 

4. Ý nghĩa của tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học trong sản xuất hóa học 

Các nghiên cứu lí thuyết phản ứng hóa học là cơ sở để tác động theo chiều 
hướng có lợi nhất cho con người. 
B. BÀI TẬP 


Bài 49. Tốc độ phản ứng hóa học 
Đề bài. 
1. Ý nào sau đây đúng ? 
A. Bất cứ phản ứng nào cũng chỉ vận dụng được một trong các yếu tố ảnh 
hưởng đến tốc độ phản ứng để tăng tốc độ phản ứng. 
B. Bất cứ phản ứng nào cũng phải vận dụng đủ các yếu tố ảnh hường đến 
` tốc độ phản ứng mới tăng tốc độ phản ứng. 
C. Tuỳ theo phản ứng mà vận dụng một, một số hay tất cả các yếu tố ảnh 
hưởng đên tốc độ phản ứng để tăng tốc độ phản ứng. 
D. Bất cứ phản ứng nào cũng cần xúc tác để tăng tốc độ phản ứng. 
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2. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng sau : 
2KCIO,„,„ -› 2KCI, + 3O,, 

A. nhiệt độ B. chất xúc tác 

€. áp suất D. kích thước của tỉnh thể KCIO, 

3. Tìm một số thí dụ cho mỗi loại phản ứng nhanh và chậm mà em quan 
sát được trong cuộc sống và trong phòng thí nghiệm. 

4. Tốc độ phản ứng là gì ? 

Š. Hãy cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và ảnh hưởng 
như thế nào 2 Giải thích. 

6. Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng trong 
các trường hợp sau : 

a. Dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc (trong 
sản xuất gang) 

b. Nung đá vôi ở nhiệt độ cao để sản xuất vôi sống. 

c. Nghiền nguyên liệu trước khi dưa vào lò nung để sản xuất clanhke 

(trong sản xuất xi măng). 

7... Cho 6g kẽm hạt vào một cốc đựng dung dịch H;SO, 4M ở nhiệt độ thường. 
Mỗi biến đổi sau đây sẽ làm cho tốc độ phản ứng tăng lên, giảm xuống 
hay không đổi ? 

a. Thay 6g kẽm hạt bằng 6g kẽm bột. 

b. Dùng dung dịch H;SO, 2M thay dung dịch H;SO, 4M. 
c. Tăng nhiệt độ phản ứng lên 50°C. 

d. Tăng thể tích dung dịch H;SO, 4M lên gấp đôi. 

8. Giải thích tại sao nhiệt độ của ngọn lửa axetilen cháy trong oxi cao hơn 
nhiều so với cháy trong không khí. 

9. Hai mẫu đá vôi hình cầu có cùng thể tích là 10.00cm' (thể tích hình cầu 
V= rR') 

3 
a. Tính diện tích mặt cầu của mỗi mẫu đá đó (diện tích mặt cầu S = 4x.R?) 
b. Nếu chia một mẫu đá trên thành 8 quả cầu bằng nhau. môi quả cầu có 
thể tích là 1,25 cm”. So sánh tổng điện tích mặt cầu của 8 quả cầu đó với 
diện tích mặt cầu của mẫu đá 10,00 cm` 
Cho mỗi mẫu đá trên (một mẫu với thể tích 10,00 cm, mẫu kia gồm 8 
quả cầu nhỏ) vào mỗi cốc đều chứa dung dịch HCl cùng nồng độ. Hỏi 
tốc độ phản ứng trong cốc nào lớn hơn ? Giải thích. 
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Bài 
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giải 

1. Đápán C. 

2. Đápán B. 

3. Một số thí dụ về loại phản ứng : 

- Phản ứng nhanh : phản ứng nổ, phản ứng giữa hai dung dịch AgNO, 
và NaCl,. 
- Phản đang: chậm : Sự gỉ sét, sự lên men rượu, ... 

4, Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nồng độ của 
một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm phản ứng trong một đơn vị 
thời gian. 

5, Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng : Nồng độ, áp suất, nhiệt độ, 
diện tích bề mặt (chất rắn). 

+ Ảnh hưởng của nồng độ : Khi nồng độ chất phản ứng tăng, tốc độ 
phản ứng tăng. 
Giải thích : Điều kiện để các chất phản ứng được với nhau là chúng phải 
va chạm vào nhau, tân số va chạm (số va chạm trong một đơn vị thời 
gian)xàng lớn thì tốc độ phản ứng càng lớn. Khi nồng độ các chất phản 
ứng tăng, tân số va chạm tăng nên tốc độ phản ứng tăng. Tuy nhiên, 
không phải mọi va chạm đều gây ra phản ứng, chỉ có những va chạm có 
hiệu quả mới xảy ra phản ứng. Tỉ số giữa số va chạm có hiệu quả và số 
va chạm chung phụ thuộc vào bản chất phản ứng, nên các phản ứng 
khác nhau có tốc độ phản ứng không giống nhau. 
+ Ảnh hưởng của áp suất : Đối với phản ứng có chất khí tham gia, khi 
ấp suất tăng, tốc độ phản ứng tăng. 
Thí dụ, xét phản ứng sau được thực hiện ở nhiệt độ 302°C : 

2HIŒ) -> H;() + I,&) 
Khi áp suất của HI là I atm, tốc độ phản ứng đo được là I,22.10 mol/(1.s). 
Khi áp suất của HI là 2 atm, tốc độ phản ứng đo được là 4,88.10” mol/(1.s). 
+ Ảnh hưởng của nhiệt độ : Khi nhiệt độ tăng, tốc độ phản ứng tăng. 
Giải thích : Khi nhiệt độ phản ứng tăng dẫn đến hai hệ quả sau : 
- Tốc độ chuyển động của các phân tử tăng, dẫn đến tần số va chạm 
giữa các chất phản ứng tăng. 
- Tần sð va chạm có hiệu quả giữa các chất phản ứng tăng nhanh. Đây 
là yếu tố chính làm cho tốc độ phản ứng tăng nhanh khi tăng nhiệt đệ. 
+ Ảnh hưởng của diện tích bê mặt: Đối với phản ứng có chất rắn tham 
gia, khi diện tích bề mặt tăng, tốc độ phản ứng tăng. 


9. 


Giải thích : Chất rắn với kích thước hạt nhỏ có tổng diện tích bẻ mặt tiếp 
xúc với chất phản ứng lớn hơn so với chất rắn có kích thứơc hạt lớn hơn 
cùng khối lượng, nên có tốc độ phản ứng lớn hơn. 
~ Ảnh hưởng của chất xúc tác : Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng, 
nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng. 
Thí dụ, H;O; phân hủy chậm trong dung dịch ở nhiệt độ thường theo 
phản ứng sau : 

2H,O; — 2H,O + O, 
Nếu cho vào dung dịch này ít bột MnO;, bọt oxi sẽ thóat ra rất mạnh. 
Khi phản ứng kết thúc, bột MnO; vẫn còn nguyên vẹn. Vậy MnO, là 
chất xúc tác cho phản ứng phân huỷ H;O,. 


.. 3) Dùng yếu tố áp suất và nhiệt độ (tăng áp suất và nhiệt độ). 


b) Dùng yếu tố nhiệt độ (tăng nhiệt độ). 

©) Dùng yếu tố diện tích tiếp xúc (tăng diện tích tiếp xúc của nguyên liệu) 
a) Tốc độ phản ứng tăng lên. 

b) Tốc độ phản ứng giảm xuống. 

c) Tốc độ phản ứng tăng lên. 

d) Tốc độ phản ứng không thay đổi. 

Nhiệt độ của ngọn lửa axetilen cháy trong oxi cao hơn nhiều so với cháy 
trong không khí vì nồng độ oxi nguyên chất (100%) lớn hơn rất nhiều 
lân nồng độ oxi trong không khí (20% theo số mol). Do đó, tốc độ của 
phản ứng cháy trong oxi nguyên chất lớn hơn nhiều so với tốc độ phản 
ứng cháy trong không khí, nên phản ứng cháy của axetilen trong oxi 
nguyên chất xảy ra nhanh hơn trong 1 đơn vị thời gian nhiệt tỏa ra nhiều 
hơn. Ngoài ra khí axetilen cháy trong không khí l phần nhiệt lượng tỏa 
ra bị nitơ hấp thụ làm nhiệt độ ngọn lửa giảm bớt. 


z) Áp dụng công thức thể tích khối cầu : 


W6 za = I0cm°= đế > n 10.3 (cm) 
3 3 4. 
ĐÀ 
=s=4nˆ => s=4n3 30 (cm?) 
422 


= s = 4n3J5,7 (cm”) 
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8 2|25532 3/008 
) Snhỏ = 4T E_EED = Snh¿ = 420,09 


šS„;= 32x3/0,09 
ÐSnhỏ = 32z3/0, 09 = =83/0,016 =2 


Siớn 45,7 7 


=› Tốc độ phản ứng trong cốc chứa 8 quả cầu nhỏ sẽ lớn hơn, do diện tích 
tiếp xúc với HCI lớn hơn. 


Bài 50. Cân bằng hóa học 


Đề bài 


ØĐoOwz>" 


Hằng số cân bằng K, của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? 
. nồng độ. 
. nhiệt độ. 
. ấp suất. 
. sự có mặt chất xúc tác. 


Chọn đáp án đúng. 
2. Cân bằng hóa học là gì ? Tại sao nói cân bằng hóa học là cân bằng động ? 


Hãy cho biết ý nghĩa của hằng số cân bằng K. Hằng số cân bằng K của 
một phản ứng có luôn luôn là một hằng số không ? 


3. Viết các biểu thức hằng số cân bằng cho các phản ứng sau : 


a) CaCO,()  — CaOứ0) + CO,(k) 
b) Cu;O(r) + 2049 == 2CuO() 
c)2SO,(k) + O,(k) ——— 25O,&); 
SO;(Œ) + 20/9 e== SO,k); 2SO,(k) —— 250,(k)+O,(&) 


Hãy cho biết mối liên hệ giữa ba hằng số cân bằng ứng với ba thường 
hợp trong câu c) ở cùng nhiệt độ. 


4. Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là gì ? Những yếu tố nào ảnh hưởng 


142 


đến cân bằng hóa học ? Chất xúc tác có ảnh hưởng đến cân bằng hóa 
học không ? Vì sao ? 


Š.. Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh hoa : 


Cứ) +CO,(k) — 2CO() ; AH = 172 kJˆ 
6. Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín; 


8; Cứ) +H;O(k) —> CO@&) + H;Œ&) ; AH = 131 kJ 


b. CO(k)+H,O() ——> CO@&) +H,@Œ) ; AH= - 4l kĩ 
Các cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các 

điều kiện sau : 

+ Tăng nhiệt độ. 

+ Thêm lượng hơi nước vào. 

+ Lấy bớt H; ra. 

+ Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống. 

+ Dùng chất xúc tác. 


7. Cho biết phản ứng thuận nghịch sau : H,(k) + I;&k) —— 2HI(k) 
Nồng độ các chất lúc cân bằng ở nhiệt độ 430°C như sau : 
{H;] =[I;]=0,107M ;  [HI]=0,786M 
Tính hằng số cân bằng K của phản ứng ở 430°C. 


8. Cho biết phản ứng sau : CO(k) + HO) ——À CO(k) + H;(k) 
ở 700°C hằng số cân bằng K = 1,873. Tính nồng độ H;O và CO ở trạng 
thái cân bằng, biết rằng hỗn hợp ban đầu gồm 0,300 mol H,O và 0,300 
mol CO trong bình 10 lít ở 700C. 


9. Hằng số cân bằng của phản ứng : H;() + Br;(k) —— 2HBir(k) ở 
ˆ __730°C là 2,18.10. Cho 3,20 mol HBr vào trong bình phản ứng dung tích 
12,0 lít ở 730°C. Tính nồng độ của H,, Br; và HBr ở trạng thái cân bằng. 


10. lot bị phân huỷ bởi nhiệt theo phản ứng sau: I(k) @—— 2l@&) ở 
727°C hằng số cân bằng là 3,80.10”. Cho 0,0456 mol I; vào bình 2,30 lít 
ở 727°C. Tính nồng độ I; và I ở trạng thái cân bằng. 
Bài giải 
1. Đápán B. 
2. Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ 
phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. 
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3: 


+ Ở trạng thái cân bằng không phải là phản ứng dừng lại, mà pản ứng 
thuận và phản ứng nghịch vẫn xảy ra, nhưng với tốc độ bằng nhu. Điều 
này nghĩa là trong một đơn vị thời gian số mol các chất phản ứng giảm 
đi bao nhiêu theo phản ứng thuận lại được tạo ra bấy nhiêu theo phản 
ứng nghịch. Do đó cân bằng hóa học là một cân bằng động. 

+ Ý nghĩa của hằng số cân bằng K : Có ý nghĩa rất lớn, vì nó cho biết 
lượng chất phản ứng còn lại và lượng các sản phẩm được tạo thành ở vị 
trí cân bằng, do đó ta biết được hiệu suất của phản ứng. 

Hằng số cân bằng K của một phản ứng luôn luôn là một hằng s. 


3) k=|CO;]; bè g=„_—1 


lo;Ƒ'? 


c)_ Ở cùng một nhiệt độ, hằng số cân bằng K của phản ứng hót học đã 


cho không phụ thuộc vào cách viết phương trình hóa học. Do đó, c¿ba cách 
viết trên không ảnh hưởng gì đến hằng số cân bằng K. 


4, 


Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự phá vỡ trạng thái cân bằng cũ để 
chuyển sang trạng một thái cân bằng mới do các yếu tố bên tgoài tác 
động lên cân bằng. 
Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học : 

- Nồng độ 

- Áp suất 

- Nhiệt độ 

- Chất xúc tác. 


Chất xúc tác không làm biến đổi nồng độ các chất trong cân bằng và 


cũng không làm biến đổi hằng số cân bằng, nên không làm ‹ân bằng. 
chuyển dịch. 


Š: 


6. 
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Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê : 


Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân m bằng khi chị một tác 
động bên ngoài, như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ sẽ chuyển địch 
cân bằng theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó. 


Áp dụng : Khi giảm áp suất, tăng nhiệt độ, tăng nồng độ [⁄O;] hoặc 
giảm [CO] — Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 


a) C(@)+H,O(Œk) ——— CO(k) + H;&) ; AH = I3I kĩ 


b) CO@&) + H,O() —— CO(k) + H;&) ; AH = - 41 kJ 


Phản ứng a) Phản ứng b) 


Tăng nhiệt độ se. „mm 
Thêm hơi nước =s =t 
"Giảm H, _— nn 
Tăng áp suất le = Không thay đổi 
Chất xúc tác : ] Không thay đổi Không thay đổi 
7. Biểu thức tính hàng số cân bằng : 
E^ [HIỶ 
[H;]Í1,] 
Thay các giá trị [HI] = 0,786 M; [H;] = [I,] =0,107M 
2 
=kz TC =5, 
0,107 


8. Nông độ H;O ban đầu = ¬ = nồng độ CO ban đầu = 0,030M 


Gọi nồng độ H;O phản ứng là x —> nồng độ nước cân bằng là (0,030 - x). 
CHẾ ửi 
(0.040—x)? 

= [CO] = [H;O] = 0,030 - 0,017 =0,013(M) 

9. TacóC„=0,27M; [H;]= [Br;]=x; 

= [HRr] = 0,27 - 2x 
“. 
= G2T. 29 ~218.10 
x 
=x=l182.10° =>[H;]}= [Br;]= I;82.10; 
[HBr] = 0,27 - 2x ~ 0,27 ; 


=L873 =x=0017+ 


10. Ta có CỤ _.. =0,0198M : [L]=0/0198 -x; 


» 


= [I/[L]=3,80.105 = 4x2/(0,0198 - x) = 3,80.10° 
=x=0,43.102 : 
= [1] =0,0198 - x =0,0194; [1] = 8,6.10* M 
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Bài 51. Luyện tập chương 7- Tốc độ phản ứng, 
và cân bàng hóa học 
Đề bài 
1. Những nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sưi ? 
A. Những nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi cháy ở 
mặt đất. 
B. Nước giải khát được nén khí CO, ở áp suất cao hơn có độ chua (độ 
axit) lớn hơn. 
C. Thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn sẽ giữ được lâu hơn. 
D. Than cháy trong oxi nguyên chất nhanh hơn khi cháy trong không khí. 
2. Chọn những câu trả lời đúng dưới đây : 
A. Hằng số cân bằng K, của mọi phản ứng đều tăng khi tăng nhiệt độ. 
B. Hằng số cân bằng K, càng lớn, hiệu suất phản ứng càng nhỏ. 
C. Khi một phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng cũ chuyển sang 
một trạng thái cân bằng mới ở nhiệt độ không đổi, hằng số cân bằng 
K, biến đổi. 
D. Khi thay đổi hệ số các chất trong phương trình hóa học của một phản 
ứng, giá trị của hằng số cân bằng K, thay đổi. 
3. Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn ? 
a) Fe + CuSO, (2M) và Fe + CuSO, (4M) (cùng nhiệt độ). 
b) Zn + CuSO, (2M, 25°C) và Zn + CuSO, (2M, 50°C). 
c) Zn(hạt) + CuSO, (2M) và Zn(bột) + CuSO, (4M) (cùng nhiệt độ). 


d) 2H,+O, _—“% ›2H,O 


và2H,+O, -›; 2H;O 
4. Cho phản ứng thuận nghịch sau : 


2NaHCO,(r) ——— Na,CO,(r) + CO,(k) + H,O(k); AH = 129 kJ 


Có thể dùng những biện pháp gì để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn 
NaHCO, thành Na;CO; ? 
Š. Khi đun nóng HI trong một bình kín, xảy ra phản ứng sau : 


2HIŒ€) ——> H;@) + L(k) 


a) Ở một nhiệt độ nào đó, hằng số cân bằng K của phảr. ứng bằng _l, 
64 
Tính xem có bao nhiêu phần trăm HI bị phân huỷ ở nhiệt độ đó. 
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b) Tính hằng số cân bằng K của hai phản đạc sau ở cùng nhiệt độ như trên : 


HI() —— /2H/(@k) + 1/21,&) và H,k) + Lí) ——> 2HI) 
6. Phản ứng nung vôi xảy ra trong một bình kín : 


CaCO:(r) ——— CaO(r) + CO,(k) ; AH = 178 kJ 
Ở 820°C hằng số cân bằng K, = 4,28. 0°. 

a) Phản ứng trên là tỏa nhiệt hay thu nhiệt ? 

b) Khi phản ứng đang ở trạng thái cân bằng, nếu biến đổi một trong 
những điều kiện sau đây thì hằng số cân bằng K, có biến đổi không 
và biến đổi như thế nào ? Giải thích. 

e- Thêm khí CO; vào. 

© Lấy bớt một lượng CaCO; ra. 

e _ Tăng dung tích của bình phản ứng lên. 
e Giảm nhiệt độ của phản ứng xuống. 

ce) Tại sao miệng các lò nung vôi lại để hở ? Nếu đậy kín xảy ra hiện 
tượng gì ? Tại sao? 

7. Cho 0,1 mol CaCO, (r) vào bình chân không dung tích ï lít để thực hiện 
phản ứng sau : 


CaCO,(r) —— CaO() + CO,(k) 
Ở nhiệt độ 820°C, hằng số cân bằng K, = 428.103. 
Ở nhiệt độ 880°C, hằng số cân bằng K, = 1,06. 102. 
Tính hiệu suất chuyển hóa CaCO, thành CaO và CO, (%CaCO, bị phân 
huỷ) khi đạt đến trạng thái cân bằng ở hai nhiệt độ trên. So sánh các kết 
quả thu được rút ra kết luận và giải thích. 
Bài giải 
1. Đáp án A. 
2. Đáp án A. ' 
3. Phản ứng có tốc độ lớn hơn : 
a) Fe + CuSO, (4M) 
b) Zn + CuSO, (2M,50C) - 
c) Zn (bột) + CuSO, (2M) 


d)2H,+O, —! E  2H,0 
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4. Biện pháp để cân bằng ghuyển dịch hoàn toàn theo chiều thuận (chuyển 
hóa nhanh và hoàn toàn NaHCỔ; thành Na;CO,): , 
- Đun nóng (tăng nhiệt độ). 
- Giảm áp suất được thực hiện trong bình hở. 
§. Gọi k,, kạ, kạ lần lượt là các hằng số cân bằng của các phản ứng đã cho 
Ta có : k=JHzlls]_ L 
[HƑ 
Giả sử ban đầu nồng độ. là I mol/1 
Tại thời điểm cân bằng nồng độ [HI] phân huỷ là 2x. 
= [H,]=[l;]=x ; đkx>0 ° 
[HI] = (1 - 2x); 


x? l 2 
=> =— =64# + 4x - I - 4x? =0 
-2x/ 2 64 
©60x?+4x-1=0 =x,=0,l; x;= - 0,16 loại. 
JØ, 
Phân trăm HI bị phân huỷ : _ =20% 


b) Hằng số cân bằng K‹ không phụ thuộc cách viết phương trình hóa học, 
do đó cả ba trường hợp ở cùng nhiệt độ, K„ = 8 : 

6. Phản ứng nung vôi : 
CaCO.(r) ——— CaO() +CO,(khí) AH=178kJ (1) 


a) Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt vì AH >0 
b) Ta có: 
e _ Thêm CO, vào —> cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều nghịch ¬> K„ 
tăng. 
e BớtCaCO, ra -> Kc không thay đổi. 
ø _ Tăng dung tích của bình phản ứng lên —> Kc giảm vì [CO,] giảm. 
e Giảm nhiệt độ —> Kc giảm. 
c) Miệng lò vôi để hở để khí CO; thoát ra ngoài. 
Nếu đậy kín —> khí CO, không bay được ra ngoài, làm cân bằng (1) 
chuyển dịch theo chiều nghịch —> Hiệu suất nung vôi giảm, có thể dẫn 
đến tắt lò (vì CO; không duy trì sự cháy). 
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7; CaCO.(r) CaO(Œ) + CO,(khí) AH=178kJI (1) 


Ta có K = [CO;], các chất rắn không ảnh hưởng đến K,. 
« _ Trường hợp l : Với t= 820C, Kc =4,28.10” 


4 
H%= _= x100% = 4,28% 


«_ Trường hợp2: Với t= 880C, K/ = I,06.10° 


Š 
H% = “TT —xI00%= 10,6%- 


Hiệu suất của phản ứng ở 880°C cao hơn so với nhiệt độ 820C. 


C. MỘT SỐ THÔNG TIN BỔ SUNG 

1. Lò cao luyện gang, phải chăng độ cao của lò là yếu tố quyết định? 

Vào thế kỷ XIX, người ta nhận thấy trong thành phần của khí lò cao có khí CO. 
Người ta đã thử nhiều biện pháp như tăng nhiệt độ, tăng độ cao của lò ...Trong đó, 
việc tăng độ cao của lò là sự thay đổi phức tạp, tốn kém nhất. Tuy nhiên, sau hàng loạt 
cố gắng, người ta vẫn nhận ra khí CO thóa t ra khỏi lò cao. Sau này nhờ các công 
trình nghiên cứu, người ta mới biết phản ứng khử oxit sắt bằng khí cacbon monoxit là 
một phản ứng hóa học thuận nghịch. 

2. Chất xúc tác là những chất làm tăng tốc độ phẩn ứng hóa học nhưng không bị 
tiêu hao trong quá trình phản ứng. Các chất xúc tác công nghiệp cho các quá trình 
hóa học vô cơ bao gồm xúc tác tổng hợp NH;, xúc tác oxi hóa NH, thành NỖ và xúc 
tác chuyển hóa SO; thành SO;. Khác với các quả trình vô cơ, các quả trình hóa học 
hữu cơ liên quan mật thiết với các chất xúc tác. Các chất xúc tác như crắc kinh dâu 
mỏ, xúc tác ankyl hóa, đồng phán hóa, xúc tác bảo vệ môi trường... là những chất xúc 
tác của một thị trường lên đến trên 2 tỉ USD/ năm. Các quá trình hóa học sử dựng chất 
xúc tác đã tạo ra một lượng hàng hóa trị giá khoảng 5000 tỉ USD! năm, tức là bằng 
khoảng một nửa tổng sản phẩm quốc dân của nước công nghiệp giàu có nhất thế giới 
là Mỹ. 

Hiện nay, người ta vẫn quan tâm nghiên cứa, chế tạo các hệ xúc tác theo hướng 
tăng độ chọn lọc, tăng độ an toàn cho môi trường và giảm tiêu hao năng lượng. 
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